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Vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi có vị trí chiến lược về kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh; là nơi tập trung nhiều hệ sinh thái tự nhiên có giá trị, các khu vực bảo tồn đa dạng sinh học, hệ thống cảng biển, khu kinh tế, đô thị ven biển, khu du lịch và các vùng nuôi trồng, khai thác thủy sản quan trọng. Đây là khu vực có tiềm năng lớn để phát triển các ngành kinh tế biển và ven biển, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại vùng bờ đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển và ven biển vẫn chủ yếu theo cách tiếp cận ngành, lĩnh vực riêng lẻ; cơ chế điều phối liên ngành, liên vùng chưa thực sự đồng bộ và hiệu quả. Công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và các bên liên quan trong quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu giải quyết các vấn đề mang tính liên ngành, liên vùng.
Sự tham gia của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong quá trình xây dựng chính sách, giám sát và thực hiện các hoạt động quản lý tài nguyên vùng bờ còn chưa sâu rộng, chỉ mới góp ý trong phạm vi từng ngành. Nhận thức của một bộ phận người dân, tổ chức và doanh nghiệp về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu ô nhiễm và thích ứng với biến đổi khí hậu còn hạn chế. Điều này làm giảm hiệu quả thực thi các chủ trương, chính sách và gia tăng nguy cơ tác động tiêu cực đến tài nguyên, môi trường vùng bờ.
Trong những năm gần đây, nhiều hệ sinh thái quan trọng của vùng bờ như rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, rạn san hô và các khu vực sinh cảnh tự nhiên đang chịu áp lực từ các hoạt động phát triển kinh tế, khai thác tài nguyên, ô nhiễm môi trường, thiên tai và biến đổi khí hậu. Tình trạng xói lở bờ biển, suy giảm đa dạng sinh học, suy thoái sinh cảnh, rác thải, nước biển dâng và các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, sinh kế và đời sống của cộng đồng dân cư vùng bờ.
Trong khi đó, năng lực quản lý, giám sát, bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên; năng lực dự báo, phòng ngừa và ứng phó với các tác động từ thiên tai, biến đổi khí hậu; cũng như việc phát triển các mô hình sinh kế bền vững gắn với bảo tồn tài nguyên và đa dạng sinh học vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn. Điều này đòi hỏi phải có các giải pháp tổng thể, đồng bộ và dài hạn nhằm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế biển với bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và bảo đảm sinh kế bền vững cho cộng đồng.
Thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ là yêu cầu được quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; đồng thời là nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Ngãi giao triển khai thông qua Nghị quyết số 48/NQ-CP, Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 07/10/2024 và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của tỉnh về thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.
Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn nêu trên, việc lập và triển khai Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030 là hết sức cần thiết, là nền tảng nhằm củng cố thể chế, chính sách và cơ chế phối hợp trong quản lý vùng bờ; tăng cường vai trò điều phối của Ban Chỉ đạo phát triển bền vững kinh tế biển; nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng; tăng cường năng lực quản lý, bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái quan trọng; phát triển sinh kế bền vững; bảo tồn đa dạng sinh học; đồng thời ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực từ hoạt động của con người, thiên tai và biến đổi khí hậu đối với tài nguyên và môi trường vùng bờ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn mới.
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Khu vực vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi đang chịu tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, thiên tai và các sức ép phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm gần đây, tình trạng xói lở bờ biển, sạt lở cửa sông, xâm nhập mặn, suy giảm nguồn nước ngọt trên đảo Lý Sơn và diễn biến cực đoan của thời tiết có xu hướng gia tăng cả về phạm vi và mức độ ảnh hưởng. Nhiều khu vực ven biển như Tịnh Khê, Vạn Tường, Long Phụng, Sa Huỳnh và đặc khu Lý Sơn đang đối mặt với nguy cơ xói lở bờ biển, ảnh hưởng đến hạ tầng, sản xuất và đời sống của người dân.
Bên cạnh đó, quá trình phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch biển, dịch vụ cảng biển và nuôi trồng thủy sản đang làm gia tăng áp lực lên tài nguyên, môi trường và các hệ sinh thái tự nhiên vùng bờ. Một số hệ sinh thái có giá trị cao về đa dạng sinh học như khu vực Gành Yến, Đông Sơn, Tịnh Kỳ, Bàu Cá Cái, rạn san hô và các hệ sinh thái ven biển khác đang đứng trước nguy cơ suy giảm chất lượng và diện tích nếu không có các giải pháp quản lý, bảo vệ và phục hồi kịp thời.
Tại đảo Lý Sơn, nguồn nước ngọt ngày càng khan hiếm do tác động của biến đổi khí hậu, khai thác nước dưới đất kéo dài và gia tăng nhu cầu sử dụng nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc nghiên cứu các giải pháp bảo tồn nguồn nước ngọt, thu gom và lưu trữ nước mưa cho cộng đồng dân cư là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước và phát triển bền vững tại đặc khu.
Mặt khác, tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ tại các khu dân cư ven biển, cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền, cơ sở chế biến thủy sản, vùng nuôi trồng thủy sản và lượng rác thải phát sinh từ đất liền ra biển vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và sinh kế của cộng đồng ven biển.
Trong bối cảnh đó, nhiều thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường vùng bờ đã có sự thay đổi so với thời điểm lập hồ sơ trước đây; một số khu vực hành lang bảo vệ bờ biển cần được rà soát, cập nhật, điều chỉnh để phù hợp với hiện trạng tự nhiên, yêu cầu bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Bên cạnh các thách thức về tài nguyên và môi trường, sinh kế của một bộ phận cộng đồng dân cư tại các khu bảo tồn biển, khu bảo vệ sinh cảnh và khu vực ven biển còn phụ thuộc nhiều vào khai thác tài nguyên tự nhiên. Do đó, việc phát triển các mô hình sinh kế bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ hệ sinh thái và phát triển du lịch sinh thái cộng đồng là yêu cầu cần thiết nhằm giảm áp lực khai thác tài nguyên và nâng cao đời sống người dân.
Ngoài ra, công tác quản lý vùng bờ hiện nay liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và nhiều cấp chính quyền khác nhau. Mặc dù đã có những kết quả bước đầu, song cơ chế phối hợp liên ngành, chia sẻ thông tin và lồng ghép các mục tiêu quản lý tổng hợp vùng bờ vào quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành, địa phương vẫn chưa đồng bộ và hiệu quả.
Vì vậy, việc lập và triển khai Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030 là yêu cầu cấp bách nhằm tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng bờ; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; bảo tồn đa dạng sinh học; bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng; phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển và bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ tài nguyên, môi trường của tỉnh.
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Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường vùng bờ; bảo đảm khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững khu vực ven biển, hải đảo của tỉnh.
Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ công tác quản lý, điều hành, quy hoạch, kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực ven biển.
Làm căn cứ để các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương ven biển và các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất trong công tác chỉ đạo, phối hợp và triển khai các hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ.
Hỗ trợ tỉnh trong việc xác định các khu vực ưu tiên, xây dựng danh mục nhiệm vụ, dự án trọng điểm và huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và phục hồi hệ sinh thái ven biển.
Góp phần hạn chế các xung đột trong khai thác, sử dụng tài nguyên và không gian vùng bờ giữa các ngành, lĩnh vực; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học.
Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên, nâng cao chất lượng môi trường sống và cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân cư ven biển theo hướng bền vững.
Nâng cao năng lực quản trị biển và vùng bờ của địa phương, tăng cường khả năng phối hợp liên ngành trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế biển bền vững.  
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[bookmark: _Toc233985014][bookmark: _Toc240354730]2.1. Nguyên tắc lập chương trình
Được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc quản lý tổng hợp vùng bờ được quy định tại Khoản 1 Điều 35, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn của địa phương và định hướng phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Cụ thể như sau:
(1) Bảo đảm phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, cấp ngành và cấp tỉnh.
(2) Bảo đảm nguyên tắc quản lý tổng hợp, liên ngành, đa mục tiêu.
(3) Bảo đảm giải quyết các mâu thuẫn, xung đột về lợi ích trong khai thác, sử dụng tài nguyên, hài hòa lợi ích giữa các bên có liên quan.
(4) Khai thác hợp lý tài nguyên đi đôi với bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái.
(5) Bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, tính khả thi, có lộ trình và nguồn lực thực hiện.
(6) Bảo đảm công khai, minh bạch và có cơ chế giám sát, đánh giá và bảo đảm sự tham gia của các bên có liên quan trong quá trình lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.
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- Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012;
- Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023;
- Luật Di sản văn hóa ngày 24 tháng 11 năm 2024;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025;
- Luật Đa dạng sinh học ngày 25 tháng 3 năm 2026 ;
[bookmark: tvpllink_biqtvgewpr]- Nghị quyết số 139/2024/QH15 ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
- Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ Phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
[bookmark: loai_1_name]- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển;
- Nghị định số 44/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực biển và hải đảo;
- Quyết định số 1662/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030";
- Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất;
- Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 
- Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030;
- Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ;
- Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;
- Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo;
- Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thông tư số 69/VBHN-BNNMT ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ;
- Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi;
- Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh);
- Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 
- Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 03 tháng 03 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Công văn số 2312/UBND-KTN ngày 23 tháng 4 năm 2025 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: _Toc233985017][bookmark: _Toc240354733]2.2.2. Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ
Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026–2030 được xây dựng bảo đảm phù hợp với định hướng của Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đó, vùng bờ Quảng Ngãi được định hướng là không gian phát triển kinh tế biển trọng điểm, tập trung phát huy vai trò của Khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp ven biển gắn với lợi thế cảng nước sâu, hệ thống giao thông và kết nối vùng.
Quy hoạch ưu tiên phát triển hệ thống cảng biển, dịch vụ logistics, hạ tầng giao thông và dịch vụ hậu cần nghề cá nhằm nâng cao năng lực trung chuyển hàng hóa, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển các ngành kinh tế biển.
Đối với lĩnh vực du lịch, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển, đảo, đặc biệt là khu vực Lý Sơn và các khu vực có giá trị cảnh quan, sinh thái và văn hóa biển đặc sắc.
Trong lĩnh vực thủy sản, định hướng sắp xếp không gian nuôi biển phù hợp, phát triển hạ tầng nghề cá, dịch vụ hậu cần thủy sản, quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững.
Đồng thời, chú trọng bảo vệ tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học thông qua việc quản lý, bảo vệ và phục hồi các khu vực có giá trị sinh thái cao như khu bảo tồn biển, rừng phòng hộ ven biển, rừng ngập mặn và các hệ sinh thái quan trọng; tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo đảm phát triển bền vững vùng bờ.
[bookmark: _Toc233985018][bookmark: _Toc240354734]2.2.3. Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi 
[bookmark: _Toc240354735]2.2.3.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi
a) Vị trí địa lý, ranh giới hành chính
[bookmark: _Hlk239841386]Từ 01/7/2025, tỉnh Quảng Ngãi (cũ) đã hợp nhất với tỉnh Kon Tum thành tỉnh Quảng Ngãi mới theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 1677/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với diện tích tự nhiên khoảng 14.832,55 km², dân số khoảng 2.161.755 người, 96 đơn vị hành chính cấp xã gồm 86 xã, 9 phường và 1 đặc khu Lý Sơn). 
Tỉnh Quảng Ngãi có vị trí địa chính trị và địa kinh tế đặc biệt quan trọng, trải dài từ Duyên hải Nam Trung Bộ vào sâu khu vực Bắc Tây Nguyên, là tỉnh duy nhất được sở hữu lợi thế kép “Biển – Đồng bằng – Cao nguyên – Biên giới hai nước Lào – Campuchia”. Vị trí trung tâm này giúp Quảng Ngãi trở thành cầu nối chiến lược giữa vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Bắc Tây Nguyên, đồng thời là cửa ngõ ra biển của khu vực Tây Nguyên và các nước Đông Dương.
- Phía Bắc giáp thành phố Đà Nẵng;
- Phía Nam giáp tỉnh Gia Lai;
- Phía Tây giáp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia; 
- Phía Đông giáp Biển Đông với đường bờ biển dài trên 130 km.	
b) Địa hình
Địa hình Quảng Ngãi thể hiện sự chuyển tiếp đặc trưng từ đồng bằng ven biển đến cao nguyên phía Tây Trường Sơn, tạo nên cấu trúc không gian tự nhiên phong phú và đa dạng bậc nhất miền Trung.
Phần phía Đông là đồng bằng ven biển hẹp, cao độ trung bình 2-20m, xen kẽ các dải đồi thấp và hệ thống sông ngòi đổ ra biển như Trà Khúc, Trà Bồng, sông Vệ, thuận lợi cho phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ cảng biển và du lịch biển đảo (Lý Sơn).
Phần phía Tây gồm vùng trung du – cao nguyên – biên giới (từ Ba Tơ, Sơn Hà đến Kon Tum), địa hình chia cắt mạnh, độ cao phổ biến 500-1.600m, có nhiều dãy núi cao chạy theo hướng Bắc – Nam. Đỉnh Ngọc Linh (2.598m) là điểm cao nhất của tỉnh và cũng là đỉnh cao nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
c) Địa chất, thổ nhưỡng
Điều kiện địa chất khá phức tạp, phần phía Bắc thuộc địa khối Kon Tum bao gồm chủ yếu các thành tạo biến chất cổ và các phức hệ macma xâm nhập có tuổi từ Arkeozoi đến Kainozoi. Phần trung tâm phía Tây của vùng là một khối nâng dạng vòm được cấu thành bởi các đá biến chất hệ tầng sông Re, có cấu trúc rất phức tạp gồm hàng loạt các nếp uốn nhỏ. Phần phía Nam là các đá biến chất tướng granalit hệ tầng Kanak và phát triển chủ yếu hệ thống đứt gẫy phương Đông Bắc – Tây Nam. Dọc theo phía Tây chủ yếu là hệ đứt gẫy Ba Tơ – Giá Vực. Dọc các đứt gẫy xuất hiện nhiều thể macma xâm nhập nối tiếp với các thành tạo trầm tích Neogen và kỷ đệ tứ.
Các thành tạo chính trong vùng: Thành tạo biến chất cổ; Thành tạo macma phún xuất; Thành tạo trầm tích; Thành tạo macma xâm nhập.
Theo phân loại của FAO – UNESCO (được sử dụng cùng bộ số liệu kiểm kê đất đai năm 2002), khu vực đồng bằng tỉnh Quảng Ngãi có 9 nhóm đất như sau:
Nhóm đất cát ven biển: Có diện tích 6.290 ha chiếm 1,22% diện tích toàn tỉnh, phân bố tại các huyện, thị xã (cũ) đồng bằng: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và huyện đảo Lý Sơn  Loại đất này thường được trồng hoa màu, nếu chủ động nguồn nước có thể sẽ trồng ngô mùa và phát triển nuôi trồng thủy sản.
Nhóm đất mặn: Có diện tích 1.573 ha chiếm 0,38% diện tích toàn tỉnh, phân bố các huyện ven biển do phù sa sông lắng đọng trong môi trường nước lợ hoặc bị nhiễm mặn. Loại đất này sử dụng hiệu quả nhất là nuôi trồng thủy sản và làm muối.
Nhóm đất phù sa: Có diện tích 97.158 ha chiếm 18,92% diện tích toàn tỉnh, phân bố các huyện vùng đồng bằng và ven sông, suối của các huyện miền núi. Đặc điểm chung loại đất này thích hợp với nhiều loại cây trồng nông nghiệp khác nhau, đặc biệt là sản xuất lúa nước.
Nhóm đất Giây: Có diện tích 13.174,8 ha, phân bố các huyện, thị xã đồng bằng (cũ): Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ. Đặc điểm chung loại đất này là chua và ít chua, thích nghi trồng lúa nước nhưng cần chú ý luân canh để cải thiện tính khử của đất.
Nhóm đất xám: Có diện tích 376.547 ha chiếm 73,3% diện tích toàn tỉnh, phân bố các huyện (cũ) vùng đồng bằng đến vùng núi cao. Đặc điểm chung loại đất này thành phần dinh dưỡng nghèo đến trung bình. Có khả năng khai thác cho sản xuất nông nghiệp nhưng hạn chế.
Nhóm đất đỏ: Có diện tích 8.142 ha, phân bố các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa (cũ) có thành phần cơ giới đất thịt pha cát, thịt pha sét, chất hữu cơ từ trung bình đến khá, giàu kali. Nhóm đất này có khả năng trồng cây công nghiệp lâu năm như: quế, cà phê, chè, mía, lạc, v.v.
Nhóm đất đen: Có diện tích 2.328 ha phân bố các huyện (cũ) Bình Sơn, Sơn Tịnh, Lý Sơn, Tư Nghĩa có thành phần thịt cơ giới trung bình và thịt nặng. Loại đất này thích hợp với các loại cây trồng như ngô, hành, tỏi, dưa hấu, cao su, điều, v.v.
Đất nứt nẻ: Có diện tích 634 ha, phân bố ở Bình Sơn, Tư Nghĩa (cũ) thành phần cơ giới là thịt nặng và sét. Loại đất này bị hạn chế do thiếu nước nên chưa được khai thác nông nghiệp.
Đất dốc mòn trơ sỏi đá: Có diện tích 9.696 ha được phân bố hầu hết ở các huyện trong tỉnh. Loại đất này nghèo dinh dưỡng, tầng đất mỏng phù hợp với các loại cây lâm nghiệp.
d) Khí hậu
Tỉnh Quảng Ngãi nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, chịu ảnh hưởng trực tiếp của cả hai hệ thống gió mùa Đông Bắc và Tây Nam, đồng thời có sự phân hóa rõ rệt theo độ cao và không gian địa lý.
Nhiệt độ trung bình năm toàn tỉnh dao động từ 21-26,5°C, giảm dần theo độ cao địa hình, trung bình cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm khoảng 0,5-0,6°C. Ở vùng đồng bằng ven biển và thung lũng thấp, nhiệt độ trung bình năm từ 25,5-26,5°C; vùng núi cao dưới 500m khoảng 23,5-25,5°C; vùng cao từ 500-1.000m khoảng 21-23,5°C; và ở các khu vực trên 1.000m như Ngọc Linh, nhiệt độ có thể xuống dưới 21°C.
Biên độ nhiệt ngày khá lớn, trung bình từ 6-11°C; các tháng nóng nhất rơi vào tháng 4-7, lạnh nhất từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau. Giai đoạn 1976-2020 cho thấy nhiệt độ trung bình có xu hướng tăng nhẹ theo biến đổi khí hậu toàn cầu.
Độ ẩm tương đối trung bình năm đạt 84-85%, cao hơn trong mùa mưa (85-90%) và giảm xuống khoảng 80% trong mùa khô; độ ẩm thấp nhất ghi nhận khoảng 30-34% tại Ba Tơ và Quảng Ngãi.
Tỉnh chịu ảnh hưởng của hai mùa gió chính:
Gió mùa Tây Nam và Đông Nam thịnh hành từ tháng 5-9 (mùa hạ), mang hơi ẩm và gây mưa lớn ở sườn Tây dãy Trường Sơn.
Gió mùa Đông Bắc thịnh hành từ tháng 10-4 (mùa đông), gây thời tiết khô lạnh, mưa rào cục bộ ở vùng ven biển.
Tốc độ gió trung bình năm khoảng 1,2-1,4 m/s, nhưng khi có bão, tốc độ gió cực đại có thể đạt 40 m/s (cấp 12).
Tổng số giờ nắng trung bình năm đạt 2.000-2.200 giờ, cao nhất vào tháng 5-7 (từ 225-247 giờ/tháng).
Lượng mưa trung bình năm dao động từ 2.100-3.700 mm, giảm dần từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông. Vùng mưa lớn tập trung tại Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Giang, Minh Long (3.400-3.700 mm/năm), trong khi vùng đồng bằng ven biển chỉ còn khoảng 2.100-2.500 mm/năm.
Hàng năm, Quảng Ngãi chịu 1-2 cơn bão trực tiếp, có năm tới 4-5 cơn bão mạnh (60% số bão có sức gió từ cấp 10 trở lên), tập trung trong tháng 9-12, đặc biệt là tháng 10.
Tổng thể, khí hậu tỉnh mang đặc trưng nhiệt đới ẩm, nhiều nắng, mưa nhiều, song phân hóa rõ theo không gian – thời gian và chịu ảnh hưởng mạnh của biến đổi khí hậu, đặt ra yêu cầu cao trong quản lý tài nguyên nước, nông nghiệp, và ứng phó thiên tai.
Vùng bờ Quảng Ngãi nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa duyên hải Nam Trung Bộ, mùa mưa tập trung từ tháng 9 đến tháng 12, chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Đông Bắc. 
đ) Thủy văn
Các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đều xuất phát từ Đông Trường Sơn và chảy ra biển Đông. Dòng sông ngắn, độ dốc cao (từ 10,50÷330), lòng sông cạn và hẹp nên vào mùa mưa (có lượng mưa rất nhiều) dòng chảy cường độ mạnh, thường gây ra lũ lụt lớn, gây tác hại cho sản xuất và đời sống, mặt khác cũng mang về cho đồng bằng một lượng phù sa đáng kể. Với mạng lưới sông suối dày đặc, các phụ lưu của 04 dòng sông chính: Sông Trà Bồng, Trà Khúc, Sông Vệ và Trà Câu đều bắt nguồn từ những vùng núi cao có độ dốc lớn với lượng nước nhiều là những nguồn thuỷ năng có giá trị.
- Sông Trà Khúc: Nằm ở gần giữa tỉnh, là sông lớn có lượng nước dồi dào nhất so với các sông khác trong toàn tỉnh. Sông Trà Khúc bắt nguồn từ rừng núi Kon Plông – Kon Tum. Phần thượng nguồn sông chảy theo hướng Bắc Nam qua địa phận Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây khi đến Thạch Nham sông chảy theo hướng Tây – Đông đổ ra biển ở Cổ Lũy. Sông Trà Khúc có chiều dài 148km, diện tích lưu vực 3.337 km2 , mật độ lưới sông 0,39 km/km2 , độ dốc bình quân lưu vực 18,5%. 
- Sông Trà Bồng: 
Nằm ở phía Bắc tỉnh, bắt nguồn từ dãy núi phía Tây của Trà Bồng thuộc khu vực xã Thanh Bồng, chảy qua xã Bình Sơn ra biển tại cửa Sa Cần. Sông dài 62 km, diện tích lưu vực 626 km2 , độ cao trung bình lưu vực 196m, độ dốc 10,5%, mật độ lưới sông 0,43 km/km2. Hướng chảy cơ bản từ Tây sang Đông, đoạn cửa sông hướng rẽ hướng Nam – Bắc. Phần lớn sông chảy qua vùng địa hình rừng núi có độ cao 200÷1.300 m, phần còn lại chảy trong vùng đồng bằng xen đồi trọc và bãi cát. Phía thượng nguồn của sông Trà Bồng có nhiều phụ lưu gồm nhiều sông suối như suối Nun, suối Cà Đú, sông Trà Bói ở các xã Trà Bồng, Đông Trà Bồng. Về tới hạ lưu phía Đông Bình Sơn có thế đất khá cao, nên sông Trà Bồng không còn chảy xiết như đoạn trên. Đoạn gần cửa sông còn có những vùng có độ cao 10÷40 m. Sông Trà Bồng có 5 nhánh cấp I, ở vùng hạ lưu còn có các nhánh sông suối nhỏ chảy ngược, hợp nước vào sông chính trước khi đổ ra biển. 
- Sông Vệ: 
Bắt nguồn từ vùng núi phía Tây của xã Ba Tơ thuộc các xã Ba Tô, Ba Dinh. Sông chảy theo hướng Tây Nam – Đông Bắc đổ ra biển Đông tại cửa Cổ Lũy và cửa Đức Lợi, sông dài 109 km, diện tích lưu vực 1.263km2 . Độ cao trung bình lưu vực khoảng 170 m, mật độ lưới sông: 0,79 km/ km2.
- Sông Trà Câu:
Bắt nguồn từ vùng núi Ngang, núi Đá Chát với độ cao 400 m thuộc Ba Tơ. Dòng sông chính chủ yếu chảy theo hướng Tây – Đông, đoạn trên thường gọi là sông Vực Liêm. Ở cuối nguồn, sông Trà Câu nhập lưu với sông Thoa tại Sa Bình, phường Đức Phổ, rồi đổ ra cửa Mỹ Á cách đó khoảng 2,5 km. 
Trà Câu có chiều dài sông 32 km, diện tích lưu vực 485 km2 ; chiều dài lưu vực 19 km và chiều rộng bình quân lưu vực 14 km. Đây là con sông nhỏ nhất trong các con sông của tỉnh, nước thường cạn kiệt về mùa khô. 
- Vùng ven biển
Địa hình bờ biển ít quanh co khúc khuỷu, phía Bắc chỉ có vũng Dung Quất tương đối kín gió, phần còn lại về phía Nam chủ yếu là bãi ngang, không có những vũng vịnh kín gió cho nên không thuận lợi cho việc neo trú tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản biển.
Dọc theo bờ biển có 6 cửa biển: Sa Cần, Sa Kỳ, cửa Đại, cửa Lở, Mỹ Á và Sa Huỳnh. Trong đó, 4 cửa biển lớn là Sa Cần, Sa Kỳ, cửa Đại và Sa Huỳnh tàu thuyền đánh cá ra vào tương đối thuận lợi, còn 2 cửa biển nhỏ là cửa Lở và Mỹ Á hàng năm vào mùa khô thường bị cát bồi lấp.
Ven biển bãi ngang địa hình chủ yếu là những dải cồn cát và rừng phi lao, không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi. Nhưng gần đây, vùng đất cát ven biển đang được đầu tư cải tạo thành những vùng nuôi trồng thủy sản, dựa trên quy trình kỹ thuật nuôi tôm sử dụng vật liệu chống thấm trên đất cát
[bookmark: _Toc240354736]2.3.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
a) Dân số, lao động 
Theo Nghị quyết số 202/2025/QH15, tổng dân số tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập đạt 2.161.755người[footnoteRef:1], xếp thứ 22 trong số 34 tỉnh, thành của Việt Nam. Con số này bao gồm dân số đô thị (khoảng 16,3%) và dân số nông thôn (83,7%). Riêng vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi (13 xã, phường, đặc khu) căn cứ các số liệu thống kê trước đây thì dân số, lao động khoảng 621.913 người (xã Bình Sơn có quy mô dân số lớn nhất trong bảng, tiếp đến là xã An Phú và xã Vạn Tường). Tổng lực lượng lao động ước tính khoảng 300.687 người, tương đương 48,35% dân số. Lao động đang làm việc ước tính khoảng 295.056 người. [1:  Số liệu dân số của tỉnh lấy theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp Tỉnh.] 


	STT
	Xã/phường/đặc khu
	Dân số
(người)
	Lực lượng lao động
(người)
	Lao động đang làm việc
(người)
	Tỷ lệ LLLĐ/dân số

	1
	Đặc khu Lý Sơn
	25.639
	8.903
	8.766
	34,72%

	2
	Phường Đức Phổ
	41.358
	20.168
	19.857
	48,76%

	3
	Phường Sa Huỳnh
	32.396
	15.798
	15.554
	48,77%

	4
	Phường Trà Câu
	45.524
	22.200
	21.858
	48,77%

	5
	Xã Khánh Cường
	28.964
	14.124
	13.906
	48,76%

	6
	Xã An Phú
	71.426
	34.831
	34.294
	48,77%

	7
	Xã Tịnh Khê
	55.919
	27.269
	26.848
	48,77%

	8
	Xã Long Phụng
	39.973
	19.493
	19.192
	48,77%

	9
	Xã Mỏ Cày
	38.587
	18.817
	18.527
	48,77%

	10
	Xã Lân Phong
	36.123
	17.616
	17.344
	48,77%

	11
	Xã Bình Sơn
	89.058
	43.430
	42.760
	48,77%

	12
	Xã Vạn Tường
	60.612
	29.558
	29.102
	48,77%

	13
	Xã Đông Sơn
	56.334
	27.472
	27.048
	48,77%

	
	Tổng cộng
	621.913
	300.687
	295.056
	48,35%


b)  Quy mô, cơ cấu kinh tế 
Quy mô kinh tế giữa 13 địa bàn có sự khác biệt lớn. Bình Sơn, Đức Phổ, Khánh Cường, Đông Sơn và Vạn Tường là những địa bàn có quy mô giá trị sản xuất lớn hoặc có động lực tăng trưởng rõ.
Cơ cấu kinh tế có sự phân hóa: Vạn Tường và Đức Phổ thể hiện rõ xu hướng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ; Lý Sơn có thương mại - dịch vụ, đặc biệt du lịch, ngày càng giữ vai trò quan trọng; Đông Sơn và Trà Câu vẫn có tỷ trọng nông - lâm - thủy sản khá cao.
Vạn Tường là cực tăng trưởng công nghiệp - dịch vụ quan trọng, gắn với Khu kinh tế Dung Quất. Sáu tháng đầu năm 2026, cơ cấu của xã (không tính KKT Dung Quất) gồm thương mại - dịch vụ 55,93%, công nghiệp - xây dựng 36,06% và nông - lâm - thủy sản 8,02%.
Tịnh Khê, An Phú, Long Phụng, Mỏ Cày và Lân Phong đang có xu hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ trên nền tảng nông nghiệp và kinh tế biển.
	STT
	Đơn vị
	Quy mô giá trị sản xuất (tỷ đồng)

	1
	Đặc khu Lý Sơn
	2.437

	2
	Phường Đức Phổ
	38.435

	3
	Phường Sa Huỳnh
	8.832

	4
	Phường Trà Câu
	5.196,58

	5
	Xã Khánh Cường
	11.724,73

	6
	Xã An Phú
	4.000

	7
	Xã Tịnh Khê
	2.251

	8
	Xã Long Phụng
	3.130,6

	9
	Xã Mỏ Cày
	3.752

	10
	Xã Lân Phong
	2.589

	11
	Xã Bình Sơn
	7.166,13

	12
	Xã Vạn Tường
	6.626

	13
	Xã Đông Sơn
	7.712


 c) Cơ sở hạ tầng
Vùng bờ Quảng Ngãi có hệ thống hạ tầng tương đối đa dạng, gồm hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, cảng biển – bến cảng, cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão, cấp nước – thoát nước, điện, viễn thông và hạ tầng phục vụ đô thị, công nghiệp, du lịch và thủy sản. Khu kinh tế Dung Quất là hạt nhân công nghiệp – cảng biển quan trọng; quy hoạch đến năm 2045 xác định mạng lưới giao thông kết nối Bắc – Nam, Đông – Tây, cảng Dung Quất, Sa Kỳ, các bến Vạn Tường, Bình Châu và hệ thống cảng Lý Sơn.
Hạ tầng vùng bờ tiếp tục được ưu tiên đầu tư theo hướng đa mục tiêu, đồng bộ và tăng cường kết nối giữa các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, đô thị, vùng biển với cảng biển. Một số công trình quan trọng đã hoàn thành hoặc đưa vào sử dụng, đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (đoạn Dung Quất - Mỹ Khê), đường bờ Nam sông Trà Khúc, cầu Cổ Lũy, cảng Bến Đình và đường cơ động kết hợp kè biển chống sạt lở tại Lý Sơn.
Tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh đã thu hút thêm 02 dự án đầu tư kinh doanh cảng, nâng tổng số các dự án đầu tư cảng biển lên 09 hệ thống bến cảng. Hoạt động khai thác cảng tiếp tục phát triển, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Dung Quất đạt bình quân trên 40 triệu tấn/năm, chủ yếu là thép, sản phẩm lọc hóa dầu và thiết bị công nghiệp nặng. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá vai trò của Dung Quất trong phát triển công nghiệp ven biển, logistics và dịch vụ biển, đồng thời làm rõ yêu cầu kiểm soát môi trường đối với khu vực có cường độ sử dụng không gian cao.
	STT
	Đơn vị
	Hạ tầng chủ yếu
	Đánh giá/nhu cầu

	1
	Đặc khu Lý Sơn
	Cảng Bến Đình; hệ thống bến/cảng phục vụ vận tải hành khách, hàng hóa và kết nối đất liền; đường giao thông nội đảo; điện, nước, viễn thông.
	Hạ tầng đảo đã được đầu tư nhưng chịu áp lực lớn do nhu cầu vận tải, du lịch và điều kiện thiên tai; cần tiếp tục nâng cấp cảng, cấp nước, xử lý chất thải và hạ tầng chống chịu.

	2
	Phường Đức Phổ
	Mạng lưới QL1, đường ven biển và các tuyến kết nối đô thị; hạ tầng thương mại – dịch vụ, điện, nước và giao thông đô thị.
	Là trung tâm đô thị phía Nam; nhu cầu hoàn thiện đường ven biển, thoát nước đô thị và hạ tầng dịch vụ còn lớn.

	3
	Phường Sa Huỳnh
	Cảng cá/khu neo đậu tránh trú bão Sa Huỳnh; đường bộ ven biển; hạ tầng nghề cá, thương mại, du lịch và dân cư.
	Hạ tầng cảng cá và neo đậu là nền tảng kinh tế biển nhưng sức chứa tránh trú còn hạn chế khi bão lớn.

	4
	Phường Trà Câu
	Giao thông kết nối QL1 và các khu dân cư, vùng sản xuất; điện, nước, trường học, y tế và hạ tầng thương mại – dịch vụ.
	Cần tiếp tục đồng bộ hạ tầng đô thị, giao thông, thoát nước và kết nối với các trung tâm dịch vụ ven biển.

	5
	Xã Khánh Cường
	Hệ thống đường bộ liên xã, kết nối QL1 và khu dân cư; điện, nước, thủy lợi, trường học, y tế và hạ tầng sản xuất.
	Hạ tầng nông thôn cơ bản được hình thành; cần nâng cấp các tuyến kết nối sản xuất – tiêu thụ và tăng khả năng chống ngập, bão.

	6
	Xã An Phú
	Giao thông kết nối khu vực phía Đông thành phố Quảng Ngãi; điện, nước, trường học, y tế, thương mại – dịch vụ và hạ tầng dân cư.
	Có lợi thế gần trung tâm đô thị; cần đầu tư đồng bộ giao thông, thoát nước, xử lý chất thải và hạ tầng dịch vụ ven biển.

	7
	Xã Tịnh Khê
	Giao thông ven biển, kết nối khu vực thành phố Quảng Ngãi và KKT Dung Quất; điện, nước, viễn thông; hạ tầng du lịch – dịch vụ.
	Có tiềm năng du lịch biển và dịch vụ; cần nâng cấp đường ven biển, bãi biển, thoát nước và hạ tầng du lịch.

	8
	Xã Long Phụng
	Hệ thống đường bộ liên xã, điện, nước, trường học, y tế, hạ tầng sản xuất nông nghiệp – dịch vụ.
	Cần tiếp tục hoàn thiện giao thông nông thôn, thủy lợi, thoát nước và hạ tầng phục vụ phát triển dịch vụ.

	9
	Xã Mỏ Cày
	Giao thông kết nối QL1, đường liên xã; điện, nước, thủy lợi, trường học, y tế và hạ tầng thương mại.
	Có vị trí kết nối khu vực Đức Phổ; cần nâng cấp giao thông, thoát nước và hạ tầng sản xuất – dịch vụ.

	10
	Xã Lân Phong
	Giao thông ven biển và kết nối QL1; điện, nước, thủy lợi, trường học, y tế và hạ tầng sản xuất – dịch vụ.
	Có điều kiện phát triển kinh tế biển; cần tăng cường kết nối giao thông và hạ tầng phòng chống thiên tai.

	11
	Xã Bình Sơn
	KKT Dung Quất, hệ thống đường trục, QL1, đường sắt Bắc – Nam, cảng Dung Quất và hạ tầng công nghiệp – đô thị.
	Là khu vực có hạ tầng kinh tế quy mô lớn nhất vùng bờ; nhu cầu tiếp tục mở rộng giao thông, hậu cần cảng và hạ tầng đô thị – môi trường.

	12
	Xã Vạn Tường
	Hạ tầng KKT Dung Quất, đường trục công nghiệp, cảng và bến Vạn Tường; điện, nước, viễn thông, hạ tầng công nghiệp.
	Đang là khu vực động lực công nghiệp – logistics; cần đồng bộ giao thông, cấp nước, xử lý nước thải và hạ tầng hậu cần cảng.

	13
	Xã Đông Sơn
	Giao thông ven biển và liên xã; điện, nước, thủy lợi, trường học, y tế, hạ tầng nghề cá và dân cư.
	Cần tăng cường hạ tầng chống thiên tai, giao thông kết nối, thủy lợi và hạ tầng phục vụ kinh tế biển – thủy sản.


- Giao thông: Vùng bờ được kết nối bởi QL1, các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, đường ven biển, đường liên xã; KKT Dung Quất có hệ thống giao thông kết nối cảng – công nghiệp – đô thị. Quy hoạch xác định nâng cấp QL24C, các tuyến trục và các tuyến kết nối cảng.
- Cảng biển và logistics: Cảng biển Quảng Ngãi gồm khu bến Dung Quất, Sa Kỳ, Mỹ Á, Bến Đình (Lý Sơn) và các bến tiềm năng; quy hoạch đến 2030 xác định 11 bến cảng với 41 cầu cảng, tổng chiều dài 8.251,5 m, chưa gồm các bến khác.
- Cảng cá và neo đậu: Quảng Ngãi có 2 cảng cá và 3 khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá gồm Tịnh Kỳ, Sa Huỳnh, Mỹ Á, Tịnh Hòa và Lý Sơn. Các khu neo đậu cơ bản đáp ứng yêu cầu nhưng sức chứa còn hạn chế khi số lượng tàu lớn và bão mạnh.
- Cấp điện, nước và viễn thông: Hạ tầng điện, nước sạch và viễn thông đã phủ rộng các khu dân cư; khu vực KKT Dung Quất tiếp tục được ưu tiên hạ tầng số 5G/IoT và hạ tầng kỹ thuật phục vụ công nghiệp.
- Hạ tầng đô thị, dân cư và môi trường: Các khu đô thị ven biển từng bước được đầu tư; trọng tâm cần tiếp tục là thoát nước, xử lý nước thải – rác thải, cây xanh, nghĩa trang, hạ tầng dân cư và thích ứng ngập lụt, bão, nước biển dâng.
- Hạ tầng phòng chống thiên tai: Do đặc điểm bờ biển dài, thường xuyên chịu bão, áp thấp nhiệt đới, triều cường và xói lở, cần ưu tiên kiên cố hóa đê/kè, khu neo đậu, hệ thống cảnh báo, đường cứu hộ – cứu nạn và công trình chống sạt lở.
Vùng bờ Quảng Ngãi có lợi thế nổi bật về cảng biển, KKT Dung Quất, giao thông Bắc – Nam và các đầu mối kết nối đất liền với Lý Sơn. Hệ thống hạ tầng tạo nền tảng cho phát triển công nghiệp, logistics, thủy sản và du lịch biển. Hạ tầng giữa các khu vực chưa đồng đều. Bình Sơn và Vạn Tường là nơi tập trung hạ tầng công nghiệp – cảng biển cao; Lý Sơn và các địa bàn ven biển phía Nam cần tiếp tục nâng cấp hạ tầng giao thông, cảng cá, du lịch và dịch vụ. Một số hạ tầng còn chịu sức ép lớn từ thiên tai, biến đổi khí hậu, gia tăng phương tiện và nhu cầu du lịch – dịch vụ. Đặc biệt, năng lực neo đậu tránh trú bão và hạ tầng xử lý chất thải, nước thải cần được quan tâm.
2.3.3.3. Đánh giá chung 
a) Tiềm năng, lợi thế
- Vị thế cảng nước sâu Dung Quất, hạt nhân công nghiệp lọc hóa dầu của miền Trung. Ngư trường truyền thống, hệ sinh thái biển đảo phong phú 
- Tài nguyên du lịch biển đảo – văn hóa đa dạng, có tính khác biệt cao.
- Vai trò cửa ngõ ra biển của hành lang kinh tế Đông – Tây sau hợp nhất tỉnh với Kon Tum.
b) Hạn chế, thách thức
- Địa hình chia cắt, chịu ảnh hưởng thường xuyên của bão, lũ, xói lở bờ biển.
- Áp lực môi trường từ phát triển công nghiệp, đô thị hóa, du lịch lên hệ sinh thái ven biển.
- Biến đổi khí hậu, nước biển dâng đe dọa các khu vực ven biển thấp trũng và đảo Lý Sơn.
- Cạnh tranh sử dụng không gian ven biển giữa công nghiệp – du lịch – bảo tồn – sinh kế ngư dân.
c) Ma trận SWOT tổng hợp
- Điểm mạnh (Strengths) 
Sở hữu không gian tài nguyên đa dạng, tạo điều kiện phát triển đa ngành, đa lĩnh vực trên một chỉnh thể lãnh thổ duy nhất.
Năng lực công nghiệp và năng lượng sẵn có: Nền tảng công nghiệp nặng và trung tâm năng lượng đã hình thành (Lọc hóa dầu, thép), tạo đà cho việc kết hợp công nghiệp hóa ven biển với khai thác tài nguyên miền núi.
Vị trí trung tâm của trục Bắc - Nam và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, Quảng Ngãi nằm gần trung điểm đất nước, kết nối thuận lợi giữa TP.Hà Nội và TP.HCM, thuận lợi cho vận tải xuyên vùng và giao thương liên vùng. Có đường bờ biển hơn 129 km với nhiều cửa biển, đặc biệt là cảng biển nước sâu Dung Quất - cửa ngõ quan trọng ra Biển Đông, thuận lợi cho vận tải biển, xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế biển.
Vị trí chiến lược kết nối quốc tế: Là điểm kết nối quan trọng, hội tụ đủ các yếu tố để trở thành trung tâm logistics - công nghiệp - năng lượng lớn với Cảng nước sâu Dung Quất và KKT cửa khẩu Bờ Y.
Không gian phát triển đa cực: Khả năng hình thành các khu vực kinh tế đa dạng, kết hợp hài hòa giữa công nghiệp nặng, nông - lâm nghiệp và du lịch chất lượng cao dựa trên bản sắc văn hóa phong phú.
- Điểm yếu (Weaknesses) 
Hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ: Đặc biệt là trục kết nối Đông - Tây chưa hoàn thiện, gây trở ngại cho việc lưu thông hàng hóa và liên kết vùng.
Không gian KT-XH phân hóa mạnh: Tổ chức lãnh thổ chưa tối ưu, tạo ra thách thức lớn trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực nông thôn, miền núi với thành thị.
- Cơ hội (Opportunities) - Thời cơ phát triển
Cơ hội từ chiến lược quốc gia: Được định hướng rõ ràng thông qua các Nghị quyết về kinh tế biển (NQ 36-NQ/TW), phát triển Tây Nguyên (NQ 23-NQ/TW) và phát triển Duyên hải miền Trung (NQ 26-NQ/TW).
Xu hướng kinh tế xanh và chuyển dịch FDI: Đón đầu dòng vốn đầu tư vào kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển dịch năng lượng (cam kết Net-zero).
Tiềm năng hành lang kinh tế xuyên quốc gia: Dư địa phát triển hành lang Đông - Tây giữa ba nước Đông Dương còn rất lớn, mở ra cơ hội trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế.
Nhu cầu du lịch trải nghiệm ngày càng tăng lên: Sự kết hợp độc đáo giữa "biển đảo - cao nguyên - rừng - văn hóa" là tiền đề để tạo ra các sản phẩm du lịch đặc sắc như Măng Đen hay Lý Sơn.
- Thách thức / Rủi ro (Threats)
Cạnh tranh vùng và quốc tế: Đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các tỉnh lân cận và biến động kinh tế thế giới.
Áp lực chuyển đổi xanh: Thách thức trong việc cân bằng giữa phát triển công nghiệp nặng, thủy điện với bảo vệ môi trường và giảm phát thải.
Biến đổi khí hậu và an ninh: Các hiện tượng thiên tai cực đoan (bão, lũ, sạt lở, cháy rừng) và vấn đề an ninh biên giới, tội phạm xuyên quốc gia là những rủi ro thường trực.
Hạn chế về nguồn lực tài chính: Quy mô GRDP và thu ngân sách còn hạn chế so với mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ trên diện tích lớn.
[bookmark: _Toc240354737]2.3.3.4.  Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi 
a) Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên đất ven biển
Tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh Quảng Ngãi khoảng 14.832,55 km2, trong đó diện tích 13 đơn vị hành chính cấp xã/phường/đặc khu ven biển được sử dụng trong báo cáo, tổng diện tích tự nhiên là 831,17908 km2.
	STT
	Xã/phường/đặc khu
	Diện tích tự nhiên (km²)

	1
	Đặc khu Lý Sơn
	10,39860

	2
	Phường Đức Phổ
	69,32664

	3
	Phường Sa Huỳnh
	49,94836

	4
	Phường Trà Câu
	54,46310

	5
	Xã Khánh Cường
	103,97994

	6
	Xã An Phú
	33,93273

	7
	Xã Tịnh Khê
	46,04611

	8
	Xã Long Phụng
	36,10214

	9
	Xã Mỏ Cày
	44,79727

	10
	Xã Lân Phong
	57,01159

	11
	Xã Bình Sơn
	100,06782

	12
	Xã Vạn Tường
	109,27807

	13
	Xã Đông Sơn
	115,82671

	TỔNG CỘNG
	831,17908


Vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi bao gồm toàn bộ dải ven biển, vùng cửa sông, đầm phá ven biển và vùng biển đảo thuộc địa bàn tỉnh, với tổng chiều dài đường bờ biển khoảng 130 km. Quỹ đất ven biển tỉnh Quảng Ngãi đang được khai thác, sử dụng cho nhiều mục đích: đất ở, đất phát triển đô thị (thành phố Quảng Ngãi và các đô thị vệ tinh Dung Quất); đất công nghiệp tập trung tại Khu kinh tế Dung Quất; đất nông nghiệp (lúa, hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày) tại dải đồng bằng ven sông; đất nuôi trồng thủy sản tại vùng cửa sông, ven đầm; đất rừng phòng hộ chắn cát, chắn sóng; đất chưa sử dụng (chủ yếu là cồn cát) đang được quy hoạch cho các dự án năng lượng tái tạo, du lịch. 
Bảng 2.1: Biến động hiện trạng sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích năm 2020 (ha)
	Diện tích năm 2024 (ha)
	Biến động tăng (+), giảm (-)

	
	Tổng diện tích
	
	1.481.222
	1.482.597
	1.375

	1
	Nhóm đất nông nghiệp
	NNP
	1.356.058
	1.357.789
	1.731

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUC
	62.489
	60.881
	-1.608

	1.1.1
	Đất chuyên trồng lúa
	LUC
	52.498
	53.288
	791

	1.1.2
	Đất trồng lúa còn lại
	LUK
	9.991
	7.593
	-2.399

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	181.443
	166.916
	-14.527

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	227.565
	228.767
	1.202

	1.4
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	91.077
	91.384
	307

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	284.186
	285.109
	924

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	506.129
	520.982
	14.853

	
	Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	
	309.636
	309.636

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	2.324
	2.354
	30

	1.8
	Đất chăn nuôi tập trung
	CNT
	11
	342
	331

	1.9
	Đất làm muối
	LMU
	121
	115
	-5

	1.10
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	714
	938
	224

	2
	Nhóm đất phi nông nghiệp
	PNN
	111.960
	115.657
	3.698

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	2.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	16.673
	16.226
	-447

	2.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	3.895
	4.761
	866

	2.3
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	444
	404
	-40

	2.4
	Đất quốc phòng
	CQP
	3.163
	2.442
	-720

	2.5
	Đất an ninh
	CAN
	141
	156
	14

	2.6
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	2.170
	2.239
	69

	2.6.1
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	251
	261
	9

	2.6.2
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	11
	15
	4

	2.6.3
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	136
	138
	2

	2.6.4
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	1.254
	1.270
	16

	2.6.5
	Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao
	DTT
	421
	446
	25

	2.6.6
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	1
	2
	1

	2.6.7
	Đất xây dựng cơ sở môi trường
	DMT
	
	
	

	2.6.8
	Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn
	DKT
	
	2
	2

	2.6.9
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	
	
	

	2.6.10
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	95
	105
	11

	2.7
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	5.648
	5.084
	-564

	2.7.1
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	2.360
	2.031
	-329

	2.7.2
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	321
	515
	195

	2.7.3
	Đất khu công nghệ thông tin tập trung
	SCT
	
	
	

	2.7.4
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	471
	517
	46

	2.7.5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	1.879
	1.180
	-699

	2.7.6
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	618
	841
	223

	2.8
	Đất sử dụng vào mục đích công cộng
	CCC
	51.226
	44.062
	-7.164

	2.8.1
	Đất công trình giao thông
	DGT
	19.936
	21.809
	1.873

	2.8.2
	Đất công trình thủy lợi
	DTL
	9.390
	9.535
	145

	2.8.3
	Đất công trình cấp nước, thoát nước
	DCT
	7
	79
	72

	2.8.4
	Đất công trình phòng, chống thiên tai
	DPC
	
	142
	142

	2.8.5
	Đất di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh
	DDD
	208
	229
	21

	2.8.6
	Đất công trình xử lý chất thải
	DRA
	101
	124
	22

	2.8.7
	Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng
	DNL
	21.264
	11.737
	-9.527

	2.8.8
	Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin
	DBV
	22
	25
	3

	2.8.9
	Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối
	DCH
	72
	75
	3

	2.8.10
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, đất sinh hoạt cộng đồng
	DKV
	224
	308
	83

	2.9
	Đất tôn giáo
	TON
	235
	256
	20

	2.10
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	94
	91
	-2

	2.11
	Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt
	NTD
	5.496
	5.491
	-5

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	TVC
	22.700
	34.355
	11.656

	2.12.1
	Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm phá
	MNC
	1.536
	12.196
	10.660

	2.12.2
	Đất mặt nước chuyên dùng dạng sông, ngòi, kênh, rạch
	SON
	21.164
	22.160
	995

	2.13
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	75
	89
	15

	3
	Nhóm đất chưa sử dụng
	CSD
	13.204
	9.150
	-4.054


(Nguồn: báo cáo tổng hợp điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050)
Đất đô thị và khu dân cư ven biển phân bố chủ yếu tại khu vực trung tâm tỉnh, các đô thị và khu dân cư ven biển, khu vực Mỹ Khê, Tịnh Kỳ, Tịnh Khê, Dung Quất, Sa Huỳnh và đặc khu Lý Sơn. Cùng với quá trình mở rộng không gian đô thị và đầu tư hạ tầng ven biển, diện tích đất ở và đất đô thị có xu hướng gia tăng, đặc biệt dọc tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh và các khu vực có lợi thế phát triển dịch vụ, thương mại và du lịch biển.
Đất khu kinh tế, công nghiệp tập trung chủ yếu tại Khu kinh tế Dung Quất và các khu vực công nghiệp ven biển phía Bắc tỉnh. Đây là khu vực sử dụng đất công nghiệp lớn nhất của tỉnh, với các ngành trọng điểm như lọc hóa dầu, cơ khí, năng lượng, công nghiệp nặng, logistics và dịch vụ cảng biển. Việc mở rộng các khu chức năng trong Khu kinh tế Dung Quất tiếp tục làm gia tăng diện tích đất phi nông nghiệp và hình thành các không gian phát triển công nghiệp biển quy mô lớn.
Đất cảng biển và hạ tầng hàng hải phân bố tập trung tại hệ thống cảng Dung Quất, cảng Sa Kỳ, các bến cảng chuyên dùng trong Khu kinh tế Dung Quất, các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và các khu vực dịch vụ hậu cần nghề cá ven biển. Đây là nhóm đất có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển, vận tải biển và logistics của tỉnh, đồng thời được xác định là một trong những động lực tăng trưởng chủ yếu trong chiến lược phát triển kinh tế biển của Quảng Ngãi trong thời gian tới. Đất du lịch và dịch vụ ven biển tập trung tại các khu vực Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Lý Sơn và một số khu vực ven biển xã Vạn Tường, Đông Sơn. Các dự án du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và dịch vụ biển đang từng bước hình thành, làm gia tăng nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng sang đất thương mại, dịch vụ và du lịch.
Đất nuôi trồng thủy sản phân bố tại các vùng cửa sông, đầm nước lợ và khu vực ven biển. Hoạt động nuôi tôm nước lợ, nuôi cá lồng bè và các mô hình nuôi biển đang được mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế thủy sản và kinh tế biển của địa phương.
Đất nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu sử dụng đất vùng bờ, chủ yếu là đất trồng lúa, đất màu và đất cây lâu năm. Tuy nhiên, diện tích đất nông nghiệp ven biển đang có xu hướng giảm do quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp, du lịch và xây dựng hạ tầng. Nhiều khu vực đã được chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp để phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội.
Đất rừng phòng hộ ven biển phân bố chủ yếu tại các khu vực cửa sông, cồn cát ven biển và các vùng có nguy cơ xói lở, cát bay. Các khu rừng này có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện nay, diện tích rừng của tỉnh được duy trì tương đối ổn định với tỷ lệ che phủ rừng trên 51%, trong đó có các diện tích rừng phòng hộ ven biển và rừng phòng hộ đầu nguồn có ý nghĩa quan trọng đối với bảo vệ tài nguyên vùng bờ.
Đất bảo tồn thiên nhiên và hệ sinh thái đặc thù bao gồm các khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao như đầm An Khê, khu vực biển đảo Lý Sơn và các vùng sinh thái cửa sông, bãi triều ven biển. Đây là các khu vực có vai trò quan trọng trong bảo tồn nguồn gen, duy trì các hệ sinh thái tự nhiên và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Đất chưa sử dụng phân bố rải rác tại các khu vực cồn cát ven biển, bãi bồi cửa sông, một số khu vực đồi núi thấp ven biển và các khu vực chưa được đầu tư khai thác. Trong thời gian tới, quỹ đất này được xem là nguồn dự trữ để bố trí cho các mục tiêu phát triển hạ tầng, du lịch, bảo tồn thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu theo định hướng phát triển bền vững vùng bờ.
Nhìn chung, cơ cấu sử dụng đất vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi đang chuyển dịch theo hướng gia tăng diện tích đất công nghiệp, đô thị, dịch vụ và hạ tầng ven biển, trong khi diện tích đất nông nghiệp và một số không gian tự nhiên có xu hướng thu hẹp. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ nhằm bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trong những năm gần đây, vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi đã trở thành khu vực động lực phát triển kinh tế với sự gia tăng mạnh mẽ các hoạt động công nghiệp, đô thị hóa, phát triển hạ tầng giao thông, cảng biển, du lịch và nuôi trồng thủy sản. Quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên đất vùng bờ đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng này cũng làm phát sinh nhiều xung đột trong sử dụng đất giữa các mục tiêu phát triển kinh tế với yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và phòng chống thiên tai.
b. Hiện trạng sử dụng khu vực biển tại vùng bờ 
Vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi là không gian phát triển kinh tế biển quan trọng, được sử dụng cho nhiều mục đích như khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, giao thông hàng hải, hoạt động cảng biển, công nghiệp ven biển, du lịch biển - đảo và bảo tồn thiên nhiên. Trong giai đoạn 2020–2024, nhu cầu sử dụng khu vực biển có xu hướng gia tăng, đặc biệt tại khu vực Dung Quất và vùng biển đảo Lý Sơn.
Khu vực Dung Quất tập trung các hoạt động công nghiệp, cảng biển, vận tải hàng hóa và dịch vụ logistics. Các vùng biển ven bờ khác được sử dụng chủ yếu cho khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản và hoạt động dân sinh. Vùng biển Lý Sơn có tính đa chức năng, kết hợp giữa nghề cá, giao thông biển, du lịch và bảo tồn hệ sinh thái biển.
- Hiện trạng sử dụng khu vực biển cho khai thác, nuôi trồng thủy sản:
Sản lượng thủy sản năm 2025 của tỉnh Quảng Ngãi ước đạt 300.397 tấn. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 282.850 tấn (trong đó khai thác biển 280.450 tấn, khai thác nội địa 2.400 tấn), so với năm 2020 tăng 19.883 tấn. Sản lượng giai đoạn 2021- 2024 đạt 57,476 nghìn tấn. Năm 2025 ước đạt 19,322 nghìn tấn, trong đó: nuôi tôm đạt4,650 nghìn tấn, nuôi thủy sản khác (ốc, cua, cá nước lợ) đạt 4,380 nghìn tấn, nuôi thủy sản nước mặn đạt 0,48 nghìn tấn, nuôi nước ngọt đạt 9,817 nghìn tấn.[footnoteRef:2]  [2: Báo cáo tổng hợp điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050] 

Khai thác thủy sản là hoạt động sử dụng biển truyền thống và có vai trò quan trọng đối với kinh tế - xã hội vùng ven biển Quảng Ngãi. Các ngư trường ven bờ và vùng biển xa bờ được sử dụng cho khai thác cá biển, giáp xác, nhuyễn thể và các nguồn lợi thủy sản khác. Hoạt động tập trung tại các xã, phường, đặc khu có biển của tỉnh.
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Khai thác thủy sản
	Nghìn tấn
	~245
	~250
	~257
	~263
	~268
	~282,85

	Nuôi trồng thủy sản
	Nghìn tấn
	~5,5
	~5,8
	~6,1
	~6,3
	~6,5
	~17,547


- Hiện trạng sử dụng khu vực biển cho nuôi trồng thủy sản và nuôi biển:
Bên cạnh khai thác thủy sản, vùng nước ven biển Quảng Ngãi được sử dụng cho nuôi trồng thủy sản tại các khu vực nước lợ, cửa sông và một số vùng biển có điều kiện phù hợp. Xu hướng phát triển nuôi biển ngày càng được quan tâm nhằm chuyển đổi dần từ khai thác tự nhiên sang phát triển thủy sản theo hướng bền vững.
	Loại hình sử dụng
	Khu vực chủ yếu
	Mục đích sử dụng

	Khai thác thủy sản ven bờ
	Các khu vực ven biển
	Khai thác nguồn lợi hải sản

	Khai thác xa bờ
	Vùng biển ngoài khơi
	Đánh bắt cá và hải sản

	Nuôi nước lợ
	Cửa sông, vùng ven biển
	Nuôi tôm, cá và thủy sản

	Nuôi biển
	Vùng biển có điều kiện thuận lợi
	Nuôi lồng, bè

	Dịch vụ hậu cần nghề cá
	Cửa biển, cảng cá
	Neo đậu và cung ứng tàu cá


	Đến năm 2025, diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.531 ha, sản lượng ước đạt 17.547 tấn. Diện tích sản xuất muối qua các năm thường dao động từ 80 - 100 ha; sản lượng muối hàng năm thường giao động từ 3.500 - 7.000 tấn.
- Hiện trạng sử dụng khu vực biển cho hoạt động cảng biển và giao thông hàng hải:
Hoạt động cảng biển là một trong những lĩnh vực sử dụng không gian biển có tốc độ phát triển mạnh tại Quảng Ngãi. KKT Dung Quất có lợi thế nổi bật về hệ thống cảng biển nước sâu. Đến nay đã hình thành và đưa vào sử dụng 05 hệ thống bến cảng tổng hợp có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng 70.000DWT21 và 05 hệ thống bến cảng chuyên dùng có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng 200.000DWT22. Hệ thống cảng này đáp ứng tốt nhu cầu xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong tỉnh và khu vực lân cận, góp phần tăng nguồn thu ngân sách
 Sự phát triển của hệ thống cảng biển làm tăng nhu cầu sử dụng mặt nước biển cho vận tải hàng hải và dịch vụ logistics. Đây là một trong những nguyên nhân làm gia tăng yêu cầu phân vùng, điều phối và quản lý tổng hợp việc sử dụng không gian biển. 
- Hiện trạng sử dụng khu vực biển cho công nghiệp ven biển:
Khu vực biển Quảng Ngãi, đặc biệt là vùng biển Dung Quất, được sử dụng phục vụ phát triển công nghiệp ven biển. Các hoạt động sử dụng biển bao gồm vận chuyển nguyên liệu và hàng hóa, xuất nhập khẩu sản phẩm, khai thác hệ thống bến cảng, hoạt động tàu hàng, dịch vụ logistics và duy tu luồng hàng hải.
Khu vực Dung Quất là không gian có mức độ sử dụng biển tập trung cao nhất của tỉnh. Sự phát triển công nghiệp ven biển góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, song cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải và nguy cơ tác động đến môi trường biển.
- Hiện trạng sử dụng khu vực biển cho du lịch biển và đảo:
Du lịch biển và đảo là lĩnh vực sử dụng biển có tiềm năng phát triển tại Quảng Ngãi. Các khu vực có thế mạnh gồm vùng biển Lý Sơn, Sa Huỳnh và các bãi biển ven bờ. Không gian biển được sử dụng cho vận tải hành khách, tham quan biển đảo, du lịch bãi biển, thể thao dưới nước, lặn biển và các dịch vụ tàu thuyền du lịch.
Sự phát triển du lịch làm gia tăng nhu cầu sử dụng mặt nước biển và các khu vực ven bờ có cảnh quan đẹp. Tuy nhiên, hoạt động này cần được quản lý phù hợp nhằm hạn chế rác thải, ô nhiễm môi trường và tác động đến các hệ sinh thái biển nhạy cảm.
- Hiện trạng sử dụng khu vực biển cho bảo tồn thiên nhiên:
Bảo tồn biển là một hình thức sử dụng không gian biển đặc biệt quan trọng. Khu vực tiêu biểu là Khu bảo tồn biển Lý Sơn, có chức năng bảo vệ hệ sinh thái biển, nguồn lợi thủy sản và các khu vực có giá trị đa dạng sinh học.
	Khu vực chức năng
	Diện tích (ha)

	Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt
	620

	Phân khu phục hồi sinh thái
	2.024

	Phân khu dịch vụ - hành chính
	4.556

	Tổng diện tích khu bảo tồn
	8.100

	Vùng đệm
	900


Giai đoạn 2020–2024, khu vực biển vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi được sử dụng ngày càng đa dạng và có cường độ cao hơn. Ba nhóm hoạt động nổi bật gồm khai thác thủy sản, hoạt động cảng biển - công nghiệp và bảo tồn kết hợp với phát triển du lịch biển.
Hoạt động khai thác thủy sản tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với sinh kế cộng đồng ven biển, trong khi nuôi biển là hướng phát triển có tiềm năng. Hoạt động cảng biển phát triển mạnh, với lượng hàng hóa thông qua cảng biển Quảng Ngãi năm 2024 khoảng 45,75 triệu tấn. Bên cạnh phát triển kinh tế, tỉnh cũng dành không gian biển cho bảo tồn thông qua Khu bảo tồn biển Lý Sơn có quy mô 8.100 ha.
Trong thời gian tới, cần tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển; xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về hiện trạng sử dụng biển; phân định rõ các khu vực chức năng; hạn chế chồng lấn giữa các ngành và kiểm soát chặt chẽ tác động môi trường. Việc sử dụng biển cần bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế biển, bảo vệ tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi.
c. Hiện trạng tài nguyên sinh vật biển 
Quảng Ngãi là tỉnh ven biển thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự hình thành và phát triển các hệ sinh thái biển, ven biển phong phú. Tài nguyên sinh vật biển của tỉnh phân bố tại vùng biển ven bờ, khu vực cửa sông, vùng triều, bãi cát, bãi đá, các khu vực ven đảo và vùng biển xa bờ. Trong đó, vùng biển đảo Lý Sơn là khu vực có giá trị nổi bật về đa dạng sinh học biển, tập trung nhiều hệ sinh thái quan trọng như rạn san hô, thảm cỏ biển, rong biển và các quần xã sinh vật biển có giá trị về kinh tế, sinh thái và bảo tồn.
Tài nguyên sinh vật biển có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt trong hoạt động khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, chế biến hải sản, phát triển du lịch biển, đảo và bảo tồn đa dạng sinh học. Các hệ sinh thái biển không chỉ cung cấp nguồn lợi thủy sản mà còn là nơi cư trú, sinh sản và phát triển của nhiều loài sinh vật; đồng thời có vai trò duy trì cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường và góp phần giảm thiểu tác động của sóng, gió đối với khu vực ven biển.
Hệ sinh thái biển và ven biển Quảng Ngãi tương đối đa dạng, bao gồm hệ sinh thái vùng triều, bãi cát, bãi đá ven biển, rạn san hô, thảm cỏ biển, rong biển và các thủy vực cửa sông, ven bờ. Trong đó, hệ sinh thái rạn san hô và thảm cỏ biển tại vùng biển Lý Sơn có giá trị đặc biệt quan trọng.
- Hiện trạng tài nguyên rạn san hô và thảm cỏ biển:
Rạn san hô là một trong những hệ sinh thái biển có giá trị sinh thái cao nhất tại Quảng Ngãi, tập trung chủ yếu tại vùng biển quanh đảo Lý Sơn. Các rạn san hô tạo môi trường sống quan trọng cho nhiều loài sinh vật biển, đặc biệt là cá rạn san hô, động vật thân mềm, giáp xác và động vật da gai. Các kết quả điều tra cho thấy thành phần loài san hô tại vùng biển Lý Sơn tương đối phong phú, với khoảng 157–224 loài được ghi nhận tùy theo phạm vi và thời điểm khảo sát.
Bên cạnh rạn san hô, thảm cỏ biển cũng là hệ sinh thái quan trọng tại vùng biển Lý Sơn. Các nghiên cứu đã ghi nhận khoảng 6–7 loài cỏ biển. Thảm cỏ biển đóng vai trò là nơi cư trú và sinh sản của nhiều loài thủy sinh; đồng thời góp phần ổn định trầm tích đáy và hấp thụ carbon.
Tuy nhiên, hiện trạng rạn san hô và thảm cỏ biển tại một số khu vực đang chịu áp lực từ hoạt động khai thác thủy sản, neo đậu tàu thuyền, du lịch, ô nhiễm môi trường biển và tác động của biến đổi khí hậu. Vì vậy, cần tăng cường quan trắc, giám sát định kỳ và triển khai các biện pháp bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái quan trọng.
- Hiện trạng tài nguyên rong biển:
Rong biển là một trong những nguồn tài nguyên sinh vật có giá trị đáng kể tại vùng biển Quảng Ngãi. Rong biển phân bố chủ yếu tại các khu vực bãi đá ven biển và vùng biển quanh đảo Lý Sơn. Kết quả điều tra tại vùng biển Lý Sơn đã ghi nhận khoảng 143 loài rong biển, trong đó có khoảng 60 loài có giá trị kinh tế và một số loài có giá trị bảo tồn.
Một số nhóm rong có giá trị kinh tế gồm rong Mơ, rong Câu, rong Guột và một số loài rong đỏ. Rong biển có thể được sử dụng làm thực phẩm, nguyên liệu chế biến các chất keo sinh học, sản xuất phân bón và các sản phẩm có giá trị khác.
Theo các nghiên cứu về nguồn lợi rong Mơ, tổng trữ lượng rong Mơ tại vùng biển Quảng Ngãi được đánh giá khoảng 13.657 tấn tươi, trong đó khu vực biển Lý Sơn khoảng 4.025 tấn tươi. Việc khai thác cần được kiểm soát phù hợp với khả năng phục hồi tự nhiên của nguồn lợi.
- Hiện trạng nguồn lợi thủy sản biển:
Nguồn lợi thủy sản là bộ phận quan trọng của tài nguyên sinh vật biển Quảng Ngãi, có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế biển và sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển. Thành phần nguồn lợi bao gồm cá biển, tôm, cua, động vật thân mềm, động vật chân đầu và nhiều nhóm sinh vật khác.
Vùng biển Quảng Ngãi có nguồn lợi thủy sản tương đối phong phú, với nhiều nhóm cá nổi, cá đáy và các loài sinh vật biển có giá trị kinh tế. Các hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển, vùng triều và ven bờ đóng vai trò là nơi sinh sản, cư trú và phát triển của nhiều loài thủy sản.
Tuy nhiên, nguồn lợi thủy sản ven bờ đang chịu áp lực từ sự gia tăng cường lực khai thác, khai thác tập trung tại vùng ven bờ và sự suy giảm chất lượng môi trường sống. Do đó, cần tăng cường quản lý khai thác thủy sản theo hướng bền vững, bảo vệ các khu vực sinh sản, bãi giống và nơi cư trú của các loài thủy sinh.
- Các loài sinh vật biển quý hiếm và giá trị bảo tồn:
Vùng biển Quảng Ngãi, đặc biệt là khu vực Lý Sơn, có giá trị quan trọng về bảo tồn đa dạng sinh học. Tại đây đã ghi nhận nhiều loài sinh vật biển quý hiếm thuộc các nhóm san hô, cá biển, động vật thân mềm, giáp xác, động vật da gai và các nhóm sinh vật khác.
Sự hiện diện của các loài có giá trị bảo tồn cho thấy vùng biển Lý Sơn có ý nghĩa quan trọng đối với bảo tồn đa dạng sinh học biển của tỉnh. Đây là cơ sở để tăng cường hiệu quả quản lý các khu vực bảo tồn biển, triển khai các chương trình phục hồi hệ sinh thái và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
- Đánh giá chung:
Nhìn chung, tài nguyên sinh vật biển tỉnh Quảng Ngãi tương đối phong phú và đa dạng, bao gồm nhiều hệ sinh thái và nhóm sinh vật có giá trị về kinh tế, sinh thái và bảo tồn. Trong đó, vùng biển đảo Lý Sơn là khu vực có giá trị nổi bật về đa dạng sinh học với các hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển và rong biển.
Nguồn lợi thủy sản và các hệ sinh thái biển có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế biển, tạo việc làm và sinh kế cho cộng đồng dân cư ven biển. Tuy nhiên, tài nguyên sinh vật biển đang chịu áp lực từ khai thác quá mức, suy giảm sinh cảnh, ô nhiễm môi trường biển và tác động của biến đổi khí hậu.
Trong thời gian tới, cần tăng cường điều tra, đánh giá và quan trắc định kỳ tài nguyên sinh vật biển; xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, cần bảo vệ các khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, đặc biệt là rạn san hô và thảm cỏ biển. Việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên sinh vật biển cần gắn với phát triển kinh tế biển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao sinh kế cho cộng đồng dân cư ven biển.
d.  Hiện trạng tài nguyên du lịch
Quảng Ngãi là nơi giao thoa của 3 nền văn hóa: Sa Huỳnh, Chămpa và Đại Việt, nơi hội tụ đủ các yếu tố địa lý, lịch sử và nhân văn, để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch biển đảo, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch về nguồn mà điểm nhấn là Lý Sơn là nguồn tài nguyên nhân văn giá trị phục vụ khách tham quan, nghiên cứu. Dọc theo bờ biển dài, tài nguyên du lịch biển và hải đảo của Quảng Ngãi khá phong phú và hấp dẫn với các bãi biển đẹp được quy hoạch để phát triển khu du lịch như Bãi biển Mỹ Khê, bãi biển Sa Huỳnh trong đó có chứa đựng những di chỉ của văn hóa Sa Huỳnh nổi tiếng là lợi thế để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và tâm linh. Với lợi thế đó, ngành du lịch biển, đảo của tỉnh có bước khởi sắc; nhiều chương trình, sản phẩm văn hóa, du lịch biển được tổ chức, thu hút đông đảo nhân dân và khách du lịch trong và ngoài nước; thị trường khách du lịch có bước tăng trưởng tốt. Du lịch biển, đảo của tỉnh Quảng Ngãi các năm qua chủ yếu gắn liền với các điểm đến như Lý Sơn, Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Khe Hai… và một số di tích lịch sử, văn hóa vật thể và phi vật thể, các lễ hội vùng ven biển, đảo. Hiện tại tỉnh đang lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn - Sa Huỳnh.
Các bãi biển, di tích, danh thắng ven biển và đảo Lý Sơn (Cổng Tò Vò, Hang Câu, Chùa Hang, di tích Hải đội Hoàng Sa, các miệng núi lửa Thới Lới, Giếng Tiền) đang được khai thác phục vụ du lịch với lượng khách ngày càng tăng, đặc biệt vào mùa cao điểm. Áp lực từ lượng khách du lịch (rác thải, nhu cầu nước ngọt, xây dựng cơ sở lưu trú) tại các khu vực có giá trị sinh thái, cảnh quan như Lý Sơn cần được kiểm soát chặt chẽ, hài hòa với công tác bảo tồn thiên nhiên, di tích văn hóa và hành lang bảo vệ bờ biển đã được khoanh định.
e. Tài nguyên khoáng sản, năng lượng
Khu vực vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi có nguồn tài nguyên khoáng sản bao gồm khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đất san lấp, cát xây dựng, cát san lấp và một số loại khoáng sản sa khoáng ven biển. Các nguồn tài nguyên này phân bố chủ yếu tại khu vực ven biển phía Bắc tỉnh, vùng cửa sông, dải cồn cát ven biển và các khu vực đồi núi thấp ven biển.
Hoạt động khai thác khoáng sản hiện nay chủ yếu phục vụ nhu cầu phát triển hạ tầng, đô thị, công nghiệp và giao thông trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2025, toàn tỉnh có 124 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, trong đó chủ yếu là khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường, cát xây dựng và đất làm vật liệu san lấp. Tổng trữ lượng khoáng sản được phê duyệt trong năm 2025 đạt khoảng 9,9 triệu m³, bao gồm đá xây dựng, cát xây dựng và đất san lấp.
Các hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản và cấp phép khai thác tiếp tục được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và khu kinh tế ven biển. Tuy nhiên, việc khai thác khoáng sản vẫn tiềm ẩn nguy cơ tác động đến môi trường, cảnh quan và ổn định địa hình tại một số khu vực nhạy cảm ven biển.
Khu vực vùng bờ Quảng Ngãi là một trong những trung tâm công nghiệp và năng lượng quan trọng của khu vực miền Trung. Hoạt động năng lượng tập trung chủ yếu tại Khu kinh tế Dung Quất với các ngành công nghiệp năng lượng, lọc hóa dầu, cơ khí và hệ thống hạ tầng cảng biển phục vụ nhập khẩu, chế biến và phân phối năng lượng.
Bên cạnh các nguồn năng lượng truyền thống, tỉnh đang từng bước nghiên cứu, quy hoạch và thu hút đầu tư các dự án năng lượng tái tạo nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng gió, bức xạ mặt trời và không gian biển. Hệ thống lưới điện truyền tải, hạ tầng năng lượng và công nghiệp phụ trợ từng bước được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các dự án năng lượng trong tương lai.
Vùng biển và vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi có tiềm năng lớn để phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi. Khu vực biển ngoài khơi Quảng Ngãi có điều kiện gió tương đối ổn định, độ sâu phù hợp và không gian biển rộng, thuận lợi cho việc nghiên cứu, phát triển các dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn.
Ngoài ra, khu vực ven biển và hải đảo có cường độ bức xạ mặt trời cao, số giờ nắng lớn trong năm, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển điện mặt trời trên mái nhà, điện mặt trời kết hợp sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Một số dạng năng lượng biển như năng lượng sóng, năng lượng thủy triều và năng lượng dòng chảy biển hiện chưa được khai thác nhưng được đánh giá có tiềm năng nghiên cứu trong dài hạn.
Hoạt động khai thác khoáng sản và phát triển năng lượng đã góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và đáp ứng nhu cầu vật liệu, năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2025, hoạt động khai thác khoáng sản đã đóng góp hơn 277 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 578 lao động thường xuyên và thời vụ.
Đối với các dự án năng lượng và công nghiệp năng lượng ven biển, việc phát triển quy mô lớn có thể làm gia tăng áp lực lên tài nguyên đất, mặt nước, môi trường biển và không gian sinh kế truyền thống của cộng đồng ngư dân nếu không được quy hoạch, đánh giá môi trường và quản lý chặt chẽ.
Đối với hoạt động khai thác khoáng sản, cần kiểm soát chặt chẽ việc khai thác cát, đất san lấp và các loại khoáng sản tại khu vực ven biển, cửa sông và các vùng có nguy cơ xói lở, sạt lở hoặc ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên. Hạn chế khai thác khoáng sản tại các khu vực phát triển du lịch, khu bảo tồn thiên nhiên, khu vực phòng hộ ven biển và các vùng có vai trò quan trọng trong bảo vệ bờ biển.
Đối với phát triển năng lượng tái tạo, cần thực hiện trên cơ sở quy hoạch không gian biển, bảo đảm hài hòa giữa phát triển năng lượng, bảo tồn hệ sinh thái biển, bảo vệ ngư trường truyền thống, giao thông hàng hải và quốc phòng, an ninh; đồng thời ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, phát thải thấp và thân thiện với môi trường.
ê. Hiện trạng tài nguyên nước 
Khu vực ven bờ Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ mưa nhiệt đới gió mùa, với lượng mưa tập trung chủ yếu vào các tháng cuối năm. Nguồn nước mặt được hình thành từ các lưu vực sông chính đổ ra biển như Trà Bồng, Trà Khúc, Vệ và các sông, suối nhỏ ven biển. Hệ thống sông vừa cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt vừa tạo ra môi trường cửa sông có giá trị đối với thủy sản và đa dạng sinh học.
Nguồn nước dưới đất phân bố trong các trầm tích bở rời ven biển và các thành tạo địa chất khác. Tại một số khu vực dân cư ven biển, nước dưới đất vẫn được khai thác bằng giếng khoan và giếng đào. Tuy nhiên, khả năng khai thác ổn định phụ thuộc vào điều kiện địa chất, lượng bổ cập từ nước mưa và nguy cơ xâm nhập mặn. Vào mùa khô, nguồn nước ngọt tại các khu vực gần cửa sông và ven biển có thể chịu tác động rõ rệt của thủy triều và nước biển.
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Nước mặt là nguồn cấp chủ yếu cho sản xuất nông nghiệp và một phần nhu cầu sinh hoạt, công nghiệp trong vùng ven bờ. Hệ thống công trình thủy lợi, hồ chứa và các tuyến dẫn nước có vai trò điều tiết nguồn nước theo mùa. Trong mùa mưa, lượng nước dồi dào nhưng thường đi kèm nguy cơ lũ, ngập lụt và gia tăng bùn cát. Ngược lại, mùa khô có thể xuất hiện tình trạng thiếu nước cục bộ, đặc biệt tại các khu vực cuối nguồn và ven biển.
Nước dưới đất được khai thác phân tán, chủ yếu phục vụ hộ gia đình, cơ sở sản xuất nhỏ và một số khu vực chưa được cấp nước tập trung đầy đủ. Việc khai thác tự phát bằng các giếng khoan nhỏ có thể làm gia tăng nguy cơ suy giảm mực nước, nhiễm mặn hoặc ô nhiễm cục bộ nếu không được kiểm soát.
Nhu cầu sử dụng nước có xu hướng tăng cùng với phát triển dân số, đô thị hóa, các khu kinh tế ven biển, hoạt động du lịch và nuôi trồng thủy sản. Do đó, yêu cầu sử dụng nước tiết kiệm, tuần hoàn nước trong sản xuất và tăng cường nguồn cấp nước tập trung là những vấn đề cần được ưu tiên.
Chất lượng nước vùng ven bờ chịu tác động tổng hợp từ hoạt động dân sinh, nông nghiệp, công nghiệp, đô thị và nuôi trồng thủy sản. Các khu vực cửa sông và vùng gần khu dân cư có nguy cơ tiếp nhận nước thải sinh hoạt, chất thải từ sản xuất và dòng chảy mặt mang theo chất ô nhiễm. Vào mùa mưa, lưu lượng dòng chảy tăng có thể làm gia tăng lượng chất rắn lơ lửng và chất dinh dưỡng đổ ra vùng cửa sông, ven biển.
Đối với nước dưới đất, nguy cơ đáng chú ý là xâm nhập mặn tại các khu vực ven biển, đặc biệt khi khai thác kéo dài trong mùa khô. Ngoài ra, việc sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong khu vực canh tác có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước nếu không được quản lý phù hợp. Tại các khu vực tập trung dân cư, hệ thống thu gom và xử lý nước thải chưa đồng bộ cũng là nguồn gây áp lực đối với môi trường nước.
g. Hiện trạng khai thác, sử dụng không gian vùng bờ và các xung đột sử dụng tài nguyên
- Hiện trạng phân bố các khu chức năng vùng bờ
Kết quả khảo sát tại 13 xã, phường đặc khu có biển cho thấy không gian vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi đang được khai thác theo hướng đa ngành, đa mục tiêu với sự tham gia của nhiều lĩnh vực kinh tế như công nghiệp, cảng biển và logistics, khai thác và nuôi trồng thủy sản, du lịch biển - đảo, dịch vụ hậu cần nghề cá, nông nghiệp ven biển, đô thị và các hoạt động bảo tồn tài nguyên, đa dạng sinh học. Phân bố không gian các hoạt động kinh tế có sự khác biệt rõ rệt giữa khu vực phía Bắc, khu vực trung tâm và phía Nam của tỉnh, phản ánh điều kiện tự nhiên, hiện trạng hạ tầng và định hướng phát triển của từng địa phương.
Khu vực phía Bắc của vùng bờ, bao gồm các xã Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn và Tịnh Khê, là vùng phát triển tổng hợp với vai trò hạt nhân của Khu kinh tế Dung Quất. Không gian ven biển tại khu vực này tập trung mật độ cao các khu công nghiệp, khu liên hợp sản xuất thép, lọc hóa dầu, hệ thống cảng biển tổng hợp, cảng chuyên dùng và các trung tâm logistics, đồng thời vẫn duy trì các hoạt động khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá. Các cảng PTSC Dung Quất, Gemadept Dung Quất, Hòa Phát Dung Quất, Doosan Vina, cảng Nhà máy lọc dầu Dung Quất cùng hệ thống cảng cá Tịnh Hòa, Sa Kỳ, Bình Châu đã hình thành mạng lưới khai thác và vận chuyển hàng hóa, thủy sản quan trọng của tỉnh. Song song với phát triển công nghiệp, khu vực này còn tập trung nhiều tài nguyên du lịch biển và sinh thái như Gành Yến, Bầu Cá Cái, bãi biển An Sen, Châu Tân, Mỹ Khê tạo nên không gian sử dụng đa chức năng với mật độ khai thác cao nhất trên toàn vùng bờ.
Khu vực trung tâm vùng bờ, gồm các xã An Phú, Long Phụng, Mỏ Cày và Lân Phong, có đặc trưng là vùng phát triển kinh tế biển dựa chủ yếu vào khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, nông nghiệp ven biển và du lịch cộng đồng. Hoạt động nuôi tôm trên cát, nuôi ốc hương, khai thác hải sản ven bờ, sản xuất nước mắm, chế biến thủy sản và các sản phẩm OCOP được phân bố xen kẽ với khu dân cư và các vùng sản xuất nông nghiệp. Một số địa phương đã hình thành các mô hình du lịch cộng đồng gắn với làng nghề, sản phẩm OCOP và cảnh quan biển, tuy nhiên quy mô còn nhỏ, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.
Khu vực phía Nam của tỉnh, bao gồm phường Trà Câu, phường Đức Phổ, xã Khánh Cường và phường Sa Huỳnh, hình thành không gian kinh tế biển tổng hợp gắn với cảng cá Mỹ Á, khu neo đậu tránh trú bão, đầm An Khê, cánh đồng muối Sa Huỳnh, các bãi tắm ven biển và hệ thống di tích văn hóa Sa Huỳnh. Đây là khu vực có sự kết hợp giữa khai thác hải sản xa bờ, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối, du lịch biển, du lịch cộng đồng và bảo tồn các giá trị văn hóa, khảo cổ. Đặc biệt, khu vực đầm An Khê và không gian văn hóa Sa Huỳnh có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo tồn tài nguyên và di sản.
Đối với đặc khu Lý Sơn, không gian sử dụng vùng bờ mang tính đặc thù của một xã đảo với các hoạt động kinh tế chủ yếu gồm khai thác hải sản xa bờ, nuôi trồng thủy sản trên biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch biển - đảo và sản xuất nông nghiệp đặc sản. Hệ thống cảng Lý Sơn, cảng Bến Đình và khu neo đậu tránh trú bão giữ vai trò đầu mối giao thông, hậu cần nghề cá và phát triển du lịch. Những năm gần đây, địa phương từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ, du lịch và kinh tế biển, đồng thời tăng cường các hoạt động quản lý cộng đồng trong bảo vệ môi trường và tài nguyên biển.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy, mặc dù các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo sinh kế cho cộng đồng dân cư ven biển, song việc phát triển đa ngành trong cùng một không gian đã làm gia tăng áp lực lên tài nguyên đất, mặt nước, nguồn nước, hệ sinh thái ven biển và hạ tầng kỹ thuật. Tại nhiều địa phương, các hoạt động công nghiệp, cảng biển, nuôi trồng thủy sản, du lịch, khu dân cư và bảo tồn thiên nhiên đang cùng tồn tại trong phạm vi không gian hẹp, tạo ra xu hướng chồng lấn và cạnh tranh ngày càng rõ nét về sử dụng tài nguyên vùng bờ. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá hiện trạng phân bố các khu chức năng, nhận diện các khu vực chồng lấn, xung đột và đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ trong giai đoạn tới.
(1) Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp ven biển
Khu kinh tế Dung Quất là khu vực phát triển công nghiệp trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi, giữ vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế biển và công nghiệp của khu vực miền Trung. Không gian ven biển thuộc Khu kinh tế Dung Quất trải dài trên địa bàn các xã Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn và Tịnh Khê, với hệ thống 10 phân khu chức năng đã được quy hoạch đồng bộ theo Quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Các ngành công nghiệp chủ lực gồm lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí chế tạo, công nghiệp nặng, năng lượng, công nghiệp phụ trợ và logistics cảng biển. Trên địa bàn hiện có nhiều dự án quy mô lớn như Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, Doosan Vina và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hỗ trợ. Theo kết quả khảo sát, các cơ sở sản xuất trong Khu kinh tế Dung Quất đều đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải cục bộ; đồng thời việc quan trắc môi trường biển được thực hiện định kỳ. Tuy nhiên, do quy mô phát triển công nghiệp ngày càng mở rộng, đây vẫn là khu vực chịu áp lực lớn về quản lý môi trường, kiểm soát chất lượng nước biển và bảo đảm khoảng cách an toàn giữa khu công nghiệp với khu dân cư, khu du lịch và vùng khai thác thủy sản.
Ngoài Khu kinh tế Dung Quất, dọc vùng bờ còn hình thành một số cụm công nghiệp quy mô vừa và nhỏ như Cụm công nghiệp Quán Lát (Long Phụng, Mỏ Cày), Cụm công nghiệp Thạch Trụ và An Sơn (Lân Phong), Cụm công nghiệp Đồng Làng và Phổ Hòa (Đức Phổ), Cụm công nghiệp Sa Huỳnh (phường Sa Huỳnh). Các cụm công nghiệp này chủ yếu phát triển ngành chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp phục vụ địa phương.
(2) Hệ thống cảng biển, cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão
Hệ thống cảng biển, cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão phân bố liên tục dọc vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi, tạo thành mạng lưới hạ tầng quan trọng phục vụ phát triển kinh tế biển.
Đối với cảng biển tổng hợp và cảng chuyên dùng, khu vực Khu kinh tế Dung Quất hiện có các cảng PTSC Dung Quất, Gemadept Dung Quất, Hào Hưng, Doosan Vina, Hòa Phát Dung Quất và cảng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đóng vai trò trung tâm vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu và dịch vụ logistics của tỉnh.
Đối với cảng cá và hậu cần nghề cá, toàn vùng bờ có hệ thống cảng phân bố khá đồng đều gồm cảng Tịnh Hòa, cảng cá 19/5, cảng Sa Kỳ, cảng Bình Châu, cảng Tịnh Kỳ, cảng Mỹ Á, cảng Sa Huỳnh, cảng Lý Sơn, cảng Bến Đình cùng nhiều bến cá tư nhân và điểm neo đậu tàu thuyền quy mô nhỏ.
Qua khảo sát cho thấy một số cảng cá hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nghề cá hiện đại. Điển hình là khu vực Vạn Tường, tàu cá có chiều dài trên 15 m chưa có cảng đủ điều kiện để xác nhận, truy xuất nguồn gốc thủy sản nên phải đưa tàu về các cảng Thọ Quang (Đà Nẵng), Kỳ Hà (Quảng Nam) hoặc Tịnh Hòa để làm thủ tục. Một số địa phương như An Phú đang đề xuất đầu tư khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá; Bình Sơn và Vạn Tường kiến nghị sớm đầu tư cảng cá liên vùng nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác và tiêu thụ thủy sản.
Bên cạnh đó, công tác thu gom chất thải, nước thải tại nhiều cảng cá vẫn còn hạn chế, đặc biệt tại khu vực Tịnh Khê và Sa Huỳnh, gây áp lực lên môi trường biển và ảnh hưởng đến chất lượng cảnh quan phục vụ phát triển du lịch.
(3) Khu nuôi trồng thủy sản
Nuôi trồng thủy sản là một trong những ngành sử dụng không gian vùng bờ lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi. Các vùng nuôi tập trung chủ yếu tại Bình Sơn, Vạn Tường, Tịnh Khê, An Phú, Long Phụng, Mỏ Cày, Lân Phong, Trà Câu, Đức Phổ, Khánh Cường, Sa Huỳnh và đặc khu Lý Sơn.
Đối tượng nuôi chủ yếu gồm tôm thẻ chân trắng, tôm sú, ốc hương, cá lồng bè và một số loài thủy sản đặc sản. Hình thức nuôi khá đa dạng như nuôi trên cát, nuôi ven sông, nuôi đầm nước lợ và nuôi lồng bè ven biển.
Kết quả khảo sát cho thấy nhiều vùng nuôi được hình thành từ lâu nhưng đang gặp khó khăn do suy giảm chất lượng nguồn nước, tác động của biến đổi khí hậu, hạn chế về nguồn nước ngọt và thiếu quỹ đất mở rộng vùng nuôi. Đặc biệt, khu vực nuôi tôm trên cát tại Bình Sơn nhiều năm gần đây giảm hiệu quả sản xuất; nhiều vùng nuôi nhỏ lẻ tại Tịnh Khê, Long Phụng, Lân Phong và Trà Câu chưa được đầu tư đồng bộ hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước thải, làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát sinh xung đột với các hoạt động khai thác thủy sản, du lịch và bảo vệ hệ sinh thái ven biển.
(4) Khu du lịch biển, đảo
Không gian du lịch biển, đảo của tỉnh Quảng Ngãi phân bố dọc theo hầu hết các địa phương ven biển, trong đó tập trung tại các khu vực có cảnh quan tự nhiên, bãi tắm đẹp, hệ sinh thái đặc trưng và các giá trị văn hóa - lịch sử. Kết quả khảo sát cho thấy, hoạt động du lịch biển hiện nay đang chuyển dịch theo hướng kết hợp giữa nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, trải nghiệm cộng đồng và khai thác các giá trị văn hóa bản địa.
Khu vực phía Bắc của tỉnh nổi bật với các điểm du lịch sinh thái biển Gành Yến, Bầu Cá Cái, bãi Khe 2, An Sen, Châu Tân, bãi biển Mỹ Khê, Bàn Chân Khổng Lồ, kết hợp với các di tích lịch sử, văn hóa như Địa đạo Đám Toái, Lăng Vạn Thanh Thủy, làng chài Phước Thiện và các mô hình du lịch cộng đồng gắn với hệ sinh thái rạn san hô, rừng ngập mặn và nghề truyền thống. Đặc biệt, Gành Yến và Bầu Cá Cái được đánh giá là những khu vực có tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và sự tham gia của cộng đồng địa phương.
Khu vực phía Nam hình thành chuỗi điểm du lịch biển gắn với Sa Huỳnh, Gò Cỏ, Hang Yến, các bãi tắm Thạch Bi, Vĩnh Tuy, Tấn Lộc, cùng hệ thống làng chài truyền thống, cánh đồng muối Sa Huỳnh và Không gian Văn hóa Sa Huỳnh. Đây là khu vực có điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa, di sản, làng nghề và ẩm thực biển.
Đối với đặc khu Lý Sơn, du lịch biển - đảo giữ vai trò là một trong những ngành kinh tế chủ lực. Các hoạt động tham quan cảnh quan địa chất, du lịch trải nghiệm biển đảo, lặn ngắm san hô, khám phá văn hóa và thưởng thức đặc sản địa phương ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ. Tuy nhiên, áp lực gia tăng khách du lịch trong mùa cao điểm cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý môi trường, bảo vệ nguồn nước ngọt, kiểm soát chất thải và bảo tồn hệ sinh thái biển.
Mặc dù có nhiều tiềm năng, song kết quả khảo sát cho thấy phần lớn các điểm du lịch cộng đồng ven biển vẫn còn thiếu hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, điểm dừng chân, hệ thống chiếu sáng, biển chỉ dẫn và đội ngũ lao động được đào tạo chuyên môn. Hoạt động du lịch ở nhiều địa phương vẫn mang tính tự phát, quy mô nhỏ và chưa hình thành chuỗi liên kết với các doanh nghiệp lữ hành, dẫn đến hiệu quả khai thác tài nguyên du lịch chưa tương xứng với tiềm năng.
(5) Khu dân cư ven biển
Các khu dân cư ven biển của tỉnh Quảng Ngãi phân bố liên tục dọc theo tuyến bờ biển, gắn liền với các cửa biển, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão và các vùng khai thác, nuôi trồng thủy sản. Cộng đồng dân cư sinh sống ven biển chủ yếu dựa vào các hoạt động khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, chế biến hải sản, thương mại và du lịch.
Qua khảo sát cho thấy nhiều khu dân cư ven biển đã hình thành từ lâu, mật độ dân cư tương đối cao nhưng quỹ đất phát triển còn hạn chế. Tại một số địa phương như Tịnh Khê, Sa Huỳnh, Trà Câu và Lý Sơn, khu dân cư nằm xen kẽ với khu du lịch, cảng cá và các cơ sở chế biến thủy sản, làm gia tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, môi trường và cảnh quan ven biển. Bên cạnh đó, nhiều khu dân cư đang chịu tác động trực tiếp của xói lở bờ biển, nước biển dâng, bồi lấp cửa sông và tình trạng thiếu nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất.
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch và dịch vụ biển, nhiều hộ dân đã chuyển đổi sinh kế từ khai thác thủy sản sang kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, homestay và các hoạt động du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, việc phát triển này chủ yếu mang tính tự phát, chưa được định hướng đồng bộ theo quy hoạch không gian vùng bờ, dẫn đến nguy cơ gia tăng xây dựng ven biển và áp lực đối với hành lang bảo vệ bờ biển.
(6) Khu bảo tồn biển, các khu bảo vệ sinh cảnh và hệ sinh thái ven biển
Qua khảo sát cho thấy, mặc dù số lượng khu bảo tồn biển theo quy hoạch còn hạn chế, nhưng vùng bờ Quảng Ngãi vẫn sở hữu nhiều hệ sinh thái tự nhiên có giá trị cao về đa dạng sinh học và cảnh quan, đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn tài nguyên biển và phát triển kinh tế sinh thái.
Nổi bật là Khu bảo tồn biển Lý Sơn, nơi tập trung các hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển và nguồn lợi thủy sản có giá trị. Địa phương đã hình thành các tổ cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường biển, khai thác thủy sản và phát triển du lịch, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên vùng bờ.
Tại xã Vạn Tường, Gành Yến với khoảng 200 ha rạn san hô ven bờ là khu vực có giá trị nổi bật về đa dạng sinh học và cảnh quan. Bên cạnh đó, khu vực Bầu Cá Cái với hệ sinh thái rừng ngập mặn, dừa nước và cóc trắng là vùng sinh thái đặc trưng của tỉnh, có khả năng kết hợp hiệu quả giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch cộng đồng. Các tổ cộng đồng tại Gành Yến và Bầu Cá Cái đã bước đầu tham gia quản lý, bảo vệ tài nguyên, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục được củng cố về cơ chế hoạt động và nguồn lực hỗ trợ.
Ở khu vực phía Nam, đầm An Khê và đầm Lâm Bình là những vùng đất ngập nước có giá trị sinh thái cao, đồng thời gắn với Không gian Văn hóa Sa Huỳnh và các hoạt động nuôi trồng thủy sản, du lịch cộng đồng. Mặc dù chưa được xác lập là khu bảo tồn thiên nhiên, đây là các khu vực cần được ưu tiên bảo vệ nhằm duy trì chức năng sinh thái, bảo tồn nguồn lợi thủy sản và thích ứng với biến đổi khí hậu.
(7) Khu vực quốc phòng, an ninh
Không gian quốc phòng, an ninh vùng bờ được bố trí tại các khu vực cửa biển, cảng biển, đảo và các vị trí có ý nghĩa chiến lược đối với bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Hệ thống đồn biên phòng, trạm kiểm soát biên phòng và các lực lượng chức năng được phân bố tại nhiều địa phương như Bình Sơn, An Phú, Sa Huỳnh và đặc khu Lý Sơn, thực hiện nhiệm vụ quản lý tàu thuyền, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, bảo đảm an ninh, trật tự và tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển.
Bên cạnh chức năng bảo đảm quốc phòng, an ninh, các khu vực này còn có vai trò hỗ trợ thực hiện các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), quản lý nghề cá và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.
(8) Hành lang bảo vệ bờ biển
Hành lang bảo vệ bờ biển là không gian có vai trò quan trọng trong bảo vệ hệ sinh thái ven biển, giảm thiểu tác động của thiên tai, nước biển dâng và bảo đảm quyền tiếp cận của cộng đồng đối với biển. Qua khảo sát thực tế cho thấy, tại nhiều địa phương hành lang bảo vệ bờ biển đang chịu áp lực từ quá trình phát triển đô thị, du lịch, nuôi trồng thủy sản và xây dựng các công trình ven biển.
Một số khu vực như Bình Sơn, Tịnh Khê, An Phú, Long Phụng, Mỏ Cày, Trà Câu và Sa Huỳnh đã xuất hiện tình trạng xói lở bờ biển, bồi lấp cửa sông hoặc gia tăng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh và du lịch sát mép nước. Riêng tại đặc khu Lý Sơn, việc bảo vệ hành lang bờ biển gắn liền với yêu cầu bảo vệ nguồn nước ngọt, chống xâm nhập mặn và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Nhìn chung, việc quản lý hành lang bảo vệ bờ biển cần tiếp tục được rà soát, cập nhật và đồng bộ với Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế biển với bảo tồn tài nguyên, đa dạng sinh học và giảm thiểu rủi ro thiên tai.
Từ thực trạng trên có thể thấy, tài nguyên và không gian vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi đang được khai thác cho nhiều mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và tạo ra nguồn sinh kế quan trọng cho cộng đồng. Tuy nhiên, mức độ và cường độ khai thác giữa các khu vực có sự khác biệt lớn.
Khu vực Dung Quất có đặc trưng công nghiệp – cảng biển – logistics và có cường độ sử dụng không gian cao; khu vực Sa Huỳnh – Trà Câu nổi bật về khai thác, nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch, cảng cá và dịch vụ; khu vực Lý Sơn – Gành Yến – đầm An Khê có giá trị nổi bật về sinh thái, cảnh quan, bảo tồn và du lịch; trong khi nhiều khu vực khác có đặc trưng sinh kế ven biển dựa vào khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ quy mô cộng đồng.
Thực trạng này cho thấy việc tiếp tục khai thác tài nguyên vùng bờ theo từng ngành, từng địa phương mà thiếu một định hướng không gian tổng thể có thể làm gia tăng nguy cơ cạnh tranh, chồng lấn và xung đột trong sử dụng tài nguyên. Các vấn đề đã được ghi nhận như nuôi trồng thủy sản – khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản – du lịch, cảng cá – khu dân cư, công nghiệp – môi trường và bảo tồn – sinh kế cộng đồng là những biểu hiện cụ thể của yêu cầu phải tổ chức lại không gian vùng bờ theo cách tiếp cận tổng hợp.
Qua phân tích hiện trạng các khu chức năng cho thấy vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi đã hình thành hệ thống không gian sử dụng tương đối đầy đủ, phục vụ phát triển kinh tế biển đa ngành. Tuy nhiên, do nhiều khu chức năng được bố trí đan xen trong phạm vi không gian hẹp, đặc biệt tại khu vực Khu kinh tế Dung Quất, Gành Yến, Tịnh Khê, Sa Huỳnh và Lý Sơn, đã xuất hiện nhiều khu vực cùng lúc chịu tác động của các hoạt động công nghiệp, cảng biển, nuôi trồng thủy sản, du lịch, khu dân cư và bảo tồn thiên nhiên. Đây là nguyên nhân chính làm phát sinh các khu vực chồng lấn trong sử dụng không gian vùng bờ. 
Bên cạnh đó, việc tiếp tục khai thác tài nguyên vùng bờ theo từng ngành, từng địa phương mà thiếu một định hướng không gian tổng thể có thể làm gia tăng nguy cơ cạnh tranh, chồng lấn và xung đột trong sử dụng tài nguyên. Các vấn đề đã được ghi nhận như nuôi trồng thủy sản – khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản – du lịch, cảng cá – khu dân cư, công nghiệp – môi trường và bảo tồn – sinh kế cộng đồng là những biểu hiện cụ thể của yêu cầu phải tổ chức lại không gian vùng bờ theo cách tiếp cận tổng hợp. Chính vì vậy, cần thiết phải điều tra, đánh giá tổng hợp hiện trạng tài nguyên và không gian vùng bờ; xác định các khu vực có giá trị sinh thái, kinh tế, văn hóa và xã hội; nhận diện các khu vực có nguy cơ xung đột; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và bản đồ GIS; đồng thời phân vùng chức năng vùng bờ gắn với hành lang bảo vệ bờ biển và phạm vi vùng biển 06 hải lý.. 
- Hiện trạng chồng lấn không gian sử dụng
Kết quả khảo sát tại 13 xã, phường và đặc khu ven biển cho thấy, cùng với quá trình phát triển kinh tế biển theo hướng đa ngành, nhiều khu vực vùng bờ của tỉnh Quảng Ngãi đang được khai thác đồng thời cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Sự phân bố đan xen giữa công nghiệp, cảng biển, nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản, du lịch, khu dân cư và các hệ sinh thái tự nhiên đã tạo nên các khu vực chồng lấn trong sử dụng không gian vùng bờ. Phần lớn các chồng lấn này chưa phát sinh xung đột nghiêm trọng nhưng đang làm gia tăng áp lực lên tài nguyên, môi trường và công tác quản lý tổng hợp vùng bờ.
Qua tổng hợp thông tin khảo sát, có thể phân thành 06 nhóm chồng lấn chính như sau:
(1) Chồng lấn giữa công nghiệp, cảng biển và môi trường biển
Đây là nhóm chồng lấn có quy mô lớn nhất, tập trung chủ yếu tại Khu kinh tế Dung Quất, bao gồm các xã Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn và Tịnh Khê.
Không gian ven biển khu vực này đồng thời được sử dụng cho phát triển công nghiệp nặng, lọc hóa dầu, luyện thép, cảng biển, logistics, dịch vụ hậu cần nghề cá và các hoạt động khai thác thủy sản. Hệ thống cảng PTSC Dung Quất, Gemadept, Hòa Phát, Doosan Vina, Nhà máy lọc dầu Dung Quất cùng nhiều khu công nghiệp ven biển tạo động lực phát triển kinh tế nhưng cũng làm gia tăng mật độ sử dụng không gian vùng bờ.
Khảo sát tại xã Vạn Tường cho thấy người dân phản ánh hoạt động của các nhà máy thép và khu công nghiệp có ảnh hưởng nhất định đến sản xuất nông nghiệp và môi trường xung quanh. Trong khi đó, khu vực Bình Sơn đang tồn tại đồng thời hoạt động nuôi tôm trên cát, du lịch biển Bãi Khe 2 và các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Dung Quất, làm cho yêu cầu quản lý chất lượng nước và sử dụng đất ngày càng phức tạp.
Mặc dù Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất cho biết các nhà máy đều có hệ thống xử lý nước thải riêng và chưa ghi nhận dấu hiệu ô nhiễm môi trường biển, song đây vẫn là khu vực có nguy cơ chồng lấn sử dụng không gian lớn nhất của tỉnh, cần được giám sát môi trường thường xuyên và kiểm soát chặt chẽ trong quá trình mở rộng công nghiệp ven biển.
(2) Chồng lấn giữa nuôi trồng thủy sản và khai thác thủy sản
Đây là nhóm chồng lấn phổ biến nhất, xuất hiện tại nhiều địa phương ven biển như Bình Sơn, Long Phụng, Lân Phong, Tịnh Khê, Trà Câu và một phần Vạn Tường.
Các vùng nuôi tôm trên cát, nuôi ốc hương, nuôi lồng bè và các vùng nuôi ven cửa sông được bố trí xen kẽ với ngư trường khai thác ven bờ và luồng tàu cá. Việc mở rộng diện tích nuôi trồng, đặc biệt là các công trình cọc, lưới, đường ống và ao nuôi làm thu hẹp không gian khai thác truyền thống của ngư dân.
Điển hình tại xã Long Phụng, hoạt động nuôi trồng thuỷ sản (nuôi ốc hương) tại thôn Dương Quang phát sinh nước thải trực tiếp ra biển, đồng thời việc đóng cọc và lắp đặt hệ thống nuôi làm cản trở tàu thuyền khai thác ven bờ. Đây là địa phương duy nhất trong khảo sát xác định rõ cặp chồng lấn "Nuôi trồng thủy sản - Khai thác thủy sản".
Tại xã Bình Sơn, khoảng 140 ha nuôi tôm trên cát phân bố tại Bình Chánh, Bình Dương và Bình Thạnh đang gặp nhiều khó khăn do hiệu quả nuôi giảm, trong khi quỹ đất để chuyển đổi vùng nuôi hầu như không còn. Việc duy trì vùng nuôi tại khu vực thấp trũng thường xuyên ngập lụt cũng làm gia tăng áp lực sử dụng không gian ven biển.
Ở Tịnh Khê, các vùng nuôi tôm trên cát, nuôi ven sông và nuôi lồng bè phân bố sát các bãi biển du lịch và khu dân cư, gây khó khăn cho quản lý môi trường và quy hoạch sử dụng đất ven biển.
Nhóm chồng lấn này chủ yếu phát sinh từ việc chưa phân định rõ không gian dành riêng cho nuôi trồng và khai thác thủy sản, đồng thời thiếu hệ thống thu gom, xử lý nước thải vùng nuôi tập trung.
(3) Chồng lấn giữa du lịch với bảo tồn đa dạng sinh học và cảnh quan tự nhiên
Nhóm chồng lấn này tập trung tại các khu vực có giá trị sinh thái cao như Gành Yến, Bầu Cá Cái, Lý Sơn và đầm An Khê.
Tại khu vực Gành Yến (xã Vạn Tường), khu vực rạn san hô khoảng 200 ha đồng thời là điểm phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm cộng đồng và khai thác thủy sản truyền thống. Hoạt động tham quan, lặn ngắm san hô, khai thác rong biển và phát triển dịch vụ du lịch nếu không được kiểm soát sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái rạn san hô.
Tại Bầu Cá Cái, khu rừng ngập mặn khoảng 400 ha cùng hệ sinh thái dừa nước, cóc trắng đang được định hướng phát triển du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, việc đầu tư hạ tầng du lịch cần được cân đối với yêu cầu duy trì chế độ thủy văn và bảo tồn hệ sinh thái ngập mặn.
Ở đặc khu Lý Sơn, hoạt động du lịch tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây diễn ra đồng thời với khai thác thủy sản, bảo vệ hệ sinh thái biển và nhu cầu bảo tồn nguồn nước ngọt. Đây là khu vực có áp lực lớn nhất giữa phát triển kinh tế du lịch và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
Khu vực đầm An Khê (Khánh Cường - Sa Huỳnh) cũng là nơi hội tụ nhiều giá trị sinh thái, văn hóa Sa Huỳnh và nuôi trồng thủy sản, đòi hỏi phải quy hoạch đồng bộ để tránh khai thác quá mức tài nguyên tự nhiên.
(4) Chồng lấn giữa khu dân cư, du lịch và dịch vụ ven biển
Hoạt động du lịch tại nhiều địa phương phát triển ngay trong khu dân cư hiện hữu, tạo nên sự đan xen giữa không gian sinh hoạt cộng đồng với hoạt động kinh doanh dịch vụ.
Điển hình là khu vực Tịnh Khê, nơi bãi biển Mỹ Khê, cảng cá Tịnh Kỳ và khu dân cư ven biển cùng tồn tại trong phạm vi hẹp. Bên cạnh đó, chất thải phát sinh từ cảng cá và hoạt động hậu cần nghề cá ảnh hưởng đến cảnh quan các khu du lịch ven biển.
Tại Sa Huỳnh, các làng chài truyền thống, bãi tắm, khu du lịch cộng đồng Gò Cỏ, cảng cá và khu dân cư phân bố liền kề nhau, tạo điều kiện phát triển du lịch trải nghiệm nhưng cũng làm gia tăng áp lực đối với môi trường, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.
Ở Trà Câu, các điểm dịch vụ ăn uống ven biển và khu neo đậu tàu cá tại Hải Tân cũng nằm xen kẽ với khu dân cư, trong khi hệ thống hạ tầng du lịch còn hạn chế.
(5) Chồng lấn giữa khai thác, sử dụng nước với bảo vệ nguồn nước và môi trường
Kết quả khảo sát cho thấy nhiều địa phương ven biển đang chịu áp lực về nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Cụ thể: 
- Tại Lý Sơn, quá trình bê tông hóa nông thôn, khai thác nước ngầm kéo dài và điều kiện địa chất đảo làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn, suy giảm nguồn nước ngọt. Hoạt động du lịch phát triển nhanh càng làm tăng nhu cầu sử dụng nước trong mùa cao điểm.
- Tại Tịnh Khê, địa phương nằm trong khu vực hạn chế nguồn nước, thiếu nước phục vụ sản xuất nước đá và hậu cần nghề cá.
- Ở Bình Sơn, hiệu quả nuôi tôm trên cát giảm mạnh nhưng chưa xác định rõ nguyên nhân, trong đó có khả năng liên quan đến chất lượng nguồn nước và biến đổi khí hậu.
Đây là nhóm chồng lấn mới nổi, có xu hướng gia tăng dưới tác động của biến đổi khí hậu và nhu cầu phát triển kinh tế biển.
(6) Chồng lấn giữa khai thác thủy sản, cảng cá với khu dân cư và môi trường
Nhóm chồng lấn này xuất hiện tại hầu hết các cửa biển, cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền. Cụ thể: 
- Điển hình tại Sa Huỳnh, nước thải từ các cơ sở chế biến thủy sản trong cụm công nghiệp và hoạt động cảng cá gây mùi, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư lân cận. Đây là địa phương xác định rõ cặp mâu thuẫn "Cảng cá - Khu dân cư" và "Công nghiệp - Môi trường sinh thái".
- Tại Tịnh Khê, rác thải phát sinh từ cảng cá Tịnh Kỳ ảnh hưởng đến khu vực Bãi Trước, Bãi Sau làm giảm chất lượng cảnh quan du lịch.
- Ở Vạn Tường, quy mô cảng cá hiện hữu chưa đáp ứng nhu cầu của tàu cá có chiều dài trên 15 m, khiến nhiều tàu phải cập các cảng ngoài địa phương, làm giảm hiệu quả dịch vụ hậu cần nghề cá và phát sinh nhu cầu mở rộng không gian cảng biển.
(7) Chồng lấn giữa nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch
Hoạt động nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch tại vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi có sự chồng lấn về không gian sử dụng vùng bờ, đặc biệt tại các khu vực có đồng thời tiềm năng nuôi trồng thủy sản, bãi biển, bãi ngang, khu dân cư ven biển và các điểm du lịch cộng đồng. Một số khu vực nuôi tôm, nuôi ốc hương nằm gần các bãi tắm, khu dịch vụ, khu dân cư và không gian có định hướng phát triển du lịch, dẫn đến nhu cầu sử dụng cùng một không gian ven biển cho các mục đích khác nhau.
Tại xã Lân Phong, hoạt động nuôi trồng thủy sản tập trung tại thôn Lâm Hạ và thôn Thạch Thang với tổng diện tích khoảng 43,5 ha, trong khi địa phương có các bãi ngang và định hướng phát triển khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng kết hợp tham quan nuôi tôm tại khu vực bãi ngang thôn Thạch Thang. Đây là biểu hiện rõ của sự chồng lấn giữa không gian sản xuất thủy sản và không gian có tiềm năng phát triển du lịch.
Tại phường Trà Câu, diện tích nuôi tôm và ốc hương khoảng 90,6 ha phân bố trên các khu vực ven biển, trong khi các điểm phục vụ du lịch, dịch vụ ăn uống tập trung tại Hội An 2 và Hải Tân. Tương tự, tại phường Sa Huỳnh, hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản tồn tại đồng thời với hệ thống bãi tắm tại Thạch Bi 2, Châu Me, Vĩnh Tuy, Tấn Lộc, Hang Yến và các mô hình du lịch cộng đồng tại Gò Cỏ, các làng chài. Điều này cho thấy không gian sản xuất thủy sản và không gian du lịch có xu hướng đan xen, chưa được phân định rõ về chức năng và mức độ ưu tiên sử dụng.
Tại đặc khu Lý Sơn, nuôi trồng, khai thác thủy sản và phát triển du lịch cùng tập trung trong không gian đảo có diện tích hạn chế. Bên cạnh các khu vực khai thác, nuôi trồng thủy sản và cảng cá, địa phương đang phát triển mạnh du lịch biển, du lịch cộng đồng và dịch vụ hậu cần. Do quỹ đất và không gian biển hạn chế, nhu cầu phát triển đồng thời các ngành kinh tế này làm gia tăng yêu cầu phải tổ chức, phân vùng và kiểm soát không gian sử dụng vùng bờ một cách hợp lý.
Tại xã Tịnh Khê, hoạt động nuôi trồng thủy sản trên cát tập trung tại các khu vực Cổ Lũy, Kỳ Xuyên và An Kỳ, chủ yếu là nuôi tôm. Đồng thời, đây cũng là khu vực ven biển có tiềm năng và đang có các hoạt động phát triển du lịch, với các điểm tham quan, du lịch biển như Bàn Chân Khổng Lồ và bãi biển Mỹ Khê tại thôn Cổ Lũy. Việc cùng tồn tại hoạt động nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch trong cùng không gian ven biển tạo ra sự chồng lấn về nhu cầu sử dụng không gian vùng bờ, đặc biệt trong quản lý đất ven biển, cảnh quan, môi trường nước và tổ chức các hoạt động dịch vụ. Sự chồng lấn này cần được xem xét trong quá trình phân vùng chức năng vùng bờ, nhất là đối với các khu vực có giá trị cảnh quan, du lịch cao nhưng đồng thời có hoạt động nuôi trồng thủy sản trên cát. Việc xác định rõ khu vực ưu tiên cho nuôi trồng thủy sản, khu vực phát triển du lịch và các vùng chuyển tiếp, vùng đệm cần được thực hiện trên cơ sở điều kiện tự nhiên, sức chịu tải môi trường và định hướng phát triển của địa phương. Như vậy, chồng lấn giữa nuôi trồng thủy sản và du lịch không nhất thiết là xung đột, nhưng nếu không được phân vùng và tổ chức quản lý phù hợp có thể trở thành nguyên nhân phát sinh xung đột về môi trường, cảnh quan, giao thông thủy, không gian bãi biển và quyền tiếp cận tài nguyên vùng bờ. Đây là một trong những nội dung cần được xem xét trong quá trình phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ và tổ chức không gian vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi.
Nhóm chồng lấn này chủ yếu liên quan đến việc bố trí không gian cảng cá, khu neo đậu và khu dân cư chưa tách biệt, trong khi hệ thống thu gom, xử lý chất thải nghề cá chưa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
- Hiện trạng xung đột trong khai thác và bảo tồn, bảo vệ tài nguyên vùng bờ
(1) Xung đột giữa khai thác thủy sản với bảo vệ, phục hồi nguồn lợi thủy sản và các hoạt động sử dụng khác của vùng biển ven bờ. Đây là dạng xung đột có tính phổ biến tại các địa phương có hoạt động khai thác thủy sản phát triển như Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Trà Câu, Sa Huỳnh và Lý Sơn. Hoạt động khai thác thủy sản là sinh kế quan trọng của cộng đồng ven biển, với nhiều khu vực có số lượng tàu thuyền lớn và sản lượng khai thác cao. Tuy nhiên, cường độ khai thác cao, đặc biệt tại các khu vực cửa Sa Cần, cửa Đại, Mỹ Á, Sa Huỳnh và vùng biển quanh Lý Sơn, tạo áp lực đối với nguồn lợi thủy sản ven bờ và không gian sinh thái biển. Trong khi đó, vùng nước ven bờ đồng thời được sử dụng cho nuôi trồng thủy sản, du lịch, giao thông thủy, neo đậu tàu thuyền và các hoạt động bảo vệ hệ sinh thái. Báo cáo khảo sát tổng hợp cũng xác định nguồn lợi thủy sản ven bờ có xu hướng chịu áp lực từ khai thác và biến đổi khí hậu, trong khi các hệ sinh thái biển quan trọng đang chịu tác động của khai thác, du lịch và ô nhiễm môi trường.
Tại Lý Sơn, hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá cùng tồn tại với du lịch biển đảo và yêu cầu bảo vệ hệ sinh thái biển. Địa phương đã hình thành các tổ tự quản khai thác, tổ cộng đồng du lịch và Ban quản lý môi trường biển, cho thấy bước đầu đã có cơ chế cộng đồng tham gia quản lý. Tuy nhiên, việc gia tăng hoạt động du lịch, khai thác thủy sản, khai thác cát và sử dụng nguồn nước trên đảo đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ để tránh làm suy giảm tài nguyên và gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn.
(2) Xung đột giữa nuôi trồng thủy sản với bảo vệ chất lượng nước và hoạt động khai thác thủy sản. Đây là nhóm xung đột thể hiện tương đối rõ tại Bình Sơn, Vạn Tường, Tịnh Khê, Long Phụng, Lân Phong, Mỏ Cày và Trà Câu. Tại Bình Sơn, hoạt động nuôi tôm trên cát trước đây tập trung tại Bình Chánh, Bình Dương và một số hộ tại Bình Thạnh, với tổng diện tích khoảng 140 ha; hiệu quả nuôi giảm trong khoảng hai năm gần đây. Địa phương chưa xác định rõ nguyên nhân do suy thoái nguồn nước, biến đổi khí hậu hay các yếu tố khác, trong khi quỹ đất để di chuyển vùng nuôi rất hạn chế. Đây là khu vực thấp, thường xuyên chịu tác động của lũ, ngập lụt và có mức độ dễ bị tổn thương cao.
Tại Long Phụng, hoạt động nuôi ốc hương tại thôn Dương Quang có quy mô khoảng 8 ha với 10 hộ; nước thải từ khu vực nuôi ảnh hưởng đến môi trường và việc người dân chôn cọc, chôn ống phục vụ nuôi trồng làm ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt gần bờ. Khảo sát địa phương xác định trực tiếp cặp mâu thuẫn giữa nuôi trồng thủy sản và khai thác thủy sản. Tại Lân Phong, nguồn nước từ hoạt động nuôi trồng thủy sản được phản ánh có ảnh hưởng đến môi trường; tại Mỏ Cày, nước thải nuôi trồng thủy sản được xả trực tiếp ra biển; tại Trà Câu, nước thải nuôi trồng thủy sản sau xử lý tại hồ vẫn được xả ra biển.
Những vấn đề trên cho thấy xung đột không chỉ nằm ở việc sử dụng chung một không gian mặt nước mà còn liên quan trực tiếp đến chất lượng nguồn nước, chất lượng môi trường biển và khả năng duy trì sinh kế khai thác thủy sản.
(3) Xung đột giữa du lịch với bảo tồn hệ sinh thái và tài nguyên cảnh quan. Xung đột này thể hiện rõ tại Gành Yến – Vạn Tường, Bầu Cá Cái – Thuận Phước, Mỹ Khê – Tịnh Khê, các khu vực ven biển Đông Sơn, Lân Phong và Sa Huỳnh. Gành Yến có hệ sinh thái rạn san hô khoảng 200 ha, gắn với không gian làng chài truyền thống Phước Thiện, trong khi địa phương đang định hướng phát triển du lịch sinh thái biển và du lịch cộng đồng. Bầu Cá Cái có khoảng 110 ha khu du lịch gồm dừa nước và cóc trắng, nằm gần vùng phát triển công nghiệp nặng; khu vực rừng ngập mặn Thuận Phước có khoảng 400 ha và đã hình thành tổ cộng đồng quản lý, bảo tồn và phát triển du lịch.
Việc phát triển du lịch có thể tạo thêm sinh kế và tăng giá trị tài nguyên cảnh quan, nhưng nếu lượng khách, phương tiện, công trình dịch vụ và hoạt động tham quan gia tăng không đi kèm kiểm soát sức chịu tải thì có thể gây áp lực lên rạn san hô, rừng ngập mặn, bãi biển và không gian làng chài. Do đó, tại các khu vực này cần xác lập rõ phạm vi bảo vệ, vùng phục hồi, vùng được phép khai thác du lịch và các giới hạn về công trình, phương tiện, chất thải và số lượng khách.
(4) Xung đột giữa công nghiệp, cảng biển với bảo vệ môi trường biển và sinh kế cộng đồng. Xung đột này tập trung rõ nhất tại Khu kinh tế Dung Quất và khu vực Vạn Tường. KKT Dung Quất hiện tập trung công nghiệp, công nghiệp nặng, lọc hóa dầu, cảng biển, logistics và dịch vụ hậu cần nghề cá; có nhiều cảng biển lớn như PTSC Dung Quất, Gemadept Dung Quất, Hào Hưng, Doosan Vina, Hòa Phát Dung Quất và cảng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Các cơ sở sản xuất được phản ánh có hệ thống xử lý nước thải cục bộ và hiện chưa phát hiện nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển; tuy nhiên, chính địa phương vẫn xác định cặp xung đột cần quan tâm là công nghiệp – môi trường.
Tại Vạn Tường, hoạt động của các khu công nghiệp và nhà máy thép được phản ánh có ảnh hưởng nhất định đến sản xuất nông nghiệp. Khu vực Gành Yến và Bầu Cá Cái lại nằm trong không gian gần các khu vực phát triển công nghiệp, do đó yêu cầu bảo vệ rạn san hô, rừng ngập mặn và sinh kế cộng đồng cần được đặt trong mối quan hệ với quá trình mở rộng công nghiệp và hạ tầng ven biển.
(5) Xung đột giữa cảng cá, khu dân cư, du lịch và bảo vệ môi trường. Dạng xung đột này nổi bật tại Tịnh Khê và Sa Huỳnh. Tại Tịnh Khê, cảng cá Tịnh Kỳ và các hoạt động hậu cần nghề cá nằm gần các khu vực dân cư, du lịch và cảnh quan ven biển như Bãi trước, Bãi sau và bãi biển Mỹ Khê. Chất thải rắn phát sinh từ cảng cá được phản ánh có ảnh hưởng đến khu vực xung quanh; các cảng cá chưa bảo đảm thu gom, xử lý chất thải, trong khi hoạt động nuôi trồng thủy sản trên cát, ven sông và lồng bè ven biển cũng gây khó khăn cho công tác quản lý môi trường.
Tại Sa Huỳnh, cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền nằm trong không gian có khu dân cư, du lịch, làng chài, cụm công nghiệp chế biến thủy sản và các giá trị văn hóa – lịch sử. Khảo sát ghi nhận mùi từ cảng cá ảnh hưởng đến khu dân cư; đồng thời có phản ánh về nước thải từ hoạt động công nghiệp chế biến xả vào khu vực đầm nước mặn. Đây là dạng xung đột cần được xử lý bằng giải pháp kiểm soát nguồn thải, tổ chức lại không gian cảng – dân cư – du lịch và tăng cường hạ tầng môi trường.
(6) Xung đột giữa khai thác, sử dụng nước với bảo vệ nguồn nước ngọt và thích ứng biến đổi khí hậu. Dạng xung đột này thể hiện rõ tại Lý Sơn, Bình Sơn, Mỏ Cày và khu vực Sa Huỳnh – Khánh Cường. Tại Lý Sơn, nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, dịch vụ và du lịch ngày càng tăng, trong khi nguồn nước ngọt trên đảo có tính dễ tổn thương cao; khu vực An Hải có độ mặn lớn và nguy cơ xâm nhập mặn, địa phương phải thực hiện quan trắc nước hằng năm. Quá trình khai thác nguồn nước lâu dài nếu không được kiểm soát có thể làm gia tăng nguy cơ suy thoái nguồn nước và xâm nhập mặn.
Tại Mỏ Cày, người dân vẫn sử dụng giếng khoan tại các khu vực ven biển nhưng nguồn nước có hiện tượng nhiễm phèn, trong khi địa phương có nhu cầu bổ sung nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất và du lịch. Tại Bình Sơn, hiệu quả nuôi tôm trên cát suy giảm trong bối cảnh khu vực thường xuyên chịu lũ, ngập và có quỹ đất hạn chế để chuyển đổi vùng nuôi. Những vấn đề này cho thấy quản lý tài nguyên nước phải được xem xét đồng thời với quy hoạch nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch, dân cư và thích ứng với biến đổi khí hậu.
(7) Nuôi trồng thủy sản – phát triển du lịch:
Bên cạnh sự chồng lấn về không gian, hoạt động nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch có thể phát sinh xung đột về môi trường, cảnh quan và lợi ích sử dụng tài nguyên vùng bờ. Hoạt động nuôi tôm, nuôi ốc hương nếu không kiểm soát tốt nước thải, chất thải và bùn thải có thể làm suy giảm chất lượng nước, phát sinh mùi và ảnh hưởng đến cảnh quan ven biển. Trong khi đó, du lịch biển, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng nước, cảnh quan, vệ sinh môi trường và giá trị của các hệ sinh thái ven biển.
Tại xã Lân Phong, địa phương đã xác định trực tiếp cặp mâu thuẫn “nuôi trồng thủy sản – dịch vụ du lịch”. Hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Lâm Hạ và Thạch Thang tồn tại đồng thời với định hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại bãi ngang Thạch Thang. Đặc biệt, địa phương có định hướng xây dựng mô hình tham quan nuôi tôm kết hợp du lịch, cho thấy mối quan hệ giữa hai hoạt động không chỉ có nguy cơ xung đột mà còn có khả năng chuyển thành mô hình hỗ trợ lẫn nhau nếu được tổ chức theo hướng sinh thái và kiểm soát tốt môi trường.
Tại phường Trà Câu, diện tích nuôi tôm, ốc hương khoảng 90,6 ha trong khi địa phương có lượng khách du lịch 30.000–40.000 lượt/năm. Nước thải nuôi trồng thủy sản hiện được xử lý tại hồ rồi thải ra biển. Trong điều kiện các hoạt động du lịch, dịch vụ ăn uống phát triển tại Hội An 2 và Hải Tân, việc kiểm soát chất lượng nước thải nuôi trồng thủy sản là vấn đề cần được quan tâm để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và sức hấp dẫn của các điểm du lịch.
Tại phường Sa Huỳnh, hoạt động khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản diễn ra đồng thời với phát triển bãi tắm, du lịch cộng đồng Gò Cỏ, các làng chài và các điểm du lịch ven biển. Địa phương đã ghi nhận vấn đề nước thải từ hoạt động chế biến thủy sản ra đầm nước mặn và mùi từ khu vực cảng cá ảnh hưởng đến khu dân cư. Những vấn đề này cho thấy nếu không kiểm soát tốt hoạt động sản xuất thủy sản và các hoạt động liên quan thì có thể làm gia tăng áp lực lên môi trường và gián tiếp ảnh hưởng đến phát triển du lịch.
Tại đặc khu Lý Sơn, mối quan hệ giữa thủy sản và du lịch có tính đặc thù do cả hai ngành đều phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng tài nguyên biển và cảnh quan đảo. Hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản, cảng cá và dịch vụ hậu cần nghề cá cùng tồn tại với du lịch biển, du lịch cộng đồng và các hoạt động dịch vụ. Trong điều kiện không gian đảo hạn chế, nếu khai thác tài nguyên không được kiểm soát và chất thải phát sinh không được quản lý đồng bộ sẽ làm gia tăng áp lực lên hệ sinh thái, nguồn nước và cảnh quan, từ đó ảnh hưởng đến cả sinh kế thủy sản và phát triển du lịch.
Tại xã Tịnh Khê, mối quan hệ giữa nuôi trồng thủy sản trên cát và phát triển du lịch có nguy cơ phát sinh xung đột chủ yếu về môi trường, cảnh quan và chất lượng không gian du lịch. Các khu vực Cổ Lũy, Kỳ Xuyên và An Kỳ có hoạt động nuôi tôm, trong khi khu vực Cổ Lũy đồng thời có bãi biển Mỹ Khê. Nuôi trồng thủy sản không được kiểm soát chặt chẽ về nước thải, chất thải, cảnh quan và khoảng cách với các khu vực du lịch, có thể ảnh hưởng đến chất lượng môi trường, cảnh quan và sức hấp dẫn của các điểm du lịch ven biển. Ngược lại, quá trình phát triển du lịch tại khu vực Mỹ Khê và Cổ Lũy có thể làm gia tăng nhu cầu sử dụng đất, hạ tầng, giao thông, dịch vụ và không gian ven biển, tạo thêm áp lực đối với các khu vực đang sử dụng cho nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, trường hợp Tịnh Khê cần được xem xét như một điểm có nguy cơ chuyển từ chồng lấn không gian sang xung đột về môi trường và lợi ích sử dụng tài nguyên nếu không có định hướng phân vùng và cơ chế quản lý phù hợp.
Do đó, xung đột nuôi trồng thủy sản – phát triển du lịch tại Quảng Ngãi chủ yếu là xung đột tiềm ẩn về môi trường, cảnh quan và không gian phát triển, mức độ khác nhau giữa từng địa phương. Xung đột không nhất thiết mang tính đối lập mà có thể được giảm thiểu hoặc chuyển hóa thành quan hệ hỗ trợ nếu thực hiện tốt phân vùng chức năng, kiểm soát nước thải, bảo vệ cảnh quan và xây dựng các mô hình du lịch sinh thái gắn với sản xuất thủy sản bền vững.
Nhìn chung, các xung đột sử dụng tài nguyên vùng bờ tại Quảng Ngãi hiện chưa hình thành theo dạng xung đột nghiêm trọng trên diện rộng, nhưng đã xuất hiện nhiều điểm nóng cục bộ, đặc biệt tại các khu vực có cường độ sử dụng không gian cao như Dung Quất – Vạn Tường, Gành Yến, Tịnh Khê, các cửa sông và vùng nuôi trồng thủy sản, Sa Huỳnh và Lý Sơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải chuyển từ quản lý theo từng ngành sang quản lý tổng hợp theo không gian, trong đó xác định rõ vùng ưu tiên phát triển, vùng hạn chế phát triển và vùng cần bảo vệ nghiêm ngặt.
e) Đánh giá hiệu quả sử dụng không gian vùng bờ
Kết quả khảo sát cho thấy hiệu quả khai thác, sử dụng không gian vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi có sự khác biệt giữa các khu vực, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, mức độ đầu tư hạ tầng, định hướng phát triển kinh tế và năng lực quản lý của từng địa phương.
Khu vực khai thác, sử dụng tương đối hiệu quả tập trung tại những nơi đã hình thành tương đối rõ các chức năng kinh tế và có hạ tầng hỗ trợ. Điển hình là Khu kinh tế Dung Quất, nơi không gian ven biển được tổ chức cho công nghiệp, cảng biển, logistics và các dịch vụ liên quan. KKT có 10 phân khu chức năng và hệ thống cảng biển tương đối hoàn chỉnh; các cơ sở sản xuất đã có hệ thống xử lý nước thải cục bộ và chương trình quan trắc môi trường được thực hiện. Các khu vực cảng cá, hậu cần nghề cá và khai thác thủy sản tại Đông Sơn, Sa Huỳnh, Trà Câu cũng đang phát huy vai trò quan trọng đối với sinh kế ven biển. Đặc biệt, Sa Huỳnh có quy mô đội tàu lớn, cảng cá, khu neo đậu, dịch vụ hậu cần, chế biến thủy sản và hệ thống du lịch cộng đồng; đây là không gian có tính liên kết kinh tế biển tương đối cao..
Khu vực sử dụng chưa hiệu quả chủ yếu là các khu vực mà hoạt động kinh tế đã hình thành nhưng hiệu quả khai thác chưa tương xứng với tiềm năng hoặc còn tồn tại hạn chế về hạ tầng, môi trường và tổ chức quản lý. Tại Bình Sơn, khu du lịch sinh thái Thiên Đàng đã được đầu tư nhưng hoạt động chưa hiệu quả; trong khi Bãi Khe 2 lại thu hút đông khách vào mùa nắng nhưng chưa được tổ chức thành mô hình du lịch cộng đồng hoàn chỉnh. Hoạt động nuôi tôm trên cát tại Bình Chánh, Bình Dương và Bình Thạnh cũng đang giảm hiệu quả và cần xác định nguyên nhân để có giải pháp chuyển đổi sinh kế. Tại Vạn Tường, cảng cá sông Trà Bồng chưa đáp ứng yêu cầu về mặt nước và tàu trên 15 m phải thực hiện truy xuất nguồn gốc tại các cảng khác, làm giảm hiệu quả khai thác chuỗi dịch vụ hậu cần nghề cá. Tại Tịnh Khê, hoạt động du lịch – thương mại còn mang tính truyền thống, trong khi hạ tầng môi trường tại cảng cá chưa đáp ứng yêu cầu..
Khu vực còn tiềm năng phát triển tập trung tại Gành Yến – Phước Thiện, Bầu Cá Cái, các bãi biển Đông Sơn, Tịnh Khê, Lân Phong, Mỏ Cày và khu vực đầm An Khê. Gành Yến có rạn san hô khoảng 200 ha, không gian làng chài Phước Thiện, vùng sản xuất hành khoảng 120 ha và giá trị văn hóa – lịch sử, tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và trải nghiệm nông nghiệp. Bầu Cá Cái có hệ sinh thái dừa nước, cóc trắng và rừng ngập mặn, đồng thời đã hình thành tổ cộng đồng quản lý và phát triển du lịch. Đối với đầm An Khê, không gian đầm có diện tích khoảng 3,47 km², nằm giữa Khánh Cường và Sa Huỳnh, có khả năng kết hợp phát triển du lịch với các giá trị văn hóa Sa Huỳnh. Đây là khu vực có tiềm năng hình thành mô hình du lịch sinh thái – văn hóa – cộng đồng nếu được tổ chức không gian hợp lý và kiểm soát chặt chẽ hoạt động nuôi trồng, khai thác và nguồn thải.
Khu vực cần hạn chế hoặc kiểm soát phát triển là các khu vực có hệ sinh thái nhạy cảm, nguồn tài nguyên dễ suy thoái hoặc đang chịu đồng thời nhiều áp lực. Trong đó, Gành Yến cần kiểm soát các hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến rạn san hô; Bầu Cá Cái cần kiểm soát các tác động từ khu vực công nghiệp lân cận; vùng ven biển Tịnh Khê cần kiểm soát nguồn thải từ cảng cá và nuôi trồng thủy sản; khu vực Sa Huỳnh – An Khê cần kiểm soát đồng thời hoạt động nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản, cảng cá, du lịch và khai thác nước. Lý Sơn cần kiểm soát chặt chẽ khai thác nước ngầm, khai thác cát, xây dựng ven biển và các hoạt động có khả năng làm gia tăng xâm nhập mặn.
Nhìn tổng thể, không gian vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi có sự phân hóa tương đối rõ: phía Bắc Bình Sơn – Dung Quất tập trung công nghiệp, cảng biển và logistics; khu vực trung tâm tập trung khai thác thủy sản, du lịch và dịch vụ ven biển; phía Nam phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản nước lợ, khai thác thủy sản và du lịch; Lý Sơn tập trung khai thác hải sản, hậu cần nghề cá, du lịch biển đảo và nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ.
f) Phân tích tác động của việc mở rộng không gian biển, phát triển kinh tế biển và sử dụng mặt nước đến tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học
Việc mở rộng không gian biển và phát triển kinh tế biển đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt thông qua phát triển công nghiệp, cảng biển, logistics, khai thác và nuôi trồng thủy sản, du lịch biển và dịch vụ hậu cần nghề cá. Các hoạt động này góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển hạ tầng ven biển và khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng của vùng bờ.
Bên cạnh những tác động tích cực, quá trình phát triển cũng tạo ra nhiều áp lực đối với tài nguyên và môi trường. Việc gia tăng mật độ sử dụng không gian biển làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm nước biển, suy giảm chất lượng môi trường, gia tăng lượng chất thải từ hoạt động công nghiệp, cảng biển, nuôi trồng thủy sản và du lịch. Một số hệ sinh thái nhạy cảm như rạn san hô Gành Yến, rừng ngập mặn Bầu Cá Cái, đầm An Khê và vùng biển Lý Sơn đang chịu áp lực ngày càng lớn từ các hoạt động phát triển kinh tế.
Ngoài ra, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn và xói lở bờ biển đang làm gia tăng tính dễ bị tổn thương của nhiều khu vực ven biển. Đặc biệt, Lý Sơn đang đối mặt với nguy cơ suy giảm nguồn nước ngọt; Bình Sơn, Tịnh Khê và Trà Câu chịu áp lực về chất lượng nguồn nước phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhiều khu dân cư ven biển chịu tác động của xói lở và thiên tai.
Do đó, quan điểm phát triển vùng bờ trong giai đoạn tới cần đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp; gắn phát triển với bảo tồn hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Việc mở rộng không gian biển cần dựa trên quy hoạch không gian biển, đánh giá sức chịu tải môi trường và tăng cường giám sát, quan trắc tài nguyên, môi trường biển.
g) Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý vùng bờ
Kết quả khảo sát cho thấy sự tham gia của cộng đồng vào quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên vùng bờ còn chưa đồng đều giữa các địa phương. Tại phần lớn các xã, phường ven biển, người dân chưa tham gia chính thức vào các mô hình đồng quản lý tài nguyên vùng bờ và chưa được tham vấn thường xuyên trong quá trình xây dựng chính sách, quy hoạch và tổ chức khai thác, sử dụng không gian vùng bờ.
Tình trạng này được ghi nhận tại Long Phụng, Mỏ Cày, Lân Phong, Trà Câu, Đức Phổ, Khánh Cường và Sa Huỳnh. Các địa phương này đều phản ánh chưa hình thành tổ đồng quản lý hoặc người dân chưa tham gia đồng quản lý, chưa được tham vấn đầy đủ. Điều này cho thấy cơ chế quản lý hiện nay vẫn chủ yếu theo phương thức quản lý nhà nước từ trên xuống, trong khi cộng đồng – là nhóm trực tiếp khai thác nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản, kinh doanh dịch vụ biển và chịu tác động trực tiếp của biến đổi môi trường – chưa được phát huy đầy đủ vai trò trong giám sát, phản ánh và cùng tham gia giải quyết các vấn đề vùng bờ.
Ngược lại, tại đặc khu Lý Sơn đã hình thành nhiều tổ cộng đồng có tính chất tự quản, bao gồm tổ cộng đồng du lịch, tổ tự quản đoạn đường, tổ tự quản về khai thác và nuôi trồng thủy sản. Việc người dân tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường biển, sử dụng túi ni lông và quản lý hoạt động khai thác cho thấy cộng đồng có khả năng tham gia trực tiếp vào quản lý tài nguyên vùng bờ nếu được tổ chức, giao nhiệm vụ và có cơ chế hoạt động phù hợp.
Từ thực tiễn trên cho thấy, một trong những khoảng trống quan trọng của quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi hiện nay là chưa hình thành được cơ chế tham gia và đồng quản lý cộng đồng thống nhất, phù hợp với đặc điểm từng khu vực. Việc xây dựng Chương trình trong giai đoạn tới cần chuyển dần từ cách tiếp cận quản lý đơn ngành sang quản trị có sự phối hợp của nhiều bên, trong đó cộng đồng dân cư, tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp và chính quyền địa phương cùng tham gia.
g) Các vấn đề tồn tại trong quản lý không gian vùng bờ
Qua tổng hợp kết quả khảo sát tại các địa phương ven biển, công tác quản lý không gian vùng bờ của tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chủ yếu như sau:
· Công tác quản lý vùng bờ trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số cơ chế phối hợp và mô hình cộng đồng tại một số khu vực, tuy nhiên nhìn chung còn phân tán theo ngành, lĩnh vực và địa bàn; cơ chế phối hợp liên ngành, liên địa phương chưa đồng bộ; sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, giám sát và sử dụng tài nguyên vùng bờ còn hạn chế. Đây là một trong những khoảng trống quan trọng cần được khắc phục trong giai đoạn 2027–2030.
· Việc tổ chức không gian phát triển giữa các ngành kinh tế biển còn chồng lấn, thiếu sự phân vùng rõ ràng, đặc biệt giữa công nghiệp, cảng biển, nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản, du lịch và khu dân cư.
· Nhiều địa phương chưa ban hành hoặc chưa hoàn thiện quy chế quản lý tổng hợp vùng bờ; cơ chế phối hợp giữa các ngành, các cấp và địa phương còn thiếu đồng bộ.
· Mô hình đồng quản lý tài nguyên biển mới chỉ được triển khai tại một số khu vực như Lý Sơn, Gành Yến, Bầu Cá Cái và Đông Sơn; phần lớn các địa phương còn lại chưa có tổ chức cộng đồng tham gia quản lý tài nguyên.
· Hạ tầng phục vụ khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản và du lịch biển còn thiếu đồng bộ; nhiều cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, hệ thống giao thông, cấp nước, xử lý nước thải và chất thải chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.
· Hệ thống xử lý nước thải tại các vùng nuôi trồng thủy sản và một số cảng cá còn hạn chế; công tác thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn ven biển chưa đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường biển.
· Nguồn nước ngọt tại nhiều khu vực ven biển và đặc khu Lý Sơn đang chịu áp lực lớn do khai thác quá mức, xâm nhập mặn và tác động của biến đổi khí hậu.
· Tình trạng xói lở bờ biển, bồi lấp cửa sông, cửa biển và tác động của thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp nhưng nguồn lực đầu tư cho các công trình phòng chống còn hạn chế.
· Công tác quan trắc tài nguyên, môi trường biển và cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ chưa được xây dựng đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh phát triển kinh tế biển đa ngành.
Từ những tồn tại nêu trên cho thấy, việc xây dựng Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi là hết sức cần thiết nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, điều phối không gian phát triển, bảo đảm khai thác hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Hiện trạng phân bố không gian các hoạt động kinh tế - xã hội vùng bờ tại 13 xã  
- Khu kinh tế Dung Quất, Các khu công nghiệp ven biển; Hệ thống cảng biển, bến cảng, khu neo đậu tránh trú bão (thuộc các xã, phường, đặc khu có biển); Khu nuôi trồng thủy sản; Khu du lịch biển, đảo; Khu dân cư ven biển; Khu bảo tồn biển Lý Sơn; Các khu bảo vệ sinh cảnh (Gành Yến, Đông Sơn, Tịnh Khê...); Khu vực quốc phòng, an ninh; Hành lang bảo vệ bờ biển. 
-  Hiện trạng chồng lấn không gian sử dụng: Đánh giá các khu vực có nhiều ngành cùng sử dụng như tại Khu kinh tế Dung Quất (Công nghiệp - cảng biển - môi trường); Gành Yến – Vạn Tường (Du lịch cộng đồng - bảo tồn đa dạng sinh học); Lý Sơn (Du lịch - bảo tồn biển - khai thác thủy sản); Tịnh Khê (Khu dân cư - du lịch); Sa Huỳnh (Du lịch - nuôi trồng thủy sản - bảo tồn đầm An Khê với các giá trị nổi bật như cảng cá, diêm nghiệp và Di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh; đồng thời đang chịu tác động của tình trạng xâm nhập mặn và thiếu nguồn nước ngọt)
-  Hiện trạng xung đột trong khai thác và bảo tồn, bảo vệ tài nguyên: Đánh giá các dạng xung đột: Khai thác thủy sản với bảo tồn nguồn lợi; Du lịch với bảo tồn hệ sinh thái; Phát triển đô thị với hành lang bảo vệ bờ biển; Công nghiệp với bảo vệ môi trường biển; Nuôi trồng thủy sản với bảo vệ chất lượng nước; Khai thác nước ngầm với bảo tồn nguồn nước ngọt; Khai thác khoáng sản biển với phòng chống xói lở bờ biển.
- Đánh giá hiệu quả sử dụng không gian vùng bờ: Khu vực khai thác hiệu quả; Khu vực sử dụng chưa hiệu quả; Khu vực còn tiềm năng phát triển; Khu vực cần hạn chế hoặc kiểm soát phát triển. Đánh giá trên phạm vi 13 xã có khả năng ảnh hưởng.
- Phân tích tác động của việc mở rộng không gian biển, phát triển kinh tế biển và sử dụng mặt nước đến tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học; bảo đảm quan điểm phát triển phải gắn với bảo tồn và phát triển bền vững.
- Các vấn đề tồn tại trong quản lý không gian vùng bờ: Chồng chéo giữa các quy hoạch ngành; Chưa có cơ chế phối hợp liên ngành hiệu quả; Hành lang bảo vệ bờ biển cần điều chỉnh để phù hợp với quy hoạch tỉnh; Thiếu công cụ hỗ trợ ra quyết định.
[bookmark: _Toc233985019][bookmark: _Toc240354738]2.2.4. Khả năng về tài chính, nhân lực, khoa học và công nghệ 
a) Khả năng bố trí của tỉnh trong quản lý tổng hợp vùng bờ
Tỉnh Quảng Ngãi có khả năng bố trí nguồn lực tài chính để thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ, tuy nhiên nguồn lực dành riêng cho quản lý vùng bờ vẫn còn hạn chế và phải lồng ghép từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Quản lý tổng hợp vùng bờ liên quan đồng thời đến tài nguyên đất, nước, biển, thủy sản, môi trường, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, hạ tầng ven biển và sinh kế cộng đồng, vì vậy khó có thể chỉ sử dụng một nguồn ngân sách riêng.
Theo dự toán ngân sách năm 2025, Quảng Ngãi được giao tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 37.160 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương khoảng 30.801 tỷ đồng; trong đó chi đầu tư phát triển khoảng 7.261 tỷ đồng và chi thường xuyên khoảng 19.631 tỷ đồng. Kết quả thực hiện năm 2025, tổng thu ngân sách đạt trên 35.230 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương khoảng 27.995 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển khoảng 4.760 tỷ đồng.
Các số liệu trên cho thấy dư địa tài chính của tỉnh tương đối tốt, đặc biệt nhờ nguồn thu từ công nghiệp, Khu kinh tế Dung Quất và các hoạt động sản xuất – kinh doanh. Tuy nhiên, ngân sách phải đồng thời đáp ứng nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nên việc dành một khoản kinh phí lớn và ổn định riêng cho quản lý tổng hợp vùng bờ là khó khăn.
Đánh giá khả năng bố trí tài chính theo nhóm nhiệm vụ
	Nội dung
	Khả năng
	Đánh giá

	Bộ máy, hoạt động quản lý nhà nước về vùng bờ
	Khá
	Có thể bố trí từ chi thường xuyên của các sở, ngành và địa phương.

	Điều tra, quan trắc tài nguyên – môi trường biển
	Khá
	Có thể thực hiện theo các chương trình chuyên ngành và nhiệm vụ khoa học.

	Bảo vệ môi trường biển, ven biển
	Khá
	Có thể kết hợp ngân sách tỉnh với nguồn Trung ương.

	Phòng chống thiên tai, xói lở bờ biển
	Khá
	Có khả năng bố trí vốn đầu tư công, ưu tiên theo mức độ cấp thiết.

	Phục hồi hệ sinh thái ven biển
	Trung bình
	Cần lồng ghép vốn môi trường, lâm nghiệp, thủy sản và biến đổi khí hậu.

	Phát triển hạ tầng ven biển
	Khá
	Có thể huy động vốn đầu tư công, vốn Trung ương và các nguồn hợp pháp khác.

	Cơ sở dữ liệu và giám sát vùng bờ
	Trung bình
	Cần đầu tư ban đầu và kinh phí vận hành thường xuyên.

	Dự án quy mô lớn về biển và ven biển
	Trung bình – khá
	Cần kết hợp ngân sách Trung ương, địa phương và nguồn xã hội hóa.


- Khả năng huy động và lồng ghép nguồn vốn:
Ngân sách tỉnh: Nguồn chủ lực cho hoạt động quản lý, điều tra cơ bản, quan trắc, xây dựng cơ sở dữ liệu và các dự án cấp bách.
Ngân sách Trung ương: Tranh thủ các chương trình về ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Nguồn đầu tư công: Ưu tiên các công trình chống sạt lở, bảo vệ bờ biển, thoát nước, xử lý nước thải và hạ tầng phục vụ kinh tế biển.
Nguồn xã hội hóa và doanh nghiệp: Huy động doanh nghiệp trong Khu kinh tế Dung Quất, khu công nghiệp, du lịch, cảng biển và nuôi trồng thủy sản tham gia bảo vệ môi trường và phục hồi hệ sinh thái.
Nguồn khoa học – công nghệ: Phục vụ GIS, cơ sở dữ liệu biển, quan trắc môi trường và cảnh báo thiên tai.
- Đánh giá chung:
Có thể xếp khả năng tài chính của Quảng Ngãi cho quản lý tổng hợp vùng bờ ở mức khá, nhưng chưa thể coi là dồi dào. Điểm mạnh là quy mô thu ngân sách tương đối lớn, có nguồn thu từ công nghiệp và hoạt động kinh tế biển, đồng thời tỉnh có khả năng bố trí vốn đầu tư phát triển. Hạn chế chủ yếu là nhu cầu chi ngân sách lớn, nhiều nhiệm vụ cấp thiết và các dự án vùng bờ thường có quy mô vốn lớn, thời gian thực hiện dài.
Trong giai đoạn tới, không nên xây dựng cơ chế quản lý vùng bờ dựa hoàn toàn vào ngân sách tỉnh. Ngân sách địa phương nên được xác định là nguồn vốn nền tảng, sau đó lồng ghép với vốn Trung ương, vốn đầu tư công, nguồn khoa học – công nghệ và nguồn xã hội hóa. Cách tiếp cận đa nguồn sẽ phù hợp hơn với khả năng cân đối ngân sách và góp phần bảo đảm tính bền vững của chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ.
b) Khả năng về nhân lực trong công tác quản lý hành chính
Việc thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi đòi hỏi nguồn nhân lực có tính liên ngành, bao gồm quản lý tài nguyên và môi trường biển, đất đai, thủy sản, xây dựng, giao thông, du lịch, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai và bảo tồn đa dạng sinh học. Đây là yêu cầu đặc thù do vùng bờ là không gian có sự đan xen giữa các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường.
Về cơ bản, tỉnh Quảng Ngãi có hệ thống cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã/phường, có khả năng tham gia triển khai chương trình. Lực lượng cán bộ chuyên môn tại các cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và môi trường, xây dựng, khoa học và công nghệ, văn hóa - thể thao và du lịch, tài chính, kế hoạch và đầu tư, cùng các cơ quan liên quan có thể tham gia theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Bên cạnh đó, các đơn vị nghiên cứu, tư vấn, trường đại học và tổ chức khoa học - công nghệ trong khu vực có thể hỗ trợ điều tra, đánh giá tài nguyên, xây dựng cơ sở dữ liệu, quan trắc môi trường và đề xuất các giải pháp quản lý.
Đánh giá khả năng đáp ứng theo nhóm nhân lực
	Nhóm nhân lực
	Khả năng đáp ứng
	Vai trò trong quản lý tổng hợp vùng bờ

	Cán bộ quản lý cấp tỉnh
	Khá
	Chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực hiện chương trình

	Cán bộ chuyên môn tài nguyên và môi trường
	Khá
	Quản lý đất đai, biển, môi trường, tài nguyên nước, đa dạng sinh học

	Cán bộ thủy sản
	Khá
	Quản lý khai thác, nuôi trồng thủy sản và nguồn lợi ven bờ

	Cán bộ xây dựng, giao thông
	Khá
	Quản lý phát triển hạ tầng và không gian ven biển

	Cán bộ du lịch, văn hóa
	Khá
	Quản lý phát triển du lịch biển, đảo theo hướng bền vững

	Cán bộ cấp xã/phường ven biển
	Trung bình - khá
	Quản lý trực tiếp địa bàn, cộng đồng và các hoạt động sử dụng tài nguyên

	Nhân lực khoa học - công nghệ
	Khá
	Điều tra, nghiên cứu, quan trắc, GIS, cơ sở dữ liệu và mô hình hóa

	Nhân lực cộng đồng
	Có tiềm năng
	Giám sát tài nguyên, môi trường và tham gia đồng quản lý


- Những hạn chế về nhân lực:
Hạn chế lớn hiện nay không nhất thiết nằm ở tổng số cán bộ mà ở số lượng nhân lực chuyên sâu về quản lý tổng hợp vùng bờ. Công tác quản lý còn được thực hiện theo từng lĩnh vực và từng ngành, trong khi quản lý tổng hợp vùng bờ đòi hỏi cơ chế phối hợp thường xuyên giữa nhiều cơ quan. Một số cán bộ cấp cơ sở còn hạn chế về kiến thức chuyên sâu về quản lý không gian biển, hệ sinh thái ven bờ, biến đổi khí hậu, GIS, viễn thám, quan trắc môi trường và đánh giá sức chịu tải của vùng bờ.
- Nhu cầu tăng cường nhân lực:
Để bảo đảm thực hiện hiệu quả chương trình, tỉnh cần hình thành nhóm/đầu mối chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về quản lý tổng hợp vùng bờ, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành rõ ràng. Nhân lực nòng cốt cần được đào tạo về quản lý tổng hợp vùng bờ, quản lý không gian biển, pháp luật tài nguyên biển, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai, GIS và cơ sở dữ liệu biển.
Đối với 13 xã, phường, đặc khu ven biển, cần tăng cường cán bộ có năng lực quản lý tài nguyên và môi trường ở cấp cơ sở. Đây là lực lượng trực tiếp tiếp nhận thông tin từ cộng đồng, kiểm tra hiện trạng sử dụng tài nguyên, phát hiện các vấn đề môi trường và phối hợp xử lý các hoạt động có nguy cơ gây tác động đến vùng bờ.
- Đánh giá chung:
Có thể đánh giá khả năng đáp ứng về nhân lực của tỉnh Quảng Ngãi đủ điều kiện để triển khai Chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ nếu có sự phân công, phối hợp liên ngành phù hợp. Trong giai đoạn đầu, tỉnh có thể tận dụng đội ngũ hiện có, kết hợp với việc huy động chuyên gia và các tổ chức khoa học - công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ chuyên sâu. Về lâu dài, cần xây dựng đội ngũ chuyên môn ổn định, tăng cường đào tạo và hình thành cơ chế phối hợp liên ngành nhằm bảo đảm quản lý vùng bờ theo hướng thống nhất, dựa trên hệ sinh thái, có sự tham gia của cộng đồng và gắn với phát triển kinh tế biển bền vững.
c) Về khoa học - công nghệ
Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ được tăng cường. Chủ động phối hợp quản lý, triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp Bộ giai đoạn 2020-2025. Việc triển khai thực hiện các đề tài, dự án KH&CN đã đạt nhiều kết quả quan trọng, có những đóng góp lớn cho phát triển KTXH của tỉnh, trong đó có một số đề tài liên quan đến vùng bờ như sau:
- Lĩnh vực thủy sản: Điều tra, đánh giá nguồn lợi và đề xuất giải pháp bảo vệ, phát triển và khai thác bền vững đối tượng cua Dẹp, Nhum sọ tại đảo Lý Sơn; nghiên cứu sinh sản nhân tạo và nuôi thử nghiệm thương phẩm cá bống cát sông Trà; ứng dụng công nghệ tuần hoàn để quản lý ổn định môi trường nước trong ao nuôi tôm siêu thâm canh ở huyện Mộ Đức (cũ); thực nghiệm mô hình chế biến mực xà tại Bình Sơn; Nghiên cứu, nuôi thử nghiệm thành công một số giống thủy sản nước ngọt, đặc biệt, đã chuyển giao quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá niên, cá trắm đen... 
- Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen: Điều tra, thu thập, đánh giá nguồn gen và nghiên cứu phục tráng giống nếp Ngự Sa Huỳnh và nếp Cút địa phương để phục vụ sản xuất, lưu giữ an toàn và đề xuất được biện pháp bảo tồn, khai thác bền vững và phát triển nguồn gen cây trồng quý có giá trị về kinh tế phục vụ phát triển kinh tế xã hội. 
- Trong lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ: Các nhiệm vụ KH&CN đã tập trung nghiên cứu, ứng dụng một số công nghệ mới, chế tạo thử nghiệm các sản phẩm, xây dựng một số mô hình thí điểm trong quản lý, điều hành, sản xuất. Điển hình là: dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin thí điểm xây dựng mô hình quản lý, vận hành hệ thống tưới nước tự động” làm cơ sở triển khai hiện đại hóa công tác thủy nông; Đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu 4D phục vụ phát triển du lịch cho đảo Lý Sơn”; 
Lập hồ sơ đề nghị cấp chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm “Tỏi Lý Sơn”, hướng dẫn, hỗ trợ 12 cơ sở sản xuất xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở; 12 lượt doanh nghiệp thực hiện viết báo cáo tham dự GTCLQG12. 
- Hệ thống giám sát rừng thông minh tại (FMS): Hiện đang vận hành kiểm thử trước khi bàn giao cho tỉnh sử dụng, với tính năng tự động cung cấp các thông tin cảnh báo sớm về biến động diện tích rừng, cháy rừng; hỗ trợ quản lý thông tin về diễn biến rừng và công tác tuần tra, bảo vệ rừng, hoàn thiện bảng tra cấp dự báo cháy rừng với quy mô toàn tỉnh. Khi có các thông tin cảnh báo về biến động vê diện tích rừng như: Phá rừng, cháy rừng, trồng rừng,... hệ thống FMS sẽ gửi Email/SMS cho người dùng đăng ký (cán bộ quản lý ngành Kiểm lâm) để tiến hành xác minh thông tin ngoài hiện trường xử lý theo quy định. 
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[bookmark: _Toc240354740]2.2.5.1. Hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 
- Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, là một trong những địa phương ven biển sớm triển khai công cụ hành lang bảo vệ bờ biển theo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
- Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1456/QĐ-TTg) đã tích hợp phương án thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên và phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu - trong đó có nội dung liên quan đến không gian biển và vùng bờ.
- Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh về thành lập Khu bảo tồn biển Lý Sơn – công cụ quản lý bảo tồn đa dạng sinh học biển đặc thù cho khu vực có giá trị sinh thái cao.
- Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó cập nhật sơ đồ phương án phát triển không gian kinh tế biển phù hợp với địa giới hành chính mới sau hợp nhất tỉnha. Những kết quả đạt được
2.2.5.2. Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu
Theo Báo cáo số 119-BC/TU, công tác quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển được tăng cường; đến năm 2025, 81% chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt chuẩn và 90% chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương có biển được thu gom, xử lý. Tỉnh đã đầu tư hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động liên tục; hiện có 29 doanh nghiệp với 56 trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục kết nối, truyền dữ liệu về cơ quan quản lý để theo dõi, giám sát. Đây là những kết quả cần được kế thừa khi xây dựng cơ sở dữ liệu, mạng lưới quan trắc và cơ chế giám sát vùng bờ giai đoạn 2026 - 2030.
Trong công tác phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, tỉnh đang triển khai các công trình đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng khu neo đậu tránh trú bão cảng cá Sa Huỳnh; khắc phục, chống sạt lở bờ biển khu vực An Phú; khắc phục sạt lở khu vực cửa Sa Cần thuộc Vạn Tường. Đồng thời, tỉnh đã xây dựng, củng cố các tuyến đê biển, đê sông xung yếu, kiểm soát xâm nhập mặn và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Những kết quả này phù hợp để bổ sung vào nhóm nhiệm vụ ưu tiên về chống sạt lở, tăng khả năng chống chịu và bảo vệ hạ tầng vùng bờ.
-  Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện. Khuyến khích cơ sở sản xuất sử dụng công nghệ sạch, ít tiêu hao nhiên liệu góp phần giảm phát thải ra môi trường. 
- Hệ thống quan trắc của tỉnh được đầu tư, thực hiện các chương trình quan trắc, xây dựng cơ sở dữ liệu và báo cáo về môi trường.
- Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, các vụ việc về môi trường được phát hiện và xử lý kịp thời, không để lại hậu quả nghiêm trọng. 
- Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
- Kiểm soát môi trường tại các khu vực tập trung nhiều nguồn gây ô nhiễm môi trường
- Tổ chức thực hiện các chương trình về trồng rừng, phục hồi, tái sinh rừng; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, truy quét nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng; kiểm tra, giám sát hoạt động của các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, hạn chế đến mức thấp nhất việc lợi dụng thi công các công trình để vi phạm làm ảnh hưởng đến môi trường rừng.
Nhìn chung trong những năm gần đây, công tác BVMT ngày càng được coi trọng. Tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quan điểm chỉ đạo không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế. Nhận thức, ý thức BVMT của cộng đồng, người dân, doanh nghiệp ngày càng được nâng lên. Quá trình thẩm định chủ trương đầu tư các dự án luôn coi trọng đến phương án bảo vệ môi trường được xây dựng trong dự án. Các dự án có phát sinh nguồn thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường được giám sát chặt chẽ, thông qua việc kết nối hệ thống quan trắc tự động, liên tục và truyền số liệu trực tiếp về Sở Nông nghiệp và Môi trường để kiểm soát, giám sát. Qua đó, đã góp phần hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường trên địa bàn, giữ cân bằng sinh thái, bảo đảm chất lượng môi trường sống và sức khỏe của người dân, cộng đồng. Công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên, có sự phối hợp của các ngành, các địa phương; duy trì đường dây nóng (trên Website, điện thoại,...) tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cộng đồng dân cư và phản ánh của báo chí về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Qua đó những sai phạm trong công tác BVMT ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được chấn chỉnh kịp thời
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh còn gặp một số hạn chế như sau: 
- Hệ thống hạ tầng, xử lý nước thải đầu tư thiếu đồng bộ; nước thải, rác thải tràn lan gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các cảng cá ở tỉnh Quảng Ngãi. Thực tế này kéo dài nhiều năm nay, gây khó khăn cho việc phát triển nghề cá bền vững của địa phương.
- Ô nhiễm môi trường từ nuôi tôm dọc bờ biển: Về môi trường, hoạt động nuôi tôm tập trung nếu không được kiểm soát chặt chẽ có thể phát sinh nước thải, bùn thải và chất thải từ quá trình cải tạo, vận hành hồ nuôi. Việc xả nước từ các hồ nuôi ra môi trường ven biển, nếu chưa được xử lý hoặc kiểm soát phù hợp, có nguy cơ làm gia tăng chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và các chất ô nhiễm trong nguồn nước tiếp nhận, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường vùng bờ và các hoạt động khai thác thủy sản ven bờ. Đây là vấn đề cần được tiếp tục kiểm tra, quan trắc và đánh giá cụ thể để xác định mức độ tác động thực tế. Như vậy, vấn đề môi trường tại khu vực nuôi tôm ven biển Long Phụng không chỉ liên quan đến nước thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản, mà còn liên quan đến việc sử dụng đất, mở rộng hồ nuôi, xây dựng công trình phụ trợ và tác động đến khu vực rừng phòng hộ ven biển. Đây là nội dung cần được xem xét trong quản lý tổng hợp vùng bờ, đặc biệt trong việc kiểm soát không gian nuôi trồng thủy sản, bảo vệ rừng phòng hộ, kiểm soát nguồn thải và hạn chế phát sinh xung đột giữa nuôi trồng thủy sản – khai thác thủy sản – bảo vệ hệ sinh thái ven biển..
- Ô nhiễm môi trường từ các nhà máy chế biến thủy sản: Nhà máy chế biến thủy sản Sa Kỳ, thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ. Người dân ở thôn An Kỳ phản ánh nhà máy thường xuyên phát tán mùi hôi nồng nặc, nhất là thời điểm từ 17 giờ chiều hôm trước đến 7 giờ sáng ngày hôm sau, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.
- Tại tỉnh Quảng Ngãi, nhiều cụm công nghiệp, làng nghề đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường chưa đồng bộ; chưa có hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung,… Một số địa phương, đơn vị chưa xây dựng phương án bảo vệ môi trường cụm công nghiệp theo quy định; chưa thực hiện nghiêm việc quan trắc, giám sát chất lượng môi trường không khí, khí thải, nước thải.  
- Công tác thu gom, xử lý chất thải ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn gặp khó khăn. Chưa có giải pháp quản lý và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật, quản lý lượng chất thải nguy hại phát sinh tại các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ; Việc thu gom và xử lý chất thải nguy hại còn bất cập về hạ tầng kỹ thuật và công nghệ, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả quản lý nhà nước. 
- Công tác quản lý nhà nước về BVMT ở một số địa phương, một số ngành, lĩnh vực còn yếu do nguồn lực còn hạn chế; Số lượng các cơ sở sản xuất kinh doanh được xác nhận hoàn thành công trình BVMT còn ít 
- Nguồn kinh phí chi cho công tác BVMT hằng năm vẫn chưa được bổ sung thêm, chưa huy động được sự tham gia tích cực của các đơn vị sản xuất kinh doanh, cộng đồng và toàn xã hội trong việc tham gia xã hội hóa các dự án về bảo vệ môi trường. Chưa đa dạng được nhiều nguồn vốn cho công tác BVMT, chưa thu hút và khuyến khích được nhiều thành phần kinh tế tham gia, vốn viện trợ ODA từ nước ngoài rất ít.
2.2.5.3.Năng lực quản lý nhà nước về biển và hải đảo và công tác phối hợp giữa sở và địa phương.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi (được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Sở Tài nguyên và Môi trường với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước đây) là cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước tổng hợp về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh, bao gồm: thẩm định hồ sơ giao khu vực biển, cấp phép nhận chìm ở biển thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; tổ chức lập, trình phê duyệt chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ, hành lang bảo vệ bờ biển cấp tỉnh; quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường biển. Bên cạnh đó, nhiều sở, ngành khác cùng tham gia quản lý theo chức năng chuyên ngành: cơ quan quản lý nông nghiệp phụ trách thủy sản (khai thác, nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cảng cá); cơ quan quản lý công thương, xây dựng, giao thông vận tải, du lịch, văn hóa - thể thao và du lịch (đối với các di tích, danh thắng ven biển), quốc phòng - biên phòng (quản lý biên giới biển, đảo).
Ở cấp cơ sở, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp (bỏ cấp huyện) từ giữa năm 2025, chính quyền cấp xã, phường ven biển và đặc khu Lý Sơn trực tiếp quản lý các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp, đồng thời có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các lực lượng chức năng (kiểm ngư, biên phòng, cảnh sát biển) trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. 
2.2.5.4. Hiện trạng cơ chế, chính sách và tổ chức quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
Theo Báo cáo số 119-BC/TU xác định một số công cụ quản lý tổng hợp biển, đảo đã được xây dựng và thực thi, gồm hành lang bảo vệ bờ biển; kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2016 - 2020 và 2021 - 2025; việc giao hơn 1.082 ha khu vực biển cho 11 tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động được cấp phép. Các dự án ven biển và tại Lý Sơn được xem xét theo định hướng của Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. Nội dung này là cơ sở thực tiễn để tiếp tục rà soát, cập nhật và tích hợp các công cụ quản lý vào Chương trình giai đoạn 2026 - 2030.
Qua kết quả thu thập, tổng hợp thông tin tại các xã, phường, đặc khu ven biển và khu vực Khu kinh tế Dung Quất cho thấy công tác quản lý tài nguyên và môi trường vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai, từng bước hình thành các cơ chế quản lý theo ngành, lĩnh vực và địa bàn. Tuy nhiên, cơ chế quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ ở cấp địa phương nhìn chung chưa được thiết lập đồng bộ; việc quản lý tài nguyên, môi trường, khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch, công nghiệp, cảng biển và bảo tồn đa dạng sinh học vẫn chủ yếu được thực hiện theo chức năng quản lý chuyên ngành và phạm vi địa giới hành chính.
Tại phần lớn các địa phương được khảo sát như Long Phụng, Mỏ Cày, Lân Phong, Trà Câu, Đức Phổ, Khánh Cường và Sa Huỳnh, địa phương chưa có cơ chế, chính sách hoặc quy chế hoạt động riêng về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Một số địa phương đã bước đầu hình thành các cơ chế quản lý chuyên ngành hoặc cơ chế quản lý một số hoạt động cụ thể. Chẳng hạn, tại Mỏ Cày đã thành lập Ban quản lý điểm du lịch dịch vụ biển xã Mỏ Cày theo Quyết định số 1007, hiện đang tham mưu xây dựng quy chế hoạt động; tại Lân Phong đã thành lập Ban Chỉ đạo về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhưng chưa ban hành quy chế hoạt động; trong khi đó, Sa Huỳnh đã có kế hoạch phát triển kinh tế vùng bờ.
Trường hợp đặc khu Lý Sơn cho thấy mức độ tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên và môi trường vùng bờ đã có những bước phát triển tích cực hơn so với nhiều địa phương khác. Địa phương đã có Ban quản lý môi trường biển; các tổ cộng đồng về du lịch, tổ tự quản đoạn đường, tổ tự quản trong khai thác, nuôi trồng thủy sản; đồng thời triển khai chương trình sử dụng túi ni lông, hạn chế việc thải túi ni lông ra biển. Các tổ cộng đồng tham gia quản lý đều đã có cơ chế hoạt động. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để nghiên cứu, đánh giá khả năng nhân rộng mô hình đồng quản lý, tự quản cộng đồng tại các khu vực vùng bờ khác của tỉnh.
Đối với Khu kinh tế Dung Quất, công tác quản lý vùng bờ được thực hiện trong mối quan hệ phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế và các địa phương. Khu kinh tế đã có quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế, địa phương và cơ quan quản lý chuyên ngành; tuy nhiên, quy chế hiện hành được xây dựng từ năm 2017 và đang được xem xét điều chỉnh để phù hợp với các quy định mới về khu kinh tế. Qua trao đổi với đơn vị quản lý, hiện chưa ghi nhận tình trạng chồng chéo quản lý hoặc chồng lấn quy hoạch trong phạm vi Khu kinh tế Dung Quất. Đây là một mô hình phối hợp cần được rà soát, cập nhật và tiếp tục hoàn thiện trong tổng thể cơ chế quản lý vùng bờ của tỉnh.
2.2.5.5. Những hạn chế, tồn tại
Mặc dù tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều hoạt động quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên vùng bờ, công tác quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ hiện vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục. Các hạn chế chủ yếu không nằm ở việc thiếu hoạt động quản lý theo từng ngành, lĩnh vực mà tập trung ở khả năng phối hợp, điều phối liên ngành, sự tham gia của cộng đồng, kiểm soát xung đột sử dụng không gian và cơ chế quản lý dựa trên hệ sinh thái, lưu vực và không gian vùng bờ. Cụ thể: 
- Công tác phối hợp liên ngành (nông nghiệp - thủy sản, tài nguyên - môi trường, công thương, du lịch, xây dựng, quốc phòng - biên phòng) trong quản lý các hoạt động đan xen tại vùng bờ (như tại Khu bảo tồn biển Lý Sơn, nơi vùng nuôi trồng thủy sản, cảng cá, khu neo trú tàu cá nằm xen kẽ với vùng cấm khai thác) còn gặp khó khăn, thiếu cơ chế phối hợp thường xuyên, hiệu quả. Kết quả khảo sát cho thấy tại phần lớn các xã, phường ven biển, cơ chế, chính sách và quy chế hoạt động quản lý tổng hợp vùng bờ chưa được hình thành hoặc chưa được cụ thể hóa. Các địa phương như Long Phụng, Mỏ Cày, Lân Phong, Trà Câu, Đức Phổ, Khánh Cường và Sa Huỳnh đều phản ánh chưa có đầy đủ cơ chế, quy chế phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ; trong khi tại Khu kinh tế Dung Quất đã có quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý KKT, địa phương và Sở Nông nghiệp và Môi trường nhưng đây là quy chế được xây dựng từ năm 2017 và đang có nhu cầu điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh quản lý mới. Điều này cho thấy cơ chế phối hợp hiện nay còn chưa đồng đều, chủ yếu được thực hiện theo chức năng quản lý ngành hoặc theo từng địa bàn, chưa tạo được một cơ chế điều phối thống nhất cho toàn bộ vùng bờ.
-Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên vùng bờ còn hạn chế và chưa trở thành một cơ chế quản lý thường xuyên. Tại nhiều địa phương, người dân chưa được tham gia đầy đủ vào quá trình tham vấn, xây dựng và thực hiện các hoạt động quản lý vùng bờ; chưa hình thành các mô hình đồng quản lý hoặc tổ chức cộng đồng có đủ chức năng, quyền hạn và cơ chế hoạt động. Đây là tình trạng được ghi nhận tại Long Phụng, Mỏ Cày, Lân Phong, Trà Câu, Đức Phổ, Khánh Cường và Sa Huỳnh. Trong khi đó, Lý Sơn đã hình thành một số tổ cộng đồng du lịch, tổ tự quản đoạn đường và tổ tự quản trong khai thác, nuôi trồng thủy sản, cho thấy khả năng huy động cộng đồng là có cơ sở thực tiễn và có thể nghiên cứu nhân rộng. Tuy nhiên, sự tham gia của cộng đồng giữa các địa bàn còn không đồng đều, chưa được kết nối thành một cơ chế đồng quản lý thống nhất gắn với bảo vệ nguồn lợi, bảo vệ môi trường và phát triển sinh kế.
- Công tác quản lý chưa theo kịp các mâu thuẫn và xung đột phát sinh trong khai thác, sử dụng không gian vùng bờ. Một số mâu thuẫn đã được địa phương xác định khá rõ nhưng chưa có cơ chế quản lý và giải quyết mang tính tổng hợp. Tại Long Phụng, mâu thuẫn giữa nuôi trồng và khai thác thủy sản thể hiện qua nước thải từ khu nuôi và việc cắm cọc, đặt ống phục vụ nuôi trồng gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác gần bờ. Tại Lân Phong xuất hiện đồng thời mâu thuẫn giữa nuôi trồng thủy sản với khai thác thủy sản và giữa nuôi trồng thủy sản với dịch vụ du lịch. Tại Sa Huỳnh, mâu thuẫn giữa cảng cá với khu dân cư và giữa hoạt động công nghiệp chế biến với môi trường sinh thái đã được ghi nhận. Tại KKT Dung Quất, mối quan hệ giữa phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường là vấn đề cần được kiểm soát thường xuyên do đặc điểm tập trung các hoạt động công nghiệp nặng, lọc hóa dầu, cảng biển và logistics. Những trường hợp trên cho thấy nhu cầu cấp thiết phải chuyển từ quản lý theo từng ngành sang quản lý theo không gian, chức năng sử dụng và khả năng chịu tải của hệ sinh thái.
- Việc kiểm soát tác động môi trường từ các hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp, cảng cá và dịch vụ ven biển còn chưa đồng đều. Một số địa phương đã có hệ thống xử lý chất thải và bước đầu kiểm soát tốt tác động môi trường; tuy nhiên, tại một số khu vực vẫn tồn tại nguy cơ phát sinh ô nhiễm. Điển hình, tại Long Phụng và Lân Phong, nước thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản được xác định có ảnh hưởng đến môi trường. Tại Mỏ Cày, nước thải nuôi trồng thủy sản được phản ánh là xả trực tiếp ra biển. Tại Sa Huỳnh có phản ánh về nước thải từ hoạt động chế biến và mùi phát sinh tại cảng cá ảnh hưởng đến khu dân cư. Các vấn đề này cho thấy việc quản lý môi trường vùng bờ cần được thực hiện theo chuỗi từ nguồn phát sinh – lưu vực – cửa sông – vùng ven biển, thay vì chỉ kiểm soát riêng lẻ tại từng cơ sở hoặc từng địa phương.
- Quản lý tài nguyên và không gian vùng bờ chưa gắn chặt với yêu cầu phòng ngừa rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. Sạt lở bờ biển, cửa sông và nguy cơ xâm nhập mặn đã được ghi nhận tại nhiều địa bàn như Long Phụng, Mỏ Cày, Trà Câu, Đức Phổ, Lý Sơn và khu vực Sa Huỳnh. Tuy nhiên, các giải pháp hiện nay chủ yếu vẫn tập trung vào xử lý công trình tại các điểm bị tác động, như đề xuất xây dựng kè, đê biển hoặc kiên cố hóa tuyến đường. Trong khi đó, việc xác định hành lang bảo vệ bờ biển, vùng có nguy cơ cao, không gian cần hạn chế phát triển và các giải pháp dựa vào hệ sinh thái chưa được thể hiện đồng đều tại các địa phương. Điều này làm tăng nguy cơ đầu tư xử lý theo từng điểm nhưng chưa giải quyết được nguyên nhân và diễn biến tổng thể của quá trình biến đổi bờ biển.
- Công tác bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý hệ sinh thái vùng bờ chưa được tích hợp đầy đủ vào phát triển kinh tế - xã hội. Phần lớn các địa phương ven biển được khảo sát chưa có khu vực bảo tồn đa dạng sinh học hoặc mô hình quản lý hệ sinh thái đặc thù. Trong khi đó, vùng bờ tỉnh có nhiều khu vực có giá trị về sinh thái, cảnh quan và văn hóa như Gành Yến, đầm An Khê, khu vực Sa Huỳnh và đảo Lý Sơn. Tại Lý Sơn, hoạt động khai thác tài nguyên lâu dài, nguy cơ suy thoái đất, suy giảm nguồn nước và xâm nhập mặn cho thấy yêu cầu phải gắn bảo tồn với quản lý tài nguyên nước, đất và sinh kế. Tại đầm An Khê và khu vực Sa Huỳnh, tiềm năng kết hợp bảo tồn, cảnh quan và du lịch đã được địa phương nhận diện nhưng chưa hình thành đầy đủ cơ chế quản lý tổng hợp theo hệ sinh thái.
- Công tác quản lý rác thải và chất thải theo lưu vực sông – cửa sông – biển chưa hình thành thành một hệ thống thống nhất. Các vấn đề về nước thải, rác thải và nguy cơ ô nhiễm biển được ghi nhận ở nhiều địa phương, trong đó có các khu vực cửa sông, cảng cá, khu nuôi trồng thủy sản và khu dân cư ven biển. Tuy nhiên, phương thức quản lý hiện nay chủ yếu được thực hiện theo địa giới hành chính hoặc từng nguồn phát sinh, trong khi rác thải từ khu vực đất liền có thể theo hệ thống sông, kênh mương và dòng chảy ra vùng cửa sông và biển. Đây là khoảng trống cần được khắc phục thông qua cách tiếp cận quản lý theo lưu vực sông, gắn với kiểm soát rác thải nhựa và bảo vệ môi trường vùng bờ.
- Cơ sở dữ liệu, thông tin và công cụ hỗ trợ ra quyết định phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ còn phân tán. Thông tin về tài nguyên, môi trường, khai thác thủy sản, nuôi trồng, du lịch, công nghiệp, cảng biển, sạt lở, đa dạng sinh học và các hoạt động sử dụng không gian vùng bờ hiện được quản lý bởi nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương. Việc tích hợp các dữ liệu này thành cơ sở dữ liệu chung và hệ thống bản đồ GIS phục vụ quản lý không gian vùng bờ chưa được hoàn thiện. Hạn chế này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nhận diện các khu vực nhạy cảm, khu vực có nguy cơ xung đột và hỗ trợ ra quyết định trong quản lý, quy hoạch và đầu tư.
- Năng lực quản lý và năng lực cộng đồng chưa đồng đều giữa các địa phương. Nhu cầu đào tạo, tập huấn được nhiều địa phương đề xuất, tập trung vào quản lý cộng đồng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường biển, kỹ năng du lịch, vận hành tàu thuyền và phát triển sinh kế. Điều này phản ánh khoảng cách về năng lực thực hiện quản lý vùng bờ ở cấp cơ sở. Đặc biệt, trong bối cảnh phát triển mạnh du lịch cộng đồng, nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản và các ngành dịch vụ ven biển, việc thiếu kiến thức và kỹ năng quản lý tài nguyên theo hướng bền vững có thể làm gia tăng áp lực lên tài nguyên và môi trường.
Nhìn chung, hạn chế lớn nhất trong công tác quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi hiện nay là sự thiếu đồng bộ giữa quản lý ngành, quản lý địa phương và quản lý theo không gian vùng bờ. Các địa phương đã nhận diện được nhiều vấn đề cụ thể như xung đột giữa nuôi trồng và khai thác thủy sản, công nghiệp với môi trường, cảng cá với khu dân cư, sạt lở, ô nhiễm nước thải, suy giảm nguồn nước và nguy cơ suy thoái hệ sinh thái; tuy nhiên, các vấn đề này chưa được kết nối trong một cơ chế điều phối và quản lý tổng hợp thống nhất. Vì vậy, Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ giai đoạn 2026–2030 cần tập trung ưu tiên vào kiện toàn cơ chế điều phối; tăng cường sự tham gia và đồng quản lý của cộng đồng; phân vùng không gian khai thác, sử dụng tài nguyên; kiểm soát các khu vực có nguy cơ xung đột; bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái có giá trị; quản lý rác thải theo lưu vực sông; bảo vệ nguồn nước ngọt tại Lý Sơn và Sa Huỳnh; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống GIS phục vụ quản lý thống nhất toàn vùng bờ. Đây cũng là những nội dung có tính liên kết trực tiếp với các nhiệm vụ, hoạt động ưu tiên dự kiến triển khai trong Chương trình..
2.2.5.6. Bài học kinh nghiệm
Qua khảo sát, đánh giá hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tại các xã, phường, đặc khu ven biển và Khu kinh tế Dung Quất cho thấy, công tác quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ của tỉnh Quảng Ngãi đã từng bước được quan tâm, tuy nhiên còn tồn tại sự phân tán trong quản lý theo ngành, lĩnh vực và địa bàn. Các vấn đề phát sinh tại Long Phụng, Mỏ Cày, Lân Phong, Trà Câu, Sa Huỳnh, Lý Sơn và Khu kinh tế Dung Quất cho thấy yêu cầu quản lý vùng bờ trong giai đoạn tới cần chuyển mạnh từ quản lý đơn ngành sang quản lý tổng hợp, có sự phối hợp và điều phối giữa các bên liên quan. Từ thực tiễn trên có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu như sau:
- Phải tăng cường cơ chế điều phối liên ngành và xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong quản lý vùng bờ. Thực tế tại nhiều địa phương như Long Phụng, Mỏ Cày, Lân Phong, Trà Câu, Đức Phổ, Khánh Cường và Sa Huỳnh cho thấy chưa có đầy đủ cơ chế, quy chế hoạt động quản lý tổng hợp vùng bờ và người dân chưa được tham gia đồng quản lý. Trong khi đó, tại Khu kinh tế Dung Quất đã hình thành cơ chế phối hợp giữa Ban Quản lý KKT, địa phương và cơ quan chuyên môn nhưng quy chế hiện có cần tiếp tục được cập nhật, hoàn thiện. Kinh nghiệm cho thấy cần có một đầu mối điều phối thống nhất, đồng thời phân định rõ trách nhiệm giữa cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng và các tổ chức liên quan để hạn chế tình trạng phân tán hoặc bỏ trống trách nhiệm trong quản lý vùng bờ.
- Việc quản lý vùng bờ phải dựa trên nhận diện và xử lý sớm các xung đột trong khai thác, sử dụng không gian và tài nguyên. Các xung đột tại Long Phụng giữa nuôi trồng và khai thác thủy sản; tại Lân Phong giữa nuôi trồng thủy sản với khai thác thủy sản và dịch vụ du lịch; tại Trà Câu giữa nuôi trồng thủy sản và du lịch; tại Sa Huỳnh giữa hoạt động cảng cá với khu dân cư và giữa công nghiệp chế biến với môi trường sinh thái; tại Khu kinh tế Dung Quất giữa phát triển công nghiệp với yêu cầu bảo vệ môi trường cho thấy các xung đột thường phát sinh tại những khu vực có nhiều ngành cùng sử dụng một không gian hoặc cùng khai thác một nguồn tài nguyên. Do đó, cần thực hiện phân vùng chức năng, xác định khu vực ưu tiên, hành lang bảo vệ và các khu vực hạn chế hoặc kiểm soát hoạt động; đồng thời xây dựng cơ chế tham vấn, hòa giải và xử lý xung đột ngay từ giai đoạn quy hoạch, cấp phép và tổ chức hoạt động.
- Cần quản lý theo không gian và theo hệ sinh thái thay vì chỉ theo địa giới hành chính. Những vấn đề về nước thải nuôi trồng thủy sản tại Long Phụng, Mỏ Cày, Lân Phong; ô nhiễm liên quan đến cảng cá và hoạt động chế biến tại Sa Huỳnh; rác thải theo lưu vực sông; sạt lở tại Trà Câu, Đức Phổ và các khu vực ven biển cho thấy tác động môi trường không dừng lại trong phạm vi một địa phương. Vì vậy, quản lý vùng bờ cần gắn kết giữa lưu vực sông – cửa sông – vùng biển ven bờ – hệ sinh thái – khu dân cư và các vùng sản xuất, qua đó kiểm soát được nguồn gây tác động từ đất liền trước khi ảnh hưởng đến biển.
- Bảo tồn tài nguyên và phát triển sinh kế phải được thực hiện đồng thời, bảo đảm hài hòa lợi ích của cộng đồng. Thực tiễn tại Lý Sơn cho thấy địa phương đã hình thành các tổ cộng đồng du lịch, tổ tự quản và tổ tự quản khai thác, đồng thời có các hoạt động bảo vệ môi trường biển. Đây là cơ sở quan trọng để phát triển mô hình đồng quản lý. Tuy nhiên, các hoạt động bảo tồn nếu không gắn với sinh kế thay thế hoặc sinh kế bổ trợ có thể tạo ra mâu thuẫn giữa mục tiêu bảo tồn và nhu cầu khai thác tài nguyên của người dân. Vì vậy, kinh nghiệm cần rút ra là các khu vực bảo tồn, khu bảo vệ sinh cảnh và khu vực hạn chế khai thác phải đồng thời nghiên cứu mô hình sinh kế bền vững, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, dịch vụ hậu cần và các ngành nghề phù hợp cho cộng đồng.
- Cần ưu tiên xử lý các điểm nóng về môi trường và biến đổi khí hậu có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế và phát triển kinh tế vùng bờ. Các điểm sạt lở tại An Chuẩn, Kỳ Tân; sông Trà Câu, sông Thoa; sông Trường; khu vực Thạch Bi 1 và Hang Cao ở Lý Sơn, cùng với nguy cơ xâm nhập mặn và suy giảm nguồn nước tại Lý Sơn, cho thấy cần chuyển từ xử lý bị động sang chủ động phòng ngừa, quan trắc và thích ứng. Các giải pháp công trình như kè, đê biển cần được kết hợp với giải pháp sinh thái, quản lý không gian bờ biển, bảo vệ sinh cảnh và kiểm soát các hoạt động làm gia tăng nguy cơ sạt lở, suy thoái tài nguyên.
- Quản lý vùng bờ cần dựa trên dữ liệu, quan trắc và công cụ GIS để hỗ trợ ra quyết định. Những vấn đề về phân vùng nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản, cảng cá, khu neo đậu, khu du lịch, khu công nghiệp, khu bảo tồn và các khu vực có nguy cơ xung đột cho thấy nếu thiếu cơ sở dữ liệu không gian thống nhất sẽ khó đánh giá đầy đủ tác động tổng hợp. Vì vậy, cần xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên – môi trường vùng bờ, tích hợp trên nền tảng GIS, kết nối dữ liệu giữa các ngành và địa phương, đồng thời sử dụng kết quả quan trắc để phục vụ cảnh báo sớm và điều chỉnh hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên.
- Sự tham gia thực chất của cộng đồng là điều kiện quan trọng để quản lý vùng bờ hiệu quả và lâu dài. Thực tế phần lớn các địa phương được khảo sát chưa có cơ chế đồng quản lý hoặc chưa tham vấn đầy đủ ý kiến cộng đồng, trong khi Lý Sơn đã bước đầu hình thành các tổ cộng đồng và cơ chế tự quản. Kinh nghiệm từ đó cho thấy cần chuyển từ việc tuyên truyền, vận động đơn thuần sang cơ chế để cộng đồng thực sự tham gia vào quá trình xác định vấn đề, xây dựng phương án, giám sát và đánh giá kết quả quản lý; đồng thời phát huy vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xã hội và các nhóm cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển sinh kế.
Nhìn chung, bài học quan trọng nhất đối với quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn 2026–2030 là phải quản lý thống nhất nhưng không tập trung một cấp; phân công rõ nhưng không tách rời theo ngành; phát triển kinh tế nhưng phải gắn với sức chịu tải của hệ sinh thái; bảo tồn nhưng phải gắn với sinh kế; xử lý xung đột trên cơ sở dữ liệu và tham vấn cộng đồng. Đây là cơ sở để xác định các nhiệm vụ ưu tiên của Chương trình, đặc biệt là hoàn thiện thể chế và cơ chế phối hợp, phân vùng không gian vùng bờ, xử lý các điểm nóng môi trường – sạt lở – nguồn nước, phục hồi hệ sinh thái, phát triển sinh kế cộng đồng và xây dựng cơ chế đồng quản lý tại các khu vực có điều kiện phù hợp.
2.2.5.7. Nhu cầu thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2030
[bookmark: _Toc233984743][bookmark: _Toc233985021][bookmark: _Toc234050323][bookmark: _Toc234571702][bookmark: _Toc234571806]Kết quả đánh giá hiện trạng, những hạn chế trong công tác quản lý và các bài học kinh nghiệm cho thấy vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi đang có nhu cầu chuyển từ phương thức quản lý chủ yếu theo ngành, lĩnh vực và địa giới hành chính sang phương thức quản lý tổng hợp theo không gian, hệ sinh thái và có sự phối hợp giữa các bên liên quan. Đây là yêu cầu quan trọng trong bối cảnh vùng bờ đang đồng thời chịu tác động của quá trình phát triển công nghiệp, đô thị, cảng biển, khai thác và nuôi trồng thủy sản, du lịch, biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường phát sinh từ đất liền ra biển.
- Về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
+ Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi theo đúng quy định tại Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, trên cơ sở kết quả của hai Báo cáo chuyên đề đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên, kinh tế - xã hội và hiện trạng, quy hoạch, thể chế đã thực hiện.
+ Rà soát, cập nhật toàn bộ hồ sơ, bản đồ, cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên vùng bờ phù hợp với đơn vị hành chính mới sau sắp xếp (đặc khu Lý Sơn, các xã, phường ven biển mới), bảo đảm không gián đoạn trong công tác quản lý nhà nước.
+ Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành cụ thể giữa các cơ quan (nông nghiệp - môi trường, du lịch, công thương, quốc phòng - biên phòng, chính quyền cấp xã) trong quản lý các khu vực có hoạt động đan xen, đặc biệt tại Khu bảo tồn biển Lý Sơn và Khu kinh tế Dung Quất.
+ Khắc phục khoảng trống về thông tin, dữ liệu và cơ sở khoa học phục vụ quản lý. Hiện nay thông tin về tài nguyên, môi trường, hoạt động khai thác sử dụng không gian và các nguy cơ đối với vùng bờ còn phân tán ở nhiều cơ quan, đơn vị. Việc thiếu một hệ thống dữ liệu thống nhất làm hạn chế khả năng nhận diện xu thế biến động, đánh giá sức chịu tải, xác định khu vực nhạy cảm và xử lý các vấn đề phát sinh. Do đó, cần hình thành cơ sở dữ liệu tài nguyên – môi trường vùng bờ có khả năng cập nhật, chia sẻ và tích hợp với hệ thống GIS, phục vụ trực tiếp cho công tác quy hoạch, phân vùng, giám sát và ra quyết định quản lý.
- Về khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên
+ Kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản ven biển; bắt buộc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hoàn thổ, phục hồi môi trường, trồng lại rừng phòng hộ sau khai thác; quản lý chặt chẽ, cấp phép có điều kiện đối với khai thác nước.
+ Quy hoạch chi tiết các vùng nuôi trồng thủy sản trên biển, bảo đảm phù hợp sức tải môi trường, không chồng lấn với vùng bảo tồn, luồng hàng hải, khu neo đậu tàu cá.
+ Thúc đẩy chuyển đổi mô hình canh tác theo hướng tiết kiệm nước, giảm sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, kết hợp phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái tại Lý Sơn.
- Về bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu, cân bằng hệ sinh thái
+ Ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư công trình kè chống xói lở, xâm thực bờ, kết hợp giải pháp phi công trình (trồng, phục hồi rừng phòng hộ ven biển, quản lý khai thác cát hợp lý). Sạt lở tại một số khu vực ven biển, cửa sông; nguy cơ suy giảm và xâm nhập mặn nguồn nước tại Lý Sơn, Sa Huỳnh và các vấn đề liên quan đến biến động tài nguyên cho thấy quản lý vùng bờ trong giai đoạn tới cần chú trọng hơn đến tính dễ bị tổn thương và khả năng chống chịu. Nhu cầu đặt ra là phải có cơ sở dữ liệu và hệ thống theo dõi biến động, từ đó chủ động xác định các khu vực có nguy cơ cao và lựa chọn giải pháp phù hợp, kết hợp giữa công trình, giải pháp sinh thái và quản lý không gian.
+ Tăng cường quan trắc, giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ, đặc biệt tại khu vực lân cận Khu kinh tế Dung Quất; kiểm soát nghiêm ngặt nguồn thải công nghiệp, xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất.
+ Lồng ghép nội dung ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các xã, phường, đặc khu ven biển; nâng cao năng lực cảnh báo sớm thiên tai cho cộng đồng ven biển và ngư dân.
+ Nâng cao khả năng bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái có giá trị cao như khu vực có giá trị về sinh thái, cảnh quan và đa dạng sinh học nhưng chưa được quản lý tương xứng với giá trị của chúng. Gành Yến, Lý Sơn, đầm An Khê và các khu vực sinh thái ven biển là những không gian cần được tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và xác định mức độ ưu tiên bảo vệ. Nhu cầu đặt ra không chỉ là bảo vệ hiện trạng mà còn phải phục hồi những hệ sinh thái đã suy giảm, đồng thời kết hợp bảo tồn với sinh kế và phát triển du lịch phù hợp để tạo động lực duy trì các giá trị tự nhiên lâu dài.
- Về huy động nguồn lực và nâng cao năng lực
+ Hoàn thiện cơ chê, chính sách để thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động liên quan đến phát triển kinh tế và bảo vệ vùng bờ.
+ Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn về quản lý biển, hải đảo, bảo tồn biển cho đội ngũ cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền cấp xã, đặc khu ven biển.
+ Cần bảo đảm nguồn lực và năng lực thực hiện Chương trình. Quản lý tổng hợp vùng bờ là nhiệm vụ có tính liên ngành, cần nguồn lực ổn định và sự tham gia của nhiều chủ thể. Do đó, bên cạnh ngân sách nhà nước, cần tăng cường huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, cộng đồng, các chương trình, dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác; đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, quan trắc, phân tích dữ liệu và ứng dụng khoa học công nghệ cho đội ngũ thực hiện.
+ Cần tạo cơ chế để cộng đồng trở thành một chủ thể tham gia quản lý vùng bờ. Thực tế tại Lý Sơn cho thấy các tổ cộng đồng, tổ tự quản và sự tham gia của người dân có thể hỗ trợ hiệu quả cho quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương khác, cộng đồng mới chủ yếu được tiếp cận ở góc độ tuyên truyền, chưa thực sự tham gia vào quá trình ra quyết định. Vì vậy, cần từng bước hình thành các cơ chế tham vấn, đồng quản lý và giám sát cộng đồng phù hợp với từng loại tài nguyên và từng khu vực.
+ Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng ven biển, doanh nghiệp về pháp luật tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và trách nhiệm trong khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.
- Về công tác đầu tư, khoa học và công nghệ
+  Rà soát, ưu tiên thực hiện các công trình đầu tư phục vụ khai thác tiềm năng, lợi thế và quản lý hiệu quả vùng bờ.
+ Thực hiện các đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa ohjc công nghệ phục vụ mục tiêu quản lý tổng hợp vùng bờ.
Như vậy, nhu cầu trọng tâm của giai đoạn 2026–2030 không phải là mở rộng thêm nhiều hoạt động riêng lẻ mà là tạo dựng các điều kiện nền tảng để quản lý vùng bờ theo hướng tổng hợp, chủ động và có khả năng điều phối. Trọng tâm cần tập trung vào ba nhóm nhu cầu có tính nền tảng gồm: (i) hoàn thiện thể chế, cơ chế phối hợp và sự tham gia của cộng đồng; (ii) hoàn thiện cơ sở dữ liệu, phân vùng và quản lý không gian vùng bờ; và (iii) xử lý có trọng điểm các vấn đề cấp bách về hệ sinh thái, ô nhiễm, rác thải, nguồn nước, sạt lở và sinh kế cộng đồng. Đây là cơ sở để xác định và sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ, dự án trong Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026–2030.
[bookmark: _Toc233985022][bookmark: _Toc240354741]III. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
[bookmark: _Toc233985023][bookmark: _Toc240354742]3.1. Mục tiêu chung
Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi được xây dựng nhằm quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ biển tỉnh Quảng Ngãi, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh biển đảo của tỉnh.
[bookmark: _Toc233985024][bookmark: _Toc240354743]3.2. Mục tiêu cụ thể
- Củng cố, kiện toàn về thể chế, chính sách, quy hoạch, quản lý và quy chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phát triển bền vững kinh tế biển trong vai trò chỉ đạo điều phối.
- Tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quá trình xây dựng các chính sách và triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi.
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức và năng lực thực thi cho các bên liên quan và cộng đồng nhằm hỗ trợ quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, các giá trị tự nhiên và xã hội, những đe dọa đến đời sống, sinh kế của cộng đồng dân cư vùng bờ.
- Nâng cao năng lực bảo tồn, bảo vệ và phục hồi phát triển một số hệ sinh thái quan trọng; phát triển sinh kế cộng đồng; bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái đảm bảo hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường; ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực do con người, thiên nhiên và biến đổi khí hậu đến tài nguyên và môi trường vùng bờ.
- Ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực do con người, thiên nhiên và biến đổi khí hậu đến ô nhiễm môi trường, suy thoái sinh cảnh, đa dạng sinh học đối với vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi.
[bookmark: _Toc233985025][bookmark: _Toc240354744]IV. THỜI HẠN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Giai đoạn thực hiện năm 2026 đến năm 2030. 
[bookmark: _Toc233985026][bookmark: _Toc240354745]V. PHẠM VI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
[bookmark: _Toc240354746]1. Phạm vi vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi bao gồm:
+ Vùng biển ven bờ có ranh giới trong là đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 06 hải lý đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành tại Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 06/6/2018 và Quyết định số 853/QĐ-BTNMT ngày 25/4/2022 về việc công bố đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền. Riêng đường ranh giới vùng biển 06 hải lý tại đặc khu Lý Sơn được xác định từ mép đất của đảo ra đến vùng biển 06 hải lý.
+ Vùng đất ven biển bao gồm phạm vi địa giới hành chính của các xã, phường, đặc khu có biển, cụ thể: Tịnh Khê, An Phú, Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Long Phụng, Mỏ Cày, Lân Phong, Khánh Cường, Trà Câu, Đức Phổ, Sa Huỳnh, Lý Sơn (theo Nghị quyết số 1677/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi năm 2025).
[bookmark: _Toc240354747]2. Phạm vi rà soát, đánh giá hiện trạng
Bao gồm vùng đất ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ngãi theo quy định pháp luật, làm cơ sở nhận diện các khu vực có mâu thuẫn, xung đột lợi ích, nguy cơ suy giảm tài nguyên, hệ sinh thái, ô nhiễm môi trường hoặc chịu tác động lớn của thiên tai, biến đổi khí hậu.
[bookmark: _Toc240354748]3. Phạm vi thực hiện các nhiệm vụ
[bookmark: _Toc233985027][bookmark: _Toc240354749]Tại khu vực vùng bờ của tỉnh.
VI. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
[bookmark: _Toc233985028][bookmark: _Toc240354750]6.1. Củng cố, kiện toàn về thể chế, chính sách, quy hoạch, quản lý và quy chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phát triển bền vững kinh tế biển trong vai trò chỉ đạo điều phối.
a) Tính cấp thiết của nhiệm vụ (về mặt thực tiễn)
Hiện nay, công tác quản lý vùng bờ vẫn còn phân tán theo ngành, lĩnh vực; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước chưa thực sự đồng bộ; việc chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý còn hạn chế; chưa có cơ chế điều phối hiệu quả để xử lý các vấn đề liên ngành, liên vùng. Đồng thời, hệ thống theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ chưa được xây dựng đầy đủ, gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện. Do đó, việc kiện toàn cơ chế điều phối, xây dựng quy chế phối hợp liên ngành và thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển của tỉnh Quảng Ngãi.
[bookmark: _Toc232523921]Bên cạnh đó, hệ thống cơ chế, chính sách, quy hoạch và các quy định phối hợp phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ vẫn còn những khoảng trống cần được tiếp tục hoàn thiện. Vai trò điều phối của Ban Chỉ đạo phát triển bền vững kinh tế biển cần được củng cố và nâng cao hơn nữa nhằm bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vùng bờ.
b) Mục tiêu của nhiệm vụ
·  Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều phối liên ngành trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi.
·  Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan nhằm giải quyết các vấn đề liên ngành trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ.
·  Tăng cường năng lực quản lý nhà nước thông qua việc kiện toàn tổ chức điều phối, hoàn thiện cơ chế phối hợp và xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.
·  Nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong công tác theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ trên địa bàn tỉnh.
c) Nội dung chính
- Rà soát, bổ sung nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:
+ Chỉ đạo, điều phối các hoạt động của Chương trình và kết nối, lồng ghép các hoạt động của Chương trình với các Chương trình, dự án, hoạt động liên quan khác ở vùng bờ của tỉnh;
+ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành các chính sách, quy định, kế hoạch về QLTHTNVB tại địa phương;
+ Xác định nguồn lực cần thiết để triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý tổng hợp vùng bờ Quảng Ngãi; huy động sự hỗ trợ về kỹ thuật và các nguồn tài chính cần thiết để thực hiện Chương trình;
[bookmark: _Toc232523922]- Ban hành cơ chế phối hợp đa ngành, đa bên phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ Quảng Ngãi.
- Đánh giá thực trạng cơ chế, chính sách hiện hành liên quan đến quản lý tổng hợp vùng bờ Quảng Ngãi.
- Phân tích đánh giá những lỗ hổng, sự chồng chéo và các vấn đề còn tồn tại, mâu thuẫn trong hệ thống chính sách, pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý tổng hợp vùng bờ Quảng Ngãi.
d) Kết quả dự kiến
Ban điều phối thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ được kiện toàn và đi vào hoạt động hiệu quả.
Quy chế phối hợp liên ngành trong quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi được ban hành và tổ chức thực hiện nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề liên ngành
Báo cáo đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi.
e) Thời gian thực hiện: Trong năm 2027 - 2030
f) Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh 
g) Tổ chức thực hiện
Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành có liên quan; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; UBND các xã, phường ven biển.
[bookmark: _Toc233985029][bookmark: _Toc240354751]6.2. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quá trình xây dựng các chính sách và triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi.
[bookmark: _Toc233985030][bookmark: _Toc240354752]6.2.1. Hoạt động 1. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi.
a) Tính cấp thiết của nhiệm vụ
Công tác quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và nhiều nhóm đối tượng sử dụng tài nguyên. Trong khi đó, sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong quá trình xây dựng chính sách và triển khai các hoạt động quản lý vùng bờ còn hạn chế. Việc thiết lập cơ chế tham vấn thường xuyên và phát huy vai trò của các bên liên quan là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao tính đồng thuận xã hội, hiệu quả quản lý và tính bền vững trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ.
b) Mục tiêu của nhiệm vụ
Nâng cao vai trò tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, các nhà khoa học và các bên liên quan trong quá trình xây dựng chính sách, triển khai, giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi.
c) Các nội dung chính
·  Hằng năm tổ chức hội nghị tham vấn các vấn đề liên quan đến xây dựng, sửa đổi chính sách, quá trình triển khai và tham gia thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi với sự tham gia của các chuyên gia, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và người dân địa phương vùng bờ.
·  Thu thập, tổng hợp các ý kiến góp ý, kiến nghị của các bên liên quan phục vụ công tác điều chỉnh, hoàn thiện chính sách và triển khai Chương trình.
·  Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng dân cư và các tổ chức khoa học, xã hội, kinh tế, nghề nghiệp tham gia vào các hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi.
d)  Kết quả dự kiến
· Các hội nghị tham vấn được tổ chức thường xuyên trong quá trình thực hiện Chương trình.
· Biên bản tham vấn và kết luận của hội nghị được tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo/Ban Điều phối để phục vụ công tác xây dựng, sửa đổi chính sách và đánh giá việc thực hiện Chương trình.
- Sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ được tăng cường.
e) Thời gian thực hiện: Năm 2027 đến năm 2030.
g) Tổ chức thực hiện
· Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường.
· Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các địa phương vùng bờ; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.
f) Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.
[bookmark: _Toc233985031][bookmark: _Toc240354753]6.2.2. Hoạt động 2: Nâng cao năng lực và truyền thông về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi.
a) Tính cấp thiết của nhiệm vụ
Công tác quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ đòi hỏi đội ngũ cán bộ có kiến thức liên ngành và khả năng ứng dụng các công cụ kỹ thuật hiện đại. Trong khi đó, nhận thức của cộng đồng về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ còn hạn chế. Việc đào tạo, tập huấn và truyền thông nâng cao nhận thức là yêu cầu cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý vùng bờ trong giai đoạn mới.
b) Mục tiêu của nhiệm vụ
Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, các ngành; tăng cường nguồn nhân lực chuyên môn và nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ.
c) Các nội dung chính
· Đánh giá thực trạng và nhu cầu nguồn nhân lực, công tác truyền thông thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ của tỉnh. Đánh giá và xác định các nhóm đối tượng cần được đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ ở các cấp, các ngành của tỉnh.
· Xây dựng kế hoạch tăng cường nguồn nhân lực, mạng lưới chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ thông qua các hình thức đào tạo chính quy và đào tạo bổ sung.
· Nghiên cứu, tham khảo các chương trình, tài liệu đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ trong nước và quốc tế.
· Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cơ bản nhằm tăng cường nguồn nhân lực về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và các khóa đào tạo, tập huấn chuyên sâu về ứng dụng GIS, viễn thám, mô hình hóa và quản trị cơ sở dữ liệu đa ngành phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng bờ. 
· Đánh giá thực trạng các hoạt động truyền thông và nguồn lực phục vụ truyền thông về bảo vệ tài nguyên, môi trường và quản lý tổng hợp vùng bờ.
· Xác định các nhóm đối tượng truyền thông nâng cao nhận thức về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.
· Xây dựng và phát triển mạng lưới, chương trình truyền thông viên nòng cốt về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Xây dựng và triển khai chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi.
d) Kết quả dự kiến
· Kế hoạch tăng cường nguồn nhân lực phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ Quảng Ngãi.
· Mạng lưới chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm trong đào tạo nguồn nhân lực được xác lập và cập nhật thường xuyên.
· Chương trình và tài liệu đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực được xây dựng phù hợp với các nhóm đối tượng.
· Các khóa đào tạo, tập huấn cơ bản và chuyên sâu được tổ chức.
· Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về quản lý tổng hợp vùng bờ được phê duyệt và triển khai thực hiện thường xuyên.
e) Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2027–2030.
f) Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác 
g) Tổ chức thực hiện
· Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường.
· Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành liên quan; các trường đại học, viện nghiên cứu; UBND các địa phương có biển.
[bookmark: _Toc233985032][bookmark: _Toc240354754]6.2.3. Hoạt động 3: Huy động nguồn lực tài chính và tăng cường cơ sở vật chất phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi.
a) Tính cấp thiết của nhiệm vụ
Việc triển khai quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ đòi hỏi nguồn lực tài chính ổn định và hệ thống trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại. Trong khi đó, nguồn lực đầu tư cho công tác quản lý vùng bờ còn hạn chế, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ quản lý, giám sát chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
b) Mục tiêu của nhiệm vụ
Tăng cường nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ; từng bước bảo đảm tính bền vững trong triển khai Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.
c) Các nội dung chính
· Phát triển các đề xuất dự án tài trợ quy mô nhỏ nhằm tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.
· Xây dựng và thực hiện cơ chế chi trả dịch vụ bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn. Huy động nguồn lực tài chính, khuyến khích các tổ chức, cá nhân và thành phần kinh tế ngoài khu vực nhà nước cho các hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ.
· Xúc tiến các cơ hội tài chính các-bon cho các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính đối với rừng ven biển và hải đảo.
· Sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn thu từ phí bảo vệ môi trường cho các hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ.
· Đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.
· Tăng cường trang thiết bị và hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu ứng dụng GIS, viễn thám, mô hình hóa và quản trị cơ sở dữ liệu đa ngành trong quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng bờ.
d) Kết quả dự kiến
· Các cơ chế tài chính bền vững hỗ trợ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ được thiết lập và vận hành.
· Cơ chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái vùng bờ được nghiên cứu và triển khai áp dụng.
· Nguồn lực tài chính cho các hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ được tăng cường.
· Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ quản lý, giám sát và đào tạo nguồn nhân lực được hoàn thiện.
e) Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2027–2030.
f) Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.
g) Tổ chức thực hiện
· Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường.
· Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, các sở ngành liên quan và UBND các địa phương vùng bờ.
[bookmark: _Toc233985034][bookmark: _Toc240354755] 6.3. Nâng cao năng lực bảo tồn, bảo vệ và phục hồi phát triển một số hệ sinh thái quan trọng; phát triển sinh kế cộng đồng; bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái đảm bảo hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường; ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực do con người, thiên nhiên và biến đổi khí hậu đến tài nguyên và môi trường vùng bờ.
[bookmark: _Toc233985035][bookmark: _Toc240354756]6.3.1. Hoạt động 1. Bảo tồn, phục hồi các hệ sinh thái tại khu vực Gành Yến, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. 
a) Tính cấp thiết của nhiệm vụ
Khu vực Gành Yến, xã Vạn Tường là một trong những vùng biển có giá trị cao về đa dạng sinh học của tỉnh Quảng Ngãi, với hệ sinh thái rạn san hô, bãi đá ven biển và nhiều loài sinh vật biển đặc trưng. Tuy nhiên, khu vực này đang chịu tác động của khai thác thủy sản, phát triển du lịch, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, làm suy giảm chất lượng hệ sinh thái và nguồn lợi sinh vật biển. Vì vậy, việc triển khai các hoạt động bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái tại Gành Yến là hết sức cần thiết nhằm bảo vệ đa dạng sinh học, duy trì các chức năng sinh thái, phục hồi nguồn lợi thủy sản, nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái trước biến đổi khí hậu, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái và sinh kế bền vững của cộng đồng địa phương.
b) Mục tiêu của nhiệm vụ
Bảo tồn, phục hồi các hệ sinh thái vùng bờ và đảo có giá trị sinh thái cao; tái tạo nguồn lợi sinh vật biển; bảo vệ đa dạng sinh học và nâng cao khả năng chống chịu của các hệ sinh thái trước tác động của hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, thiên tai và biến đổi khí hậu.
c) Các nội dung chính
- Từ kết quả nhiệm vụ “Điều tra, nghiên cứu khoa học và môi trường sống về loài thủy sản trong khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển Gành Yến” trong năm 2026; nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình, giải pháp kỹ thuật và công nghệ để phục hồi hệ sinh thái quan trọng như rạn san hô, cỏ biển, tái tạo nguồn lợi sinh vật biển.
· Xây dựng quy chế quản lý, bảo tồn hệ sinh thái gắn với tạo sinh kế cho cộng đồng.
d) Kết quả dự kiến
- Phục hồi, trồng mới rạn san hô, cỏ biển tại 02 địa điểm thuộc khu vực bảo vệ sinh cảnh Gành Yến.
· Danh mục các khu vực ưu tiên bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái và tái tạo nguồn lợi sinh vật biển.
· Đề xuất mở rộng các khu bảo vệ sinh cảnh có giá trị đa dạng sinh học cao.
e) Phạm vi, thời gian thực hiện
· Phạm vi thực hiện: Khu bảo vệ sinh cảnh Gành Yến, xã Vạn Tường.
· Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2028 - 2030.
f) Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.
g) Tổ chức thực hiện
· Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường.
· Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND xã Vạn Tường; các viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức khoa học.
[bookmark: _Toc233985036][bookmark: _Toc240354757]6.3.2. Hoạt động 2: Phát triển sinh kế bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn biển Lý Sơn và các khu bảo vệ sinh cảnh vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi
a) Tính cấp thiết của nhiệm vụ
Sinh kế của phần lớn cộng đồng dân cư vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi hiện nay vẫn phụ thuộc trực tiếp vào khai thác tài nguyên biển, ven biển và các hệ sinh thái tự nhiên. Tình trạng suy giảm nguồn lợi thủy sản, biến đổi khí hậu, thiên tai, ô nhiễm môi trường và sức ép phát triển kinh tế đã ảnh hưởng đáng kể đến đời sống và thu nhập của người dân.
Trong khi đó, nhiều khu vực có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, nuôi trồng thủy sản thân thiện môi trường và các mô hình sinh kế dựa vào hệ sinh thái nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Việc phát triển các mô hình sinh kế bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học là giải pháp quan trọng nhằm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế, bảo vệ tài nguyên, môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư vùng bờ.
b) Mục tiêu của nhiệm vụ
Tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư vùng bờ; giảm áp lực khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên; tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; góp phần phát triển kinh tế biển bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.
c) Các nội dung chính
· Điều tra, đánh giá hiện trạng sinh kế cộng đồng; xác định các nhóm đối tượng, khu vực ưu tiên và tiềm năng phát triển sinh kế bền vững tại Khu bảo tồn biển Lý Sơn, Gành Yến (xã Vạn Tường), xã Đông Sơn.
· Xây dựng và triển khai các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa và các hệ sinh thái vùng bờ; hỗ trợ phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với biển, đảo và cộng đồng địa phương.
· Hỗ trợ chuyển đổi nghề, đa dạng sinh kế cho các nhóm cộng đồng (tập trung vào nhóm đối tượng có hoạt động khai thác thủy sản không bền vững, các nhóm chịu ảnh hưởng bởi các biện pháp bảo tồn tài nguyên..) nhằm tạo sinh kế ổn định cho người dân. 
· Tuyên truyền, hướng dẫn và áp dụng các giải pháp khai thác thủy sản bền vững; giảm cường lực khai thác tại các khu vực nhạy cảm về sinh thái; bảo vệ các bãi đẻ, bãi giống và khu vực sinh cư của các loài thủy sinh.
· Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng về quản lý tài nguyên, phát triển sinh kế bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, du lịch cộng đồng và các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường.
· Xây dựng cơ chế hỗ trợ, huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng vùng bờ.
d) Kết quả dự kiến
· Báo cáo đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển sinh kế bền vững tại các khu vực ưu tiên.
· Các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn tài nguyên và đa dạng sinh học được xây dựng và vận hành.
· Các mô hình đồng quản lý nghề cá được thành lập và hoạt động hiệu quả.
· Các mô hình khai thác thủy sản bền vững được áp dụng tại các khu vực trọng điểm.
· Thu nhập và mức độ tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn, bảo vệ tài nguyên và môi trường vùng bờ được nâng cao.
e) Phạm vi, thời gian thực hiện
· Phạm vi thực hiện: Khu bảo tồn biển Lý Sơn, Gành Yến (xã Vạn Tường), xã Đông Sơn, 
· Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2027 – 2030.
f) Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.
g) Tổ chức thực hiện
· Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
· Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính; UBND các xã Vạn Tường, Đông Sơn và đặc khu Lý Sơn; các tổ chức chính trị - xã hội; các hiệp hội nghề cá; doanh nghiệp và cộng đồng dân cư vùng bờ.
[bookmark: _Toc233985037][bookmark: _Toc240354758]6.4 Ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực do con người, thiên nhiên và biến đổi khí hậu đến ô nhiễm môi trường, suy thoái sinh cảnh, đa dạng sinh học đối với vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi.
[bookmark: _Toc233985038][bookmark: _Toc240354759]6.4.1. Hoạt động 1: Nghiên cứu giải pháp bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn nước ngọt trên đảo Lý Sơn, khu vực Sa Huỳnh thích ứng với biến đổi khí hậu  
a) Sự cấp thiết của nhiệm vụ
Đảo Lý Sơn và khu vực phường Sa Huỳnh là khu vực thường xuyên đối mặt với tình trạng khan hiếm nước ngọt do diện tích nhỏ, nguồn nước mặt hạn chế, phụ thuộc chủ yếu vào nước dưới đất và nước mưa, trong khi nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và du lịch ngày càng gia tăng. Tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là hạn hán, xâm nhập mặn và biến động lượng mưa, đang làm gia tăng nguy cơ suy giảm cả về số lượng và chất lượng nguồn nước ngọt trên đảo. Vì vậy, việc nghiên cứu các giải pháp bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn nước ngọt trên đảo Lý Sơn và khu vực phường Sa Huỳnh là hết sức cần thiết nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đặc khu.
b) Mục tiêu của nhiệm vụ
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bảo tồn, khai thác và sử dụng bền vững nguồn nước ngọt trên đảo Lý Sơn và khu vực phường Sa Huỳnh thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và phát triển du lịch; góp phần bảo vệ môi trường, tăng cường khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đảo Lý Sơn và khu vực phường Sa Huỳnh. 
c) Các nội dung chính
- Khảo sát, đánh giá hiện trạng tài nguyên nước ngọt trên đảo Lý Sơn và khu vực phường Sa Huỳnh, xác định trữ lượng, chất lượng, hiện trạng khai thác nước dưới đất, nước mưa và hệ thống cấp nước hiện có; xác định các vùng có nguy cơ suy giảm nguồn nước, xâm nhập mặn và ô nhiễm để phục vụ công tác quản lý.
- Đề xuất các giải pháp hạn chế khai thác quá mức nước dưới đất, bao gồm quy định quản lý khai thác, giải pháp bổ cập nước ngầm và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước.
- Nghiên cứu và thí điểm áp dụng các công nghệ trữ nước phù hợp với điều kiện tại đặc khu, như tái sử dụng nước sau xử lý, hệ thống lọc nước quy mô nhỏ hoặc các giải pháp cấp nước tiết kiệm năng lượng. Xây dựng mô hình thu gom, lưu trữ và sử dụng nước mưa cho các hộ dân, cơ sở dịch vụ và công trình công cộng nhằm bổ sung nguồn nước trong mùa khô.
d) Phạm vi, thời gian thực hiện
Phạm vi thực hiện: Đặc khu Lý Sơn và phường Sa Huỳnh.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2028 – 2030.
e) Kết quả dự kiến
- Báo cáo hiện trạng tài nguyên nước ngọt trên đảo Lý Sơn, phường Sa Huỳnh bao gồm đánh giá trữ lượng, chất lượng, hiện trạng khai thác, sử dụng nước và các khu vực có nguy cơ suy giảm nguồn nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm. Bộ cơ sở dữ liệu và bản đồ phân bố, hiện trạng khai thác và các vùng ưu tiên bảo vệ nguồn nước ngọt phục vụ công tác quản lý.
- Báo cáo đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác và sử dụng bền vững nguồn nước ngọt, bao gồm các giải pháp hạn chế khai thác nước dưới đất, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.
- Mô hình thí điểm thu gom, lưu trữ nước mưa và áp dụng công nghệ cấp nước được xây dựng, vận hành phù hợp với điều kiện thực tế.
f) Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.
g) Tổ chức thực hiện
Đơn vị chủ trì: UBND đặc khu Lý Sơn, phường Sa Huỳnh.
Đơn vị phối hợp: UBND các địa phương ven biển; Bộ Chỉ huy quân sự  tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, ngành liên quan; các viện nghiên cứu, trường đại học và các đơn vị chuyên môn.
[bookmark: _Toc233985039][bookmark: _Toc240354760][bookmark: _Toc233985040]6.4.2. Hoạt động 2: Xây dựng mô hình quản lý rác thải nhựa tại các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh, triển khai thí điểm tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi
a) Tính cấp thiết của nhiệm vụ
Tịnh Khê là địa phương có sông đổ ra biển, phát sinh lượng lớn rác thải từ sinh hoạt, du lịch và khai thác thủy sản, đòi hỏi các giải pháp quản lý đồng bộ từ phân loại, thu gom đến tái chế và nâng cao nhận thức cộng đồng. Mô hình thí điểm sẽ tạo cơ sở đánh giá hiệu quả, hoàn thiện cơ chế quản lý và nhân rộng trên các lưu vực sông khác của tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương và phát triển bền vững. Việc xây dựng mô hình quản lý rác thải nhựa tại các lưu vực sông và triển khai thí điểm tại xã Tịnh Khê là cần thiết nhằm kiểm soát nguồn rác thải từ đất liền trước khi phát tán ra biển, góp phần giảm ô nhiễm môi trường vùng bờ và bảo vệ hệ sinh thái ven biển.
b) Mục tiêu của nhiệm vụ
Xây dựng và triển khai thí điểm mô hình quản lý rác thải nhựa tại lưu vực sông trên địa bàn xã Tịnh Khê nhằm kiểm soát, giảm thiểu lượng rác thải nhựa phát sinh và thất thoát ra biển; nâng cao hiệu quả phân loại, thu gom, tái chế và xử lý rác thải nhựa; tăng cường sự tham gia của cộng đồng, chính quyền địa phương và các bên liên quan trong quản lý rác thải; làm cơ sở đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng mô hình tại các lưu vực sông khác trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ môi trường vùng bờ và phát triển bền vững.
c) Các nội dung chính
· Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng phát sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại khu vực cửa sông, ven sông và khu dân cư thí điểm thuộc xã Tịnh Khê; 
· Xây dựng kế hoạch và các giải pháp giảm thiểu rác thải, bao gồm các giải pháp kỹ thuật, quản lý, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và mô hình thu gom, phân loại rác thải phù hợp với điều kiện địa phương.
· Xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải tại các làng chài, khu neo đậu tàu thuyền và các khu du lịch ven biển nhằm sử dụng và quản lý hiệu quả chất thải.
· Tổ chức triển khai thí điểm và nhân rộng các giải pháp thu gom, phân loại và xử lý nhằm giảm rác thải tại xã Tịnh Khê; theo dõi, đánh giá hiệu quả thực hiện và đề xuất khả năng nhân rộng mô hình cho các khu vực cửa sông, ven biển trên địa bàn tỉnh.
d) Kết quả dự kiến
· Báo cáo đánh giá hiện trạng và nguồn phát sinh rác thải tại khu vực thí điểm. Bản đồ các khu vực có khả năng tích tụ rác thải, nước thải tại vùng bờ biển tỉnh Quảng Ngãi.
· Báo cáo đánh giá, đề xuất giải pháp quản lý rác thải tại vùng bờ nhằm giảm thiểu rác thải tại lưu vực sông Quảng Ngãi được triển khai thực hiện.
· Mô hình thí điểm giảm rác thải tại xã Tịnh Khê được triển khai và đánh giá hiệu quả.
- Báo cáo tổng kết, đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình giảm rác thải cho các khu vực cửa sông và vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi.
e) Phạm vi, thời gian thực hiện
Phạm vi thực hiện: Khu vực lưu vực sông và tại xã Tịnh Khê.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2028.
f) Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.
g) Tổ chức thực hiện
Đơn vị chủ trì:  Sở Nông nghiệp và Môi trường
Đơn vị phối hợp: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; các sở, ngành liên quan; các tổ chức chính trị - xã hội; doanh nghiệp và cộng đồng dân cư vùng bờ.
6.4.3. Hoạt động 3: Nhân rộng mô hình quản lý rác thải nhựa tại các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh 
[bookmark: _Toc233985041]a) Tính cấp thiết của nhiệm vụ
Các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh là tuyến vận chuyển chính đưa rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa, từ khu vực đô thị, khu dân cư, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ ra vùng cửa sông, ven biển và biển. Tình trạng rác thải nhựa tích tụ tại các sông, cửa sông không chỉ gây ô nhiễm môi trường nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ sinh thái vùng bờ như rừng ngập mặn, đầm phá, cửa sông, bãi triều, cỏ biển và môi trường sống của các loài thủy sinh; đồng thời làm suy giảm cảnh quan, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản và du lịch.
Trong thời gian qua, một số mô hình phân loại, thu gom và giảm thiểu rác thải nhựa đã được triển khai tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh và bước đầu mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, việc triển khai còn mang tính cục bộ, chưa hình thành cơ chế quản lý theo lưu vực sông, chưa có sự kết nối đồng bộ giữa khu vực thượng nguồn, hạ lưu và vùng cửa sông. Vì vậy, việc nhân rộng mô hình quản lý rác thải nhựa tại các lưu vực sông là giải pháp quan trọng nhằm kiểm soát nguồn phát sinh rác thải từ đất liền, giảm thiểu lượng rác thải nhựa ra biển, góp phần thực hiện hiệu quả quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và phát triển kinh tế biển bền vững của tỉnh Quảng Ngãi.
b) Mục tiêu của nhiệm vụ
Nhân rộng các mô hình quản lý rác thải nhựa tại các lưu vực sông trọng điểm, góp phần giảm lượng rác thải nhựa phát sinh và thất thoát ra vùng cửa sông, ven biển và biển.
Tăng cường sự tham gia của chính quyền địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng trong quản lý, phân loại, thu gom, tái sử dụng và tái chế rác thải nhựa.
Thiết lập cơ chế quản lý rác thải theo tiếp cận lưu vực sông gắn với quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và môi trường biển.
c) Các nội dung chính
Điều tra, đánh giá hiện trạng phát sinh, tích tụ và vận chuyển rác thải nhựa trên các lưu vực sông có ảnh hưởng trực tiếp đến vùng cửa sông, ven biển; xác định các điểm nóng về ô nhiễm rác thải nhựa và các khu vực ưu tiên triển khai.
Điều tra, đánh giá ưu điểm, hạn chế, kinh nghiệm của một số mô hình quản lý rác thải hiện có tại tỉnh để có cơ sở đề xuất giải pháp lựa chọn nhân rộng mô hình phù hợp.
Ưu tiên nhân rộng mô hình tại các lưu vực sông Trà Khúc, Trà Bồng, sông Vệ và sông Trà Câu - là các lưu vực có lưu lượng dòng chảy lớn, mật độ dân cư cao, tập trung nhiều hoạt động sản xuất, đô thị và có cửa sông đổ trực tiếp ra vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi.
Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý rác thải nhựa theo lưu vực sông, gồm: Phân loại chất thải rắn tại nguồn; Bố trí các điểm thu gom, tập kết rác phù hợp tại khu dân cư ven sông; Lắp đặt thiết bị thu gom rác nổi tại các cửa sông, cầu, điểm tập trung rác; Tổ chức thu gom định kỳ và kết nối với hệ thống xử lý chất thải của địa phương;
Xây dựng các mô hình "Dòng sông không rác thải nhựa", "Khu dân cư giảm nhựa dùng một lần", "Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa", “Sự kiện không sử dụng rác thải nhựa”. Lồng ghép việc nhân rộng mô hình với các chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phong trào "Ngày Chủ nhật xanh", "Làm sạch biển" và các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân.
Huy động doanh nghiệp, hợp tác xã, Ban quản lý cảng cá, cơ sở thu mua phế liệu, tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư tham gia thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; khuyến khích áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả mô hình; xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ các điểm phát sinh rác thải nhựa trên lưu vực sông, phục vụ quản lý và tiếp tục mở rộng mô hình trên toàn tỉnh.
Tổ chức các hoạt động biểu dương, khen thưởng, phong trào thi đua…để khuyến khích tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tích cực tham xây dựng mô hình giảm thiểu rác thải.
d) Kết quả dự kiến
· Mô hình quản lý rác thải nhựa được nhân rộng, ưu tiên triển khai tại các lưu vực sông có cửa sông đổ trực tiếp ra vùng bờ, có mật độ dân cư cao, tập trung hoạt động đô thị, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cảng cá và du lịch; trước mắt gồm lưu vực sông Trà Khúc (cửa Đại), sông Trà Bồng (khu vực Dung Quất), sông Vệ và sông Trà Câu (cửa Mỹ Á - Sa Huỳnh). Sau khi đánh giá hiệu quả sẽ tiếp tục mở rộng đến các lưu vực sông khác có nguy cơ phát sinh rác thải nhựa ảnh hưởng đến vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi.
· Hình thành mạng lưới cộng đồng tham gia quản lý rác thải nhựa tại các lưu vực sông và cửa sông.
· Thiết lập các điểm thu gom rác nổi và điểm tập kết rác tại các khu vực ưu tiên.
· Giảm lượng rác thải nhựa từ đất liền theo các dòng sông ra vùng cửa sông, ven biển và biển.
· Báo cáo đánh giá hiệu quả và hướng dẫn kỹ thuật nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn tỉnh.
e) Phạm vi, thời gian thực hiện
Phạm vi thực hiện: Khu vực lưu vực các sông trên địa bàn tỉnh.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2029-2030.
f) Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.
g) Tổ chức thực hiện
Đơn vị chủ trì:  UBND các xã, phường có lưu vực sông và các xã, phường, đặc khu có biển được lựa chọn triển khai mô hình.
Đơn vị phối hợp: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các tổ chức chính trị - xã hội; doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng dân cư.
[bookmark: _Toc240354761]6.5. Các chương trình hạng mục ưu tiên cho chương trình tổng hợp vùng bờ 
Sau khi Chương trình này được phê duyệt, các nhiệm vụ, dự án trong các hoạt động sẽ được thuyết minh chi tiết, xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí và triển khai thực hiện, chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo
[bookmark: _Toc233985042][bookmark: _Toc240354762]VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
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[bookmark: _Toc233985045][bookmark: _Toc240354765]VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
[bookmark: _Toc233985046][bookmark: _Toc240354766]8.1. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan
a) Sở Nông nghiệp và Môi trường 
· Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hằng năm và theo từng giai đoạn; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.
· Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án ưu tiên thuộc Chương trình; bảo đảm sự phối hợp liên ngành trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ.
· Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển bền vững kinh tế biển của tỉnh; xây dựng, hoàn thiện quy chế phối hợp liên ngành trong quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.
· Chủ trì theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định; đề xuất điều chỉnh, bổ sung Chương trình khi cần thiết.
· Chủ động huy động các nguồn lực từ ngân sách, các chương trình, dự án, nguồn viện trợ, tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện Chương trình.
b) Sở Tài chính
· Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật và khả năng cân đối ngân sách.
· Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình theo đúng quy định hiện hành.
· Phối hợp tham mưu cơ chế huy động, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án, nguồn viện trợ, tài trợ, xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác phục vụ triển khai Chương trình.
· Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.
c) Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường đặc khu có biển
· Chủ động lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình vào quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án và nhiệm vụ phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương.
· Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình; cung cấp thông tin, dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ.
· Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường vùng bờ; kiểm tra, giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên; phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; ứng phó với biến đổi khí hậu theo phạm vi quản lý.
· Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong giám sát và thực hiện Chương trình.
· Chủ động huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện các nhiệm vụ được giao; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
· UBND các xã, phường, đặc khu có biển chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức triển khai các hoạt động tại địa phương; quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ; phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh, các xung đột trong khai thác, sử dụng tài nguyên; vận động cộng đồng tham gia bảo vệ hệ sinh thái, giảm rác thải nhựa, phát triển sinh kế bền vững và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình.
d) Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư
· Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tham gia xây dựng, góp ý, phản biện và hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch và các hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.
· Tham gia thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ về bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế bền vững tại vùng bờ.
· Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên; áp dụng các mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm phát thải.
· Tham gia cung cấp thông tin, chia sẻ dữ liệu, giám sát cộng đồng, phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường vùng bờ; tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.
· Chủ động huy động nguồn lực, tăng cường hợp tác, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, ứng dụng các giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và phát triển bền vững kinh tế biển của tỉnh.
[bookmark: _Toc233985047][bookmark: _Toc240354767][bookmark: _Toc233985048]8.2. Các nhóm giải pháp thực hiện
[bookmark: _Toc240354768]8.2.1 Nhóm giải pháp về cập nhật thông tin, dữ liệu và công cụ hỗ trợ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
a) Cập nhật thông tin, dữ liệu và bản đồ phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ
Tổ chức rà soát, cập nhật và chồng ghép trên nền GIS các lớp thông tin về hiện trạng sử dụng đất, mặt nước; hành lang bảo vệ bờ biển; khu bảo tồn, khu bảo vệ sinh cảnh; khu nuôi trồng thủy sản; khu du lịch; cảng biển, cảng cá, khu neo đậu; khu công nghiệp; khu dân cư; khu vực xói lở, bồi tụ; nguồn thải và khu vực nhạy cảm môi trường. Dữ liệu và bản đồ được sử dụng để nhận diện khu vực có nguy cơ xung đột, phục vụ phối hợp quản lý, giám sát, kiểm tra và hỗ trợ ra quyết định; không thực hiện nhiệm vụ phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ trong quy hoạch tỉnh.
Việc tích hợp phải được thực hiện trước hết tại các khu vực có mức độ chồng lấn cao gồm KKT Dung Quất – Vạn Tường; Gành Yến – Bầu Cá Cái; Tịnh Khê – Sa Kỳ; Sa Huỳnh – đầm An Khê – Trà Câu và đặc khu Lý Sơn.
b) Quản lý cụ thể các khu vực xung đột không gian
Tại KKT Dung Quất – Vạn Tường, rà soát mối quan hệ giữa khu công nghiệp, cảng biển, logistics, khu dân cư, nuôi trồng thủy sản và các hệ sinh thái ven bờ; xác định các vùng cần kiểm soát nghiêm ngặt nguồn thải và các khu vực cần duy trì khoảng cách an toàn sinh thái.
Tại Gành Yến – Bầu Cá Cái, phân vùng rõ không gian bảo vệ rạn san hô, rừng ngập mặn, khu vực sinh thái nhạy cảm với khu vực du lịch, dân cư và các hoạt động phát triển kinh tế; hạn chế các hoạt động có khả năng gây suy thoái hệ sinh thái.
Tại Tịnh Khê – Sa Kỳ, kiểm soát sự đan xen giữa khu dân cư, du lịch, cảng cá và hoạt động khai thác thủy sản; dành không gian phù hợp cho tiếp cận biển công cộng và bảo vệ môi trường cửa sông, ven biển.
Tại Sa Huỳnh – đầm An Khê – Trà Câu, rà soát không gian nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản, du lịch, cảng cá, diêm nghiệp và khu vực bảo tồn đầm An Khê; xác định rõ các khu vực ưu tiên bảo tồn, khu vực được phép phát triển và khu vực cần hạn chế phát triển.
Tại Lý Sơn, tích hợp chặt chẽ quy hoạch du lịch, bảo tồn biển, khai thác thủy sản, cấp nước và sử dụng đất; kiểm soát phát triển du lịch theo sức chịu tải của hệ sinh thái và khả năng cung cấp nguồn nước ngọt.
c) Quản lý quy hoạch du lịch theo sức tải
Tại Lý Sơn, Gành Yến, Mỹ Khê và Sa Huỳnh, việc phát triển các dự án du lịch phải gắn với đánh giá sức tải môi trường và khả năng đáp ứng của hạ tầng nước sạch, nước thải, rác thải. Hạn chế phát triển các dự án có mật độ xây dựng cao tại các khu vực nhạy cảm; bảo đảm hành lang tiếp cận biển của cộng đồng và không làm chia cắt các hệ sinh thái tự nhiên.
d) Điều chỉnh quy hoạch nuôi trồng thủy sản
Rà soát các vùng nuôi tại Bình Sơn, Tịnh Khê, Trà Câu và Sa Huỳnh, xác định vùng nuôi phù hợp với sức chịu tải môi trường; hạn chế mở rộng các vùng nuôi tại khu vực có nguy cơ ô nhiễm hoặc ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt.
đ) Quản lý quy hoạch cảng biển, cảng cá và khu neo đậu
Đối với Dung Quất, Sa Kỳ, Tịnh Hòa, Sa Huỳnh, Mỹ Á và Lý Sơn, việc bố trí, mở rộng cảng, khu neo đậu và luồng hàng hải cần được đánh giá đồng thời với tác động đến dòng chảy, bùn cát, xói lở và các hệ sinh thái ven biển.
e) Xây dựng bản đồ xung đột không gian vùng bờ
Đến năm 2030, xây dựng và cập nhật bản đồ GIS về khu vực xung đột hiện hữu; khu vực có nguy cơ xung đột; khu vực hạn chế phát triển; khu vực bảo vệ nghiêm ngặt; khu vực ưu tiên phục hồi; khu vực ưu tiên phát triển kinh tế biển. Bản đồ này là một trong những căn cứ để xem xét các dự án phát triển mới trong vùng bờ.
[bookmark: _Toc233985049][bookmark: _Toc240354769]8.2.2. Nhóm giải pháp về hạ tầng kỹ thuật vùng ven bờ
Phát triển hạ tầng vùng ven bờ theo hướng đồng bộ giữa hạ tầng phòng chống thiên tai, hạ tầng môi trường, hạ tầng nghề cá, hạ tầng nước và hạ tầng sinh thái, ưu tiên những nơi có nguy cơ cao hoặc có xung đột sử dụng tài nguyên.
a) Hạ tầng phòng chống xói lở, sạt lở và thiên tai
Đối với các khu vực có nguy cơ xói lở, ưu tiên nghiên cứu và triển khai giải pháp theo từng điều kiện cụ thể, tránh áp dụng đồng loạt kè cứng. Tập trung rà soát các khu vực bờ biển Lý Sơn; bãi biển Tịnh Khê; khu vực Sa Huỳnh; khu vực cửa sông Vệ; cửa Sa Cần và các khu vực dân cư ven biển có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xói lở.
Tại các khu vực có điều kiện phục hồi sinh thái như đầm An Khê, cửa Sa Cần, cửa sông Vệ, ưu tiên giải pháp phục hồi rừng phòng hộ, rừng ngập mặn, bãi triều và các cấu trúc sinh thái giảm sóng kết hợp công trình bảo vệ bờ khi cần thiết.
b) Hạ tầng kiểm soát mặn, giữ ngọt
Ưu tiên các hạ lưu sông Trà Bồng, sông Trà Khúc và sông Vệ, kết hợp công trình kiểm soát mặn với bảo vệ nguồn nước và phục hồi hệ sinh thái. Tại Sa Huỳnh, nghiên cứu đồng bộ giữa nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất, nuôi trồng thủy sản và du lịch; hạn chế tình trạng khai thác nước làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn.
c) Hạ tầng nước ngọt tại Lý Sơn
Lý Sơn cần được xác định là khu vực ưu tiên về an ninh nguồn nước. Tập trung kiểm soát khai thác nước dưới đất; quan trắc mực nước và độ mặn; thu gom nước mưa; xây dựng bể chứa nước; sử dụng nước tiết kiệm; tái sử dụng nước sau xử lý phù hợp; nghiên cứu bổ cập nước dưới đất; xác định vùng cần bảo vệ nguồn nước.
d) Hạ tầng thu gom, xử lý nước thải
Ưu tiên KKT Dung Quất; khu vực Mỹ Khê; Sa Huỳnh; Lý Sơn; các khu dân cư tập trung ven biển; cảng cá, khu neo đậu; các khu du lịch tập trung. Tại KKT Dung Quất, tăng cường kiểm soát các điểm xả của cơ sở công nghiệp; tại Mỹ Khê, Sa Huỳnh và Lý Sơn, ưu tiên xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải phù hợp với quy mô dân cư và du lịch.
đ) Hạ tầng quản lý rác thải nhựa
Ưu tiên triển khai mô hình tại Tịnh Khê, sau đó nhân rộng đến các khu vực cửa sông và ven biển. Mô hình cần quản lý toàn bộ chuỗi: nguồn phát sinh → phân loại → thu gom → trung chuyển → tái chế/xử lý → kiểm soát thất thoát ra sông và biển. Tại Tịnh Khê cần tập trung cả khu dân cư, làng chài, khu neo đậu và khu vực du lịch ven biển.
e) Hạ tầng cảng cá và hậu cần nghề cá
Ưu tiên Tịnh Hòa, Sa Huỳnh, Mỹ Á và Lý Sơn. Hạ tầng cảng cá phải đồng thời có thu gom rác từ tàu cá; thu gom dầu và nước lẫn dầu; cấp nước sạch; khu lưu chứa chất thải; hệ thống thu gom nước thải.
g) Hạ tầng quan trắc
Từng bước hình thành mạng lưới quan trắc tại các khu vực Dung Quất – Gành Yến – Tịnh Khê – Sa Huỳnh – Lý Sơn, tập trung theo dõi chất lượng nước biển, độ mặn, dòng chảy, sóng và các thông số môi trường phù hợp.
[bookmark: _Toc233985050][bookmark: _Toc240354770]8.2.3. Nhóm giải pháp về thể chế, chính sách
[bookmark: _Toc233985051]a) Hoàn thiện cơ chế quản lý hành lang bảo vệ bờ biển
Rà soát, xác lập, cắm mốc và công khai hành lang bảo vệ bờ biển; ưu tiên những nơi đang chịu áp lực phát triển đô thị, du lịch như Tịnh Khê, Mỹ Khê, Sa Huỳnh và Lý Sơn. Công khai bản đồ hành lang bảo vệ bờ biển trên nền tảng GIS để người dân và doanh nghiệp có thể xác định rõ khu vực được phép, hạn chế và không được phép xây dựng.
b) Thiết lập cơ chế phối hợp xử lý xung đột
Đối với Dung Quất – Vạn Tường, cơ chế phối hợp phải tập trung vào công nghiệp – cảng biển – môi trường – sinh kế. Đối với Gành Yến – Bầu Cá Cái, tập trung du lịch – bảo tồn – sinh kế. Đối với Sa Huỳnh – An Khê, tập trung du lịch – thủy sản – bảo tồn – nguồn nước. Đối với Lý Sơn, tập trung du lịch – bảo tồn – thủy sản – nước ngọt – rác thải.
c) Hoàn thiện cơ chế chia sẻ dữ liệu
Thực hiện số hóa dữ liệu về cấp phép khai thác, sử dụng biển; giao đất, giao mặt nước; khu nuôi trồng thủy sản; cảng biển, cảng cá; dự án ven biển; nguồn xả thải; hành lang bảo vệ bờ biển; khu bảo tồn; xói lở. Dữ liệu được cập nhật vào hệ thống dùng chung thay vì quản lý riêng lẻ giữa các cơ quan.
d) Chính sách chuyển đổi sinh kế
Tập trung vào cộng đồng tại Lý Sơn, Gành Yến – Vạn Tường và Đông Sơn, là những khu vực được định hướng phát triển sinh kế bền vững gắn với bảo tồn.
đ) Nghiên cứu cơ chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái
Ưu tiên nghiên cứu thí điểm tại Lý Sơn, Gành Yến và các khu du lịch ven biển nhằm tạo nguồn lực ổn định cho bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái.
[bookmark: _Toc240354771]8.2.4. Nhóm giải pháp về tăng cường năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ Quảng Ngãi
Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế điều phối quản lý tổng hợp vùng bờ; bảo đảm có đầu mối chịu trách nhiệm điều phối các vấn đề liên ngành.
Ưu tiên bố trí lực lượng hoặc tổ công tác liên ngành tại KKT Dung Quất – Vạn Tường; Gành Yến – Bầu Cá Cái; Tịnh Khê – Sa Kỳ; Sa Huỳnh – An Khê – Trà Câu; Lý Sơn. Các tổ công tác tập trung xử lý các vấn đề phát sinh tại địa bàn thay vì chỉ xử lý sau khi có phản ánh.
Tại Dung Quất, tập trung kiểm tra nguồn thải công nghiệp. Tại Tịnh Hòa, Sa Huỳnh, Mỹ Á, tập trung kiểm tra chất thải từ tàu cá, cảng cá và khu neo đậu. Tại Lý Sơn, tập trung kiểm tra khai thác nước dưới đất, rác thải, khai thác thủy sản, hoạt động du lịch và bảo vệ hệ sinh thái. Tại Gành Yến, tập trung kiểm tra các hoạt động ảnh hưởng đến rạn san hô.
Giám sát bằng công nghệ: Kết hợp GIS, camera, UAV, quan trắc tự động và phản ánh của cộng đồng để phát hiện lấn chiếm hành lang bờ biển; khai thác cát trái phép; xả thải; phá hoại hệ sinh thái; đổ rác xuống sông, biển..
[bookmark: _Toc233985052][bookmark: _Toc240354772]8.2.5. Nhóm giải pháp về tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và các bên liên quan về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
- Đối với cán bộ quản lý các cấp:
+ Tổ chức các hội nghị, hộ thảo chuyên đề để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, văn bản liên quan đến quản lý tổng họp vùng bờ nhằm thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức, cách tiếp cận từ "quản lý đơn ngành, cục bộ địa phương" sang "quản lý đa ngành, liên kết vùng bờ".
+ Định kỳ tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu cho cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý tài nguyên biển về kiến thức chuyên môn, kỹ năng sử dụng dữ liệu và bản đồ GIS, phương pháp xác định ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển, nhận diện và xử lý xung đột không gian vùng bờ.
+ Tổ chức các đoàn khảo sát, học tập thực tiễn tại các tỉnh, thành phố đã áp dụng thành công mô hình ICZM (như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế hoặc Hải Phòng) để vận dụng linh hoạt vào thực trạng của Quảng Ngãi.
 - Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Tổ chức các hoạt động truyền thông gắn liền trách nhiệm xã hội cho cộng đồng doanh nghiệp, tập trung các nội dung:
+ Tổ chức các hội nghị phổ biến pháp luật, trách nhiệm môi trường và kiểm soát nguồn thải cho các chủ doanh nghiệp trong Khu kinh tế Dung Quất. Đối với khu vực Mỹ Khê, Sa Huỳnh và Lý Sơn, tập trung vào quản lý nước thải, rác thải nhựa và sử dụng tiết kiệm nước.
+ Định kỳ tổ chức diễn đàn kết nối giữa chính quyền và doanh nghiệp để hướng dẫn cách thức áp dụng mô hình sản xuất sạch hơn, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương, và các ưu đãi chính sách khi doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng bảo vệ môi trường vùng bờ.
+ Tổ chức ký kết bản cam kết "Doanh nghiệp đồng hành bảo vệ bờ biển Quảng Ngãi xanh - sạch - bền vững" giữa Ban quản lý Khu kinh tế, Sở TN&MT với các tập đoàn, nhà máy lớn ven bờ.
- Đối với cộng đồng dân cư: Tuyên truyền trực quan, dễ hiểu cho cộng đồng ngư dân và cư dân ven bờ
+ Thiết kế các bộ tài liệu ngắn gọn, infographics, video hoạt hình phóng sự ngắn phát trên loa phát thanh xã, các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook) của địa phương bằng ngôn ngữ bình dị, dễ hiểu đối với ngư dân. Tập trung vào: tác hại của chất độc/thuốc nổ, vai trò của rừng ngập mặn khi có bão, và vùng cấm khai thác san hô.
+ Phát động và duy trì đều đặn phong trào "Ngày Chủ nhật xanh", "Hãy làm sạch biển" tại 13 địa phương ven bờ; thành lập các nghiệp đoàn nghề cá gương mẫu nói không với việc vứt rác thải nhựa, lưới cũ xuống biển.
+ Lắp đặt hệ thống biển báo, pano tuyên truyền tại các bến cá, cảng cá (Tịnh Hòa, Sa Huỳnh, Mỹ Á) và khu dân cư ven biển để phổ biến quy định về bảo vệ môi trường, hành lang bảo vệ bờ biển, khu vực bảo tồn và trách nhiệm của cộng đồng trong giám sát, bảo vệ tài nguyên vùng bờ.
- Đối với học sinh, sinh viên: Giáo dục học đường tạo nền tảng nhận thức cho thế hệ tương lai
+ Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng tài liệu giảng dạy tích hợp, nội dung ngoại khóa về "Bảo tồn vùng bờ Quảng Ngãi" cho các trường tiểu học, THCS và THPT thuộc các huyện ven biển và huyện đảo Lý Sơn.
+ Định kỳ tổ chức các cuộc thi vẽ tranh, làm video ngắn, cuộc thi tìm hiểu kiến thức biển đảo, ngày hội "Đổi rác nhựa lấy cây xanh" trong học sinh, sinh viên nhằm khơi dậy tình yêu và trách nhiệm bảo vệ tài nguyên biển từ ghế nhà trường.
[bookmark: _Toc233985053][bookmark: _Toc240354773]8.2.6. Nhóm giải pháp về các công cụ kỹ thuật hỗ trợ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
- Công cụ viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) vùng bờ:
+ Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu GIS không gian vùng bờ bao gồm các lớp bản đồ: địa hình, địa chất, hiện trạng sử dụng đất, hành lang bảo vệ bờ biển, hệ sinh thái (rạn san hô Lý Sơn, thảm cỏ biển, khu bảo tồn biển Lý Sơn; Gành Yến; rừng ngập mặn Bầu Cá Cái; đầm An Khê); khu vực nuôi trồng thủy sản; cảng biển; cảng cá; khu neo đậu; nguồn xả thải; khu dân cư; điểm xói lở; điểm ô nhiễm và khu vực có nguy cơ xung đột.
+ Sử dụng ảnh vệ tinh đa thời gian ứng dụng thuật toán viễn thám để theo dõi tự động tốc độ xói lở/bồi tụ bờ biển, biến động diện tích rừng ngập mặn và rạn san hô định kỳ theo mùa và theo năm.
+ Sử dụng ảnh vệ tinh và vận hành các đội flycam/drone định kỳ quét dọc đường bờ biển Quảng Ngãi để kịp thời phát hiện biến động địa hình, sạt lở hoặc các công trình xây dựng không phép
+ Phát triển nền tảng quản lý vùng bờ dựa trên WebGIS cho phép các sở ngành (Tài nguyên và Môi trường, Tài chính) và 13 địa phương ven bờ cùng truy cập, cập nhật dữ liệu và kiểm tra ranh giới quy hoạch theo thời gian thực.
 - Công cụ mô hình hóa số và mô phỏng tai biến tự nhiên:
+ Ứng dụng các mô hình thủy động lực học và lan truyền chất (như MIKE 21, Delft3D) để mô phỏng hướng di chuyển của các chất ô nhiễm từ Khu kinh tế Dung Quất, các cửa sông (Trà Khúc, Trà Bồng, sông Vệ) ra biển hoặc các sự cố tràn dầu ngoài khơi.
+ Sử dụng phần mềm mô phỏng trường sóng tác động vào bờ biển và tính toán lưu lượng vận chuyển bùn cát dọc bờ (như MIKE 21 SW/ST) để dự báo chính xác các điểm có nguy cơ sạt lở cao, từ đó thiết kế thông số kỹ thuật cho các công trình đê kè một cách tối ưu.
+ Xây dựng mô hình số độ cao độ chính xác cao (DEM) kết hợp phần mềm mô phỏng ngập lụt để tính toán diện tích ảnh hưởng của triều cường, bão lớn và nước biển dâng đối với hạ tầng dân cư ven bờ Quảng Ngãi.
- Công cụ lượng giá kinh tế sinh thái và Đánh giá sức tải môi trường
+ Áp dụng các phương pháp kinh tế môi trường để tính toán giá trị bằng tiền của các dịch vụ mà hệ sinh thái vùng bờ Quảng Ngãi cung cấp (như giá trị phòng hộ chắn sóng của rừng ngập mặn, giá trị du lịch của rạn san hô Lý Sơn, giá trị bãi đẻ thủy sản). Đây là công cụ kỹ thuật để tính mức bồi thường khi xảy ra sự cố môi trường và làm căn cứ thu phí dịch vụ sinh thái.
+ Xác định ngưỡng chịu tải của môi trường nước mặt, đa dạng sinh học tại các vùng vịnh kín, đầm phá sinh thái (như Ưu tiên đầm An Khê đối với nuôi trồng thủy sản, du lịch và chất thải; Lý Sơn đối với du lịch, nước ngọt và hệ sinh thái; Gành Yến đối với du lịch và rạn san hô; Sa Huỳnh – Trà Câu đối với nuôi trồng thủy sản và môi trường nước.) nhằm đưa ra khuyến cáo kỹ thuật về mật độ lồng bè nuôi trồng thủy sản tối đa hoặc mật độ đón khách du lịch an toàn.
- Bộ chỉ thị đánh giá và Công cụ hỗ trợ ra quyết định đa mục tiêu (MCDA): Ứng dụng các công cụ kỹ thuật phân tích thứ bậc (AHP) tích hợp GIS để giải quyết các bài toán xung đột không gian vùng bờ khi có nhiều ngành cùng muốn khai thác một khu vực (ví dụ: giải quyết xung đột giữa việc chọn địa điểm làm cảng biển mới hay bảo tồn bãi đẻ của rùa biển).
- Quan trắc trọng điểm: Tập trung mạng lưới tại Dung Quất – Gành Yến – Tịnh Khê – Sa Huỳnh – Lý Sơn. Tại Dung Quất ưu tiên chất lượng nước và nguồn thải công nghiệp; tại Gành Yến và Lý Sơn ưu tiên hệ sinh thái; tại Tịnh Khê và Sa Huỳnh ưu tiên chất lượng nước ven bờ, cửa sông và hoạt động nuôi trồng thủy sản.
[bookmark: _Toc233985054][bookmark: _Toc240354774]8.2.7. Nhóm giải pháp về hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia tích cực và hiệu quả trong quá trình quản lý
- Thực thi có hiệu quả Luật Thủy sản, đẩy nhanh tiến độ cấp quyết định công nhận và giao quyền quản lý vùng biển ven bờ cho các tổ chức cộng đồng ngư dân tại các khu vực nhạy cảm sinh thái (như vùng rạn san hô đảo Lý Sơn, rạn san hô Gành Yến thuộc huyện Bình Sơn, hệ sinh thái đầm An Khê tại thị xã Đức Phổ).
Cơ chế đối thoại công - tư định kỳ: Quy định bắt buộc tổ chức diễn đàn đối thoại định kỳ (ít nhất 2 lần/năm) giữa Chính quyền - Doanh nghiệp - Người dân vùng ven bờ để kịp thời tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, tranh chấp về không gian biển và ô nhiễm môi trường.- Hỗ trợ người dân tự thảo ra và ban hành các quy ước bảo vệ vùng bờ được chính quyền xã phê duyệt (ví dụ: quy định lịch đóng/mở biển đối với một số loại nghề cá, quy định mức phạt nội bộ khi phát hiện thành viên vứt rác thải nhựa bừa bãi).
Thành lập các quỹ tự quản: Thành lập các quỹ bảo vệ tài nguyên vùng bờ do cộng đồng tự quản lý dưới sự giám sát của chính quyền xã, nguồn quỹ trích từ phí đóng góp của các thành viên, tiền xử phạt vi phạm nội bộ và nguồn tài trợ xanh hợp pháp.
-  Hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và phát triển sinh kế thay thế
+ Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn xây dựng gói vay vốn ưu đãi, không cần thế chấp tài sản lớn cho các hộ dân ven bờ cam kết chuyển đổi từ nghề cá khai thác hủy diệt sang nuôi trồng thủy sản bền vững hoặc làm du lịch sinh thái.
+ Tổ chức các lớp dạy nghề miễn phí cho người dân ven bờ, tập trung vào: kỹ thuật nuôi biển công nghệ cao (lồng bè HDPE), kỹ năng vận hành homestay, nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch sinh thái bản địa, chèo thuyền sup an toàn, và bảo tồn rạn san hô.
+ Cấp kinh phí hỗ trợ các tổ cộng đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ tuần tra, bảo vệ như: ống nhòm, phao cứu sinh, bộ đàm, trang phục bảo hộ và hỗ trợ một phần nhiên liệu chạy tàu thuyền tuần tra.
- Xây dựng các kênh tiếp nhận phản hồi và cơ chế giám sát dân chủ
+ Cơ chế "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra": Bắt buộc các địa phương phải tổ chức họp dân để lấy ý kiến rộng rãi trước khi phê duyệt bất kỳ quy hoạch phát triển, dự án lấn biển hay xây dựng khu du lịch nào tác động đến vùng bờ Quảng Ngãi.
+ Ứng dụng công nghệ báo cáo nhanh (Citizen Science): Phát triển một tính năng hoặc kênh Zalo OA chuyên biệt mang tên "Cộng đồng bảo vệ biển Quảng Ngãi", cho phép người dân dễ dàng chụp ảnh, quay video kèm định vị GPS gửi trực tiếp đến Ban điều phối vùng bờ khi phát hiện: tàu giã cào sai tuyến, hút cát lậu, xả thải đen bẩn ra bãi tắm.
+ Cơ chế bảo vệ và khen thưởng người tố giác: Ban hành quy định nghiêm ngặt về bảo mật thông tin, bảo vệ an toàn cho những người dân dũng cảm tố giác các hành vi phá hoại môi trường vùng bờ; trích quỹ khen thưởng thỏa đáng cho các tin báo chính xác.
- Khuyến khích sự tham gia của các tổ chức xã hội và cá nhân tư nhân
+ Tạo không gian cho các tổ chức phi chính phủ (NGO): Chủ động kết nối, mở đường và đơn giản hóa thủ tục hành chính để các tổ chức như IUCN, WWF, MCD hoặc các câu lạc bộ thiện nguyện phối hợp với người dân địa phương thực hiện các chiến dịch thu gom rác thải nhựa, phục hồi rặng san hô, trồng rừng ngập mặn.
+ Mô hình hợp tác Công - Tư - Cộng đồng (CPPs): Khuyến khích các doanh nghiệp du lịch lớn tại Quảng Ngãi hợp tác ký kết liên kết với tổ chức cộng đồng địa phương (doanh nghiệp bao tiêu đầu ra dịch vụ lữ hành, cộng đồng cung cấp dịch vụ trải nghiệm thiên nhiên được bảo tồn nghiêm ngặt).
+ Tạo mô hình thí điểm đồng quản lý tại các khu vực có điều kiện: Ưu tiên Khu bảo tồn biển Lý Sơn: đồng quản lý nghề cá và bảo vệ hệ sinh thái; Gành Yến – Vạn Tường: cộng đồng tham gia bảo vệ rạn san hô và phát triển du lịch cộng đồng; Đông Sơn: xây dựng mô hình sinh kế gắn với bảo tồn.
+ Thành lập nhóm cộng đồng giám sát vùng bờ: Tại Lý Sơn, Gành Yến, Tịnh Khê và Sa Huỳnh, xây dựng nhóm cộng đồng có nhiệm vụ giám sát rác thải; giám sát hệ sinh thái; phản ánh hành vi vi phạm; tham gia phục hồi môi trường; phối hợp với chính quyền.
[bookmark: _Toc233985055][bookmark: _Toc240354775]8.2.8. Nhóm giải pháp về hợp tác quốc tế và ứng dụng khoa học, công nghệ
- Thu hút hợp tác và vốn quốc tế: Tranh thủ nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế (WB, ADB, UNDP, IUCN) cho các dự án hợp tác theo từng vấn đề cụ thể: Lý Sơn: nước ngọt, bảo tồn biển, du lịch bền vững; Gành Yến: phục hồi rạn san hô; An Khê: phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước; Tịnh Khê: rác thải nhựa; Dung Quất: môi trường công nghiệp ven biển; Sa Huỳnh: thích ứng xâm nhập mặn và bảo tồn đầm An Khê.
- Chuyển giao công nghệ: Tiếp nhận công nghệ nuôi biển xa bờ bền vững, xử lý rác thải vi nhựa và tái tạo bãi biển, hệ thống quan trắc tự động; GIS/viễn thám; xử lý nước thải; tái sử dụng nước; phục hồi san hô; mô hình nuôi biển thân thiện môi trường từ các nước tiên tiến
- Hợp tác nghiên cứu: Liên kết với các viện, trường đại học trong và ngoài nước nghiên cứu đa dạng sinh học biển đảo Lý Sơn và vùng ven bờ.
- Trao đổi chuyên gia: Cử cán bộ quản lý đi học tập mô hình ICZM thành công tại các quốc gia trong khu vực để áp dụng thực tế tại tỉnh
[bookmark: _Toc233985056][bookmark: _Toc240354776]8.2.9. Nhóm giải pháp về tài chính 
a) Phân nguồn tài chính
Bảo đảm nguồn lực tài chính là điều kiện quan trọng để triển khai hiệu quả Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi. Do phạm vi quản lý liên quan đến nhiều ngành, địa phương và nhiều loại tài nguyên, việc bố trí kinh phí cần thực hiện theo hướng tập trung, có trọng tâm, phân kỳ theo giai đoạn và gắn với kết quả đầu ra, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp và thiếu kinh phí duy trì sau đầu tư. Nguồn lực thực hiện Chương trình được huy động từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, vốn đầu tư công, nguồn sự nghiệp môi trường, khoa học và công nghệ, phòng chống thiên tai, các chương trình mục tiêu, vốn đối ứng, nguồn xã hội hóa, PPP, tài trợ quốc tế và các nguồn hợp pháp khác.
Ngân sách Trung ương ưu tiên cho các nhiệm vụ có quy mô lớn, tính chất liên vùng hoặc vượt khả năng cân đối của địa phương, tập trung vào phòng chống thiên tai, xử lý các điểm xói lở nghiêm trọng, bảo vệ dân cư và hạ tầng thiết yếu, bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái có giá trị cao, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước và các dự án hạ tầng môi trường quy mô lớn. Đối với Quảng Ngãi, cần ưu tiên huy động nguồn Trung ương cho các điểm xung yếu về xói lở, phòng chống thiên tai, các nhiệm vụ bảo tồn hệ sinh thái và các hạng mục bảo đảm an ninh nguồn nước tại Lý Sơn có quy mô vượt khả năng cân đối của tỉnh.
Ngân sách tỉnh giữ vai trò chủ lực trong vận hành cơ chế quản lý tổng hợp vùng bờ và thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm địa phương, gồm điều tra, khảo sát, cập nhật cơ sở dữ liệu và GIS; quan trắc tài nguyên, môi trường; kiểm tra, giám sát; tuyên truyền, đào tạo; hỗ trợ cộng đồng; phục hồi hệ sinh thái quy mô vừa và nhỏ; triển khai các mô hình quản lý rác thải nhựa, đồng quản lý và sinh kế bền vững. Cần bảo đảm kinh phí thường xuyên để duy trì hoạt động của cơ sở dữ liệu, quan trắc, kiểm tra và giám sát sau đầu tư.
Vốn đầu tư công tập trung cho các công trình hạ tầng thiết yếu như thu gom, xử lý nước thải và chất thải; cấp và trữ nước; phòng chống xói lở, bảo vệ bờ; hạ tầng môi trường tại cảng cá, khu neo đậu và các công trình quan trắc, cảnh báo. Trong đó, Lý Sơn cần ưu tiên hạ tầng bảo đảm nguồn nước, thu trữ nước, xử lý nước thải và chất thải; Mỹ Khê, Sa Huỳnh và các khu du lịch ven biển cần ưu tiên hạ tầng thu gom, xử lý nước thải và chất thải.
Nguồn sự nghiệp môi trường được sử dụng chủ yếu cho quan trắc, kiểm tra và giám sát chất lượng môi trường; kiểm soát nguồn thải; điều tra điểm nóng ô nhiễm; quản lý rác thải nhựa; đánh giá sức chịu tải; truyền thông và giám sát cộng đồng. Nguồn khoa học và công nghệ tập trung cho các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ như đánh giá sức chịu tải đầm An Khê, sức tải du lịch Lý Sơn, nghiên cứu nước ngọt và xâm nhập mặn, biến động đường bờ, ứng dụng GIS, viễn thám, quan trắc tự động và phục hồi rạn san hô tại Gành Yến, Lý Sơn, rừng ngập mặn tại Bầu Cá Cái.
Nguồn vốn phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu ưu tiên xử lý các điểm xói lở, sạt lở, ngập lụt, xây dựng cảnh báo sớm, bảo vệ khu dân cư và hạ tầng thiết yếu, phục hồi các hệ sinh thái có chức năng giảm nhẹ thiên tai. Việc ưu tiên cần tập trung vào các khu vực có mức độ rủi ro cao, đặc biệt tại Lý Sơn, Tịnh Khê, Sa Huỳnh, các cửa sông và các đoạn bờ có biến động mạnh.
Vốn đối ứng được bố trí cho các dự án sử dụng vốn Trung ương, vốn tài trợ hoặc các nguồn vốn có yêu cầu đối ứng, tập trung vào các nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương và chủ dự án như chuẩn bị đầu tư, khảo sát, thiết kế, giải phóng mặt bằng, hạ tầng phụ trợ, đào tạo, quản lý dự án, vận hành, duy tu và bảo dưỡng. Theo đó, nguồn vốn chính tập trung cho hạng mục đầu tư chủ yếu, còn vốn đối ứng bảo đảm các điều kiện cần thiết để dự án được triển khai đồng bộ và duy trì hiệu quả sau đầu tư.
Đối với các lĩnh vực có khả năng tạo doanh thu hoặc mang lại lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ, cần đẩy mạnh xã hội hóa và PPP, trước mắt ưu tiên thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại Lý Sơn; xử lý nước thải tại Mỹ Khê, Sa Huỳnh; du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; tái chế chất thải và các dịch vụ môi trường; hạ tầng môi trường và công nghệ tiết kiệm tài nguyên tại Dung Quất – Vạn Tường.
b) Phân kỳ ưu tiên nguồn lực
Giai đoạn 2026–2030 là giai đoạn tập trung xử lý các vấn đề cấp bách và xây dựng nền tảng quản lý. Nguồn lực cần ưu tiên cho: (1) xói lở, phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu; (2) an ninh nguồn nước Lý Sơn; (3) nước thải tại các khu dân cư, khu du lịch và khu vực có áp lực cao; (4) rác thải nhựa và chất thải từ đất liền, tàu cá ra biển; (5) bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái tại Gành Yến, Bầu Cá Cái, An Khê và Lý Sơn; (6) cơ sở dữ liệu GIS, quan trắc và hệ thống hỗ trợ quản lý; và (7) sinh kế cộng đồng, đồng quản lý tài nguyên. Đây cũng là giai đoạn cần hình thành cơ chế điều phối, cơ sở dữ liệu, hệ thống quan trắc và danh mục dự án ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo.
Giai đoạn 2031–2035 chuyển trọng tâm sang mở rộng, nâng cấp và nâng cao khả năng chống chịu của toàn vùng bờ. Nguồn lực tập trung vào mở rộng hạ tầng xử lý nước thải và chất thải; phục hồi hệ sinh thái trên quy mô lớn; thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ bờ và quản lý tài nguyên nước; phát triển kinh tế biển xanh, kinh tế tuần hoàn, du lịch sinh thái và sinh kế bền vững. Đồng thời, từng bước tăng tỷ trọng nguồn vốn xã hội hóa, PPP và tài trợ, áp dụng cơ chế phân bổ vốn gắn với kết quả như diện tích hệ sinh thái được phục hồi, mức giảm chất thải, mức cải thiện chất lượng nước, số hộ được hỗ trợ sinh kế và mức giảm áp lực khai thác tài nguyên.
c) Giải pháp bố trí nguồn vốn 
- Cơ cấu lại và ưu tiên nguồn vốn từ ngân sách nhà nước:
+ Bố trí dòng ngân sách ổn định (Vốn sự nghiệp môi trường): Đảm bảo trích tỷ lệ % cố định từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp môi trường hàng năm của tỉnh để chi riêng cho các hoạt động của Chương trình ICZM (như vận hành Ban điều phối, bảo trì hệ thống trạm quan trắc tự động, tổ chức tuần tra liên ngành).
+ Tập trung nguồn vốn đầu tư công của tỉnh và Trung ương vào các công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm không thể xã hội hóa, bao gồm: kè chống sạt lở nguy hiểm tại Lý Sơn, nâng cấp luồng lạch khu neo đậu tránh trú bão Sa Huỳnh, Mỹ Á, và xây dựng hệ thống thu gom nước thải chung ven bờ.
+ Lồng ghép hiệu quả nguồn tài chính từ Chương trình mục tiêu quốc gia (Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Ứng phó biến đổi khí hậu) để thực hiện các tiểu dự án trồng rừng ngập mặn và chuyển đổi sinh kế cho ngư dân ven bờ Quảng Ngãi.
-  Đẩy mạnh xã hội hóa và mô hình Đối tác Công - Tư (PPP)
+ Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư theo hình thức PPP (nhất là hình thức BLT - Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao hoặc BOO - Xây dựng - Sở hữu - Vận hành) đối với các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại Lý Sơn, trạm xử lý nước thải tập trung tại bãi biển Mỹ Khê, Sa Huỳnh.
+ Cho phép các doanh nghiệp lữ hành, resort thuê quyền khai thác du lịch bền vững tại một số khu vực mặt nước bờ biển, bãi triều với điều kiện doanh nghiệp phải tự bỏ 100% kinh phí bảo tồn, trồng mới san hô và rừng ngập mặn dưới sự giám sát của chính quyền.
+ Huy động nguồn vốn từ quỹ trách nhiệm xã hội (CSR) của các tập đoàn, nhà máy lớn đóng tại Khu kinh tế Dung Quất để tài trợ cho các chiến dịch làm sạch biển, thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, hỗ trợ áo phao và định vị vệ tinh cho ngư dân.
- Áp dụng các công cụ tài chính và cơ chế thị trường mới (Kinh tế xanh)
+ Thí điểm Cơ chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên vùng bờ (PES biển): Ban hành quy định thu phí dịch vụ môi trường bờ biển đối với các đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ hệ sinh thái biển Quảng Ngãi. Toàn bộ nguồn thu này được chuyển vào quỹ chung để chi trả trực tiếp cho cộng đồng ngư dân tham gia giữ rừng ngập mặn và bảo vệ các rặng san hô nghiêm ngặt.
+ Thúc đẩy Tín dụng xanh và Trái phiếu xanh: Phối hợp với các tổ chức tín dụng xây dựng chính sách hỗ trợ lãi suất vay (giảm từ 1 - 2%/năm) cho các dự án nuôi biển xa bờ công nghệ cao, dự án sản xuất công nghiệp tuần hoàn, không phát thải vùng ven bờ. Nghiên cứu phát hành Trái phiếu xanh Quảng Ngãi để huy động vốn cho các công trình chống chịu thiên tai quy mô lớn.
+ Thuế và phí bảo vệ môi trường vùng bờ: Điều chỉnh tăng mức phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động xả thải nước thải công nghiệp ra biển (tại KKT Dung Quất); áp dụng cơ chế ký quỹ phục hồi môi trường nghiêm ngặt đối với 100% các dự án khai thác cát, lấn biển hoặc xây dựng bến cảng
- Thành lập và vận hành Quỹ quản lý tổng hợp vùng bờ Quảng Ngãi
+ Mô hình Quỹ tài chính ngoài ngân sách: Thành lập Quỹ quản lý tổng hợp vùng bờ cấp tỉnh hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, không vì mục đích lợi nhuận.
+ Nguồn thu của Quỹ: Được hình thành từ nguồn PES biển, tiền xử phạt vi phạm hành chính về môi trường vùng bờ, nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế (UNDP, WB, IUCN), đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp và hỗ trợ ban đầu từ ngân sách tỉnh.
+ Mục đích chi của Quỹ: Chi giải ngân nhanh cho các hoạt động: hỗ trợ sinh kế khẩn cấp cho ngư dân khi gặp thiên tai; thưởng cho người dân tố giác hành vi phá hoại môi trường; tài trợ các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng phục hồi san hô; tổ chức ngày chủ nhật xanh dọn rác đại dương.
[bookmark: _Toc240354777][bookmark: _Toc233985057]8.3. Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 
Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi được thực hiện nhằm theo dõi mức độ hoàn thành các nhiệm vụ, dự án và giải pháp đã đề ra; đồng thời kịp thời nhận diện những vấn đề phát sinh, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ xung đột hoặc chịu áp lực lớn về tài nguyên, môi trường như Khu kinh tế Dung Quất – Vạn Tường, cửa Sa Cần, hạ lưu sông Trà Bồng, Gành Yến – Bầu Cá Cái, Tịnh Khê – Tịnh Hòa – Sa Kỳ, Mỹ Khê, cửa sông Vệ – Trà Câu, Sa Huỳnh – đầm An Khê và huyện đảo Lý Sơn.
Công tác giám sát được thực hiện trên cơ sở 23 chỉ thị và 50 tiêu chí đánh giá, tập trung vào ba nhóm chính: quản lý; khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; kinh tế - xã hội. Các chỉ thị và tiêu chí được sử dụng để theo dõi những nội dung trọng tâm của Chương trình như: hiệu quả phối hợp quản lý; tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên; chất lượng nước và môi trường; chất thải và rác thải nhựa; bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái; xói lở, thiên tai; sinh kế và đời sống cộng đồng vùng bờ. Danh mục chi tiết 23 chỉ thị và 50 tiêu chí được trình bày tại Phụ lục 2.
Việc đánh giá được thực hiện hằng năm, trên cơ sở số liệu của các cơ quan chuyên môn, địa phương, kết quả quan trắc, kiểm tra, thanh tra và thực hiện các nhiệm vụ, dự án của Chương trình. Đối với những nội dung quan trọng như chất lượng nước, nước thải, rác thải, xói lở, hệ sinh thái, nguồn lợi thủy sản và sinh kế cộng đồng, cần ưu tiên cập nhật số liệu tại các khu vực có áp lực cao để phục vụ quản lý và xử lý kịp thời.
Năm 2028 thực hiện đánh giá giữa kỳ, tập trung vào mức độ hoàn thành các nhiệm vụ giai đoạn 2026–2028, hiệu quả sử dụng nguồn lực và những vấn đề chưa được giải quyết. Năm 2030 thực hiện đánh giá tổng thể kết quả thực hiện Chương trình, xác định những mục tiêu đã đạt, chưa đạt và nguyên nhân; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, dự án và giải pháp ưu tiên cho giai đoạn 2031–2035.
Kết quả giám sát, đánh giá là cơ sở để điều chỉnh thứ tự ưu tiên nhiệm vụ, bố trí nguồn lực, tăng cường kiểm tra tại các điểm nóng, bổ sung các giải pháp xử lý những vấn đề phát sinh và nhân rộng các mô hình quản lý có hiệu quả. Trường hợp các chỉ tiêu về môi trường, tài nguyên hoặc sinh kế có xu hướng diễn biến xấu, cơ quan đầu mối Chương trình phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý, không chờ đến kỳ đánh giá cuối kỳ.
Việc giám sát, đánh giá cần được gắn với cơ sở dữ liệu quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ, từng bước cập nhật theo không gian để theo dõi diễn biến tại các khu vực trọng điểm. Qua đó, kết quả đánh giá không chỉ phục vụ tổng kết Chương trình mà còn trở thành công cụ hỗ trợ ra quyết định, phân bổ nguồn lực và điều chỉnh quản lý tài nguyên, môi trường vùng bờ của tỉnh trong từng giai đoạn.
[bookmark: _Toc234161567]Đính kèm phụ lục 2- chỉ thị đánh giá chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026–2030
[bookmark: _Toc233985058][bookmark: _Toc240354778]KẾT LUẬN
Tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng được khung pháp lý và một số công cụ quản lý quan trọng đối với vùng bờ (hành lang bảo vệ bờ biển Lý Sơn, Khu bảo tồn biển Lý Sơn, Quy hoạch tỉnh tích hợp phương án không gian biển), thể hiện sự chủ động trong quản lý tài nguyên, môi trường vùng bờ theo tinh thần Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015. Tuy nhiên, hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ vẫn tồn tại nhiều bất cập (khai thác khoáng sản, nước ngầm, nuôi trồng thủy sản chưa hoàn toàn theo quy hoạch), trong khi môi trường vùng bờ đang chịu áp lực ngày càng lớn từ ô nhiễm, suy giảm đa dạng sinh học và đặc biệt là xói lở, xâm thực bờ biển gia tăng dưới tác động của biến đổi khí hậu.
Trong bối cảnh tổ chức lại địa giới hành chính (hợp nhất tỉnh Quảng Ngãi - Kon Tum, mô hình chính quyền hai cấp) từ giữa năm 2025, đây là thời điểm thích hợp để tỉnh Quảng Ngãi rà soát tổng thể, hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế, chính sách quản lý vùng bờ, trọng tâm là sớm ban hành Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và hoàn thiện quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển áp dụng thống nhất trên toàn dải ven biển, làm nền tảng để khai thác hiệu quả, bền vững tiềm năng, lợi thế vùng bờ, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế biển trở thành trụ cột quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
[bookmark: _GoBack]
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[bookmark: _Toc233985060][bookmark: _Toc240354780]Phụ lục 1: DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN ƯU TIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN VÙNG BỜ TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2026 – 2030
	TT
	Tên nhiệm vụ, dự án
	Mục tiêu của nhiệm vụ/dự án
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp chính
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí thực hiện (VNĐ)
	Nguồn vốn

	I. Củng cố, kiện toàn về thể chế, chính sách, quy hoạch, quản lý và quy chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phát triển bền vững kinh tế biển trong vai trò chỉ đạo điều phối

	1
	Củng cố, kiện toàn về thể chế, chính sách, quy hoạch, quản lý và quy chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phát triển bền vững kinh tế biển trong vai trò chỉ đạo điều phối
	-	Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều phối liên ngành,  Nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong công tác theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ trên địa bàn tỉnh trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi.
-	Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan nhằm giải quyết các vấn đề liên ngành trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ.
-Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin, CSDL/GIS phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ; Cơ chế huy động, lồng ghép và phân bổ nguồn lực
	Sở Nông nghiệp và Môi trường.
	Các sở, ban, ngành có liên quan; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; UBND các xã, phường ven biển
	Năm 2027-2028
	
	Ngân sách tỉnh

	II. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quá trình xây dựng các chính sách và triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi.

	2
	Tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi
	Nâng cao vai trò tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, các nhà khoa học và các bên liên quan trong quá trình xây dựng chính sách, triển khai, giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi
	Sở Nông nghiệp và Môi trường.
	Các sở, ngành liên quan; UBND các địa phương vùng bờ; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.
	Năm 2027 đến năm 2030.
	
	Ngân sách tỉnh và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.


	3
	Nâng cao năng lực và truyền thông về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi.
	Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, các ngành; tăng cường nguồn nhân lực chuyên môn và nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường.
	Các sở, ngành liên quan; các trường đại học, viện nghiên cứu; UBND các địa phương có biển.
	Giai đoạn 2027–2030.
	
	Nguồn ngân sách tỉnh nguồn vốn hợp pháp khác.

	4
	Huy động nguồn lực tài chính và tăng cường cơ sở vật chất phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi
	Tăng cường nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ; từng bước bảo đảm tính bền vững trong triển khai Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường.
	Sở Tài chính, các sở ngành liên quan và UBND các địa phương vùng bờ.
	Giai đoạn 2027–2030.
	
	Nguồn ngân sách tỉnh nguồn vốn hợp pháp khác.

	[bookmark: _Toc233985061][bookmark: _Toc234050363][bookmark: _Toc234161571][bookmark: _Toc234571740][bookmark: _Toc234571844]III. Nâng cao năng lực bảo tồn, bảo vệ và phục hồi phát triển một số hệ sinh thái quan trọng; phát triển sinh kế cộng đồng; bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái đảm bảo hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường; ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực do con người, thiên nhiên và biến đổi khí hậu đến tài nguyên và môi trường vùng bờ.

	7
	Bảo tồn, phục hồi các hệ sinh thái tại khu vực Gành Yến, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi
	Bảo tồn, phục hồi các hệ sinh thái vùng bờ và đảo có giá trị sinh thái cao; tái tạo nguồn lợi sinh vật biển; bảo vệ đa dạng sinh học và nâng cao khả năng chống chịu của các hệ sinh thái trước tác động của hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, thiên tai và biến đổi khí hậu.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường.
	Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn; các sở, ngành liên quan; UBND xã Vạn Tường; các viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức khoa học.
	Giai đoạn 2028 - 2030.
	
	Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

	8
	Xây dựng quy chế quản lý, bảo tồn hệ sinh thái gắn với tạo sinh kế cho cộng đồng.

	Hoàn thiện quy chế quản lý, bảo tồn hệ sinh thái gắn với tạo sinh kế bền vững và tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường.
	Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn; các sở, ngành liên quan; UBND xã Vạn Tường; các viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức khoa học.
	Năm  2027
	
	Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

	9
	Phát triển sinh kế bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn biển Lý Sơn và các khu bảo vệ sinh cảnh vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi
	Tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư vùng bờ; giảm áp lực khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên; tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; góp phần phát triển kinh tế biển bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn; UBND các xã Vạn Tường, Đông Sơn và đặc khu Lý Sơn ển; các tổ chức chính trị - xã hội; các hiệp hội nghề cá; doanh nghiệp và cộng đồng dân cư vùng bờ
	Giai đoạn 2028 - 2030.
	
	Nguồn ngân sách tỉnh

	10
	Điều tra, đánh giá và xây dựng giải pháp quản lý, phòng chống xói lở, bồi lấp vùng bờ
	Xác định diễn biến, mức độ, nguyên nhân và nguy cơ xói lở, bồi lấp tại các khu vực trọng điểm; xây dựng bản đồ nguy cơ và cơ sở dữ liệu theo dõi biến động đường bờ; đề xuất giải pháp ưu tiên theo từng khu vực, kết hợp công trình bảo vệ bờ, giải pháp dựa vào hệ sinh thái và quản lý hoạt động khai thác, sử dụng vùng bờ. Ưu tiên Tịnh Khê, Vạn Tường, Long Phụng, Trà Câu, Sa Huỳnh, Lý Sơn và các khu vực cửa sông, cửa biển có biến động lớn.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
	Sở Xây dựng; Sở Tài chính; cơ quan phòng chống thiên tai; UBND các xã, phường, đặc khu có khu vực xói lở; các viện, trường, tổ chức nghiên cứu chuyên ngành.
	
	
	

	11
	Kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm và nước thải tại các khu vực trọng điểm
	Giảm lượng chất ô nhiễm và nước thải chưa được thu gom, xử lý trước khi thải vào vùng bờ; ưu tiên xử lý các điểm có nguy cơ tác động trực tiếp đến nguồn nước, hệ sinh thái, nuôi trồng thủy sản, du lịch và đời sống dân cư. Tập trung Dung Quất – Vạn Tường; Mỹ Khê; Sa Huỳnh – Trà Câu; Lý Sơn; các khu dân cư ven biển, cảng cá và khu neo đậu tàu cá.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Sở Xây dựng; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN; UBND các xã, phường, đặc khu; các đơn vị cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải; doanh nghiệp có nguồn thải.
	
	
	TW + tỉnh + đầu tư công

	IV. Nâng cao năng lực quản lý, nhận thức cộng đồng về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ, các giá trị tự nhiên và xã hội, những đe dọa đến phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi

	12
	Nghiên cứu giải pháp bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn nước ngọt trên đảo Lý Sơn và khu vực phường Sa Huỳnh thích ứng với biến đổi khí hậu
	Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bảo tồn, khai thác và sử dụng bền vững nguồn nước ngọt trên đảo Lý Sơn và khu vực phường Sa Huỳnh thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và phát triển du lịch; góp phần bảo vệ môi trường, tăng cường khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu và phát triển bền vững huyện đảo Lý Sơn.
	Uỷ ban nhân dân Đặc khu Lý Sơn, phường Sa Huỳnh
	UBND các địa phương ven biển; Bộ Chỉ huy quân sự  tỉnh; các Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, ngành liên quan; các viện nghiên cứu, trường đại học và các đơn vị chuyên môn.
	Giai đoạn 2028 – 2030.
	
	Ngân sách nhà nước; ngân sách sự nghiệp môi trường; nguồn vốn ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; nguồn viện trợ, tài trợ quốc tế và các nguồn vốn hợp pháp khác

	13
	Xây dựng mô hình quản lý rác thải nhựa tại các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh, triển khai thí điểm tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi
	Kiểm soát, giảm thiểu lượng rác thải nhựa phát sinh và thất thoát ra biển; nâng cao hiệu quả phân loại, thu gom, tái chế và xử lý rác thải nhựa; tăng cường sự tham gia của cộng đồng, chính quyền địa phương và các bên liên quan trong quản lý rác thải; làm cơ sở đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng mô hình tại các lưu vực sông khác trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ môi trường vùng bờ và phát triển bền vững
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

	Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; UBND các địa phương ven biển; các sở, ngành liên quan; các tổ chức chính trị - xã hội; doanh nghiệp và cộng đồng dân cư vùng bờ.
	Giai đoạn 2027 – 2030.
	
	Ngân sách sự nghiệp môi trường; ngân sách tỉnh; nguồn vốn chương trình mục tiêu; nguồn xã hội hóa; nguồn viện trợ, tài trợ quốc tế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

	14
	Nhân rộng mô hình quản lý rác thải nhựa tại các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh
	Nhân rộng các mô hình quản lý rác thải nhựa tại các lưu vực sông trọng điểm; Tăng cường sự tham gia của chính quyền địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng trong quản lý, phân loại, thu gom, tái sử dụng và tái chế rác thải nhựa.
Thiết lập cơ chế quản lý rác thải theo tiếp cận lưu vực sông gắn với quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và môi trường biển
	UBND các xã, phường có lưu vực sông và các xã, phường, đặc khu có biển được lựa chọn triển khai mô hình.
	Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các tổ chức chính trị - xã hội; doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng dân cư.

	Giai đoạn 2027 – 2030.
	
	Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.
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Phụ lục 2. CHỈ THỊ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN VÙNG BỜ TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
	TT
	Chỉ thị
	Chỉ thị thứ cấp
	Đơn vị/Phương pháp đánh giá
	Đơn vị cung cấp
	Tần suất
	Chưa áp dụng QLTHTNVB
	Đã áp dụng QLTHTNVB

	I
	Nhóm chỉ thị về quản lý

	1
	Cơ chế điều phối
	Cơ chế điều phối đa ngành được thiết lập và họp thường kỳ
	Có/Không; số cuộc họp/năm
	UBND tỉnh; cơ quan được giao chủ trì Chương trình; các sở, ngành và địa phương tham gia cơ chế điều phối
	Hằng năm
	
	

	
	
	Các quyết định và khuyến nghị của ban điều phối có được xem xét và tổng hợp vào các chính sách của Bộ, ngành và địa phương về quản lý tài nguyên và môi trường vùng bờ
	Tỷ lệ (%)
	Cơ quan chủ trì Chương trình; Sở Nông nghiệp và Môi trường; các sở, ngành; UBND cấp xã/đặc khu có liên quan
	Hằng năm
	
	

	2
	Chính sách
	Chiều dài bờ biển và diện tích vùng bờ được áp dụng quản lý tổng hợp
	Km; km²; tỷ lệ (%)
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; cơ quan quản lý đất đai; UBND cấp xã/đặc khu ven biển
	Hằng năm
	
	

	
	
	Báo cáo hiện trạng vùng bờ được sử dụng để đánh giá và điều chỉnh Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
	Có/Không; số lần cập nhật
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; cơ quan chủ trì Chương trình
	2–3 năm/lần
	
	

	
	
	Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ
	Có/Không; diện tích (%)
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Tài chính; các sở, ngành có liên quan; UBND cấp xã/đặc khu
	2–3 năm/lần
	
	

	
	
	Kế hoạch hành động về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
	Có/Không; tỷ lệ nhiệm vụ hoàn thành (%)
	Cơ quan chủ trì Chương trình; Sở Nông nghiệp và Môi trường; các sở, ngành; UBND cấp xã/đặc khu
	Hằng năm
	
	

	3
	Giám sát thực thi pháp luật
	Loại hình và tần suất các hoạt động thanh tra tuân thủ pháp luật về môi trường, khai thác tài nguyên và sử dụng không gian tại vùng bờ
	Số cuộc/năm
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Thanh tra tỉnh; các sở, ngành chuyên ngành; UBND cấp xã/đặc khu
	Hằng năm
	
	

	
	
	Số vụ và mức độ vi phạm về môi trường, tài nguyên vùng bờ và hiệu quả giải quyết vi phạm, thông qua số lượng các vụ việc được xem xét, khả năng giải quyết và tiền xử phạt
	Số vụ; tỷ lệ xử lý (%)
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; UBND cấp xã/đặc khu; cơ quan chuyên ngành
	Hằng năm
	
	

	4
	Sự tham gia của các bên liên quan
	Sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, tư vấn kỹ thuật, các tổ chức xã hội, tư nhân và cộng đồng trong cơ chế điều phối, lập kế hoạch và tham vấn, thực hiện các hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.
	Số tổ chức; số cuộc tham vấn; tỷ lệ nhiệm vụ có tham vấn (%)
	Cơ quan chủ trì Chương trình; Sở Nông nghiệp và Môi trường; các sở, ngành; UBND cấp xã/đặc khu; tổ chức cộng đồng
	Hằng năm
	
	

	5
	Truyền thông nâng cao nhận thức
	Hoạt động lập kế hoạch và triển khai công tác truyền thông, hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng (tần suất, chủ đề, đối tượng, phương tiện, ngân sách...)
	Số hoạt động; số người tham gia; kinh phí
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND cấp xã/đặc khu; các tổ chức liên quan
	Hằng năm
	
	

	6
	Nguồn nhân lực
	Nguồn nhân lực, năng lực kỹ thuật phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ (Chương trình đào tạo cho cán bộ về quản lý tổng hợp vùng bờ, sự tham gia của các nhà chuyên môn khác nhau, các viện nghiên cứu, trường đại học)
	Số cán bộ; số khóa đào tạo; số người được đào tạo
	Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Môi trường; các sở, ngành; UBND cấp xã/đặc khu
	Hằng năm
	
	

	7
	Cơ chế tài chính bền vững
	Kế hoạch ngân sách hàng năm dành cho việc lập và triển khai các hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
	Kinh phí/năm; tỷ lệ thực hiện (%)
	Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Môi trường; các chủ đầu tư/chủ nhiệm nhiệm vụ; UBND cấp xã/đặc khu
	Hằng năm
	
	

	
	
	Xây dựng và vận hành hệ thống và cơ chế tài chính bền vững cho quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ (xây dựng và duy trì mối cộng tác nhà nước - tư nhân và các cam kết về tài chính cho quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ)
	Có/Không; số chương trình/dự án
	Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng kế thừa; Sở Nông nghiệp và Môi trường; các chủ đầu tư
	Hằng năm
	
	

	
	
	Các nguồn tài chính khác dành cho quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
	Giá trị huy động; tỷ lệ ngoài ngân sách (%)
	Sở Tài chính; cơ quan chủ trì Chương trình; chủ đầu tư/chủ dự án; UBND cấp xã/đặc khu
	Hằng năm
	
	

	II
	Nhóm chỉ thị về khai thác và sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ

	1
	Nguồn lợi thủy hải sản
	Năng lực khai thác, nuôi trồng thủy hải sản (diện tích, sản lượng, đội tàu...) và các vấn đề môi trường phát sinh
	Diện tích, sản lượng, số tàu; số vụ/điểm ô nhiễm
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chi cục/đơn vị chuyên môn về thủy sản; UBND cấp xã/đặc khu ven biển; tổ chức quản lý cảng cá
	Hằng năm
	
	

	2
	Tài nguyên khoáng sản
	Năng lực khai thác khoáng sản ở vùng bờ (diện tích, sản lượng...)
	Diện tích, sản lượng
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND cấp xã/đặc khu có hoạt động khai thác
	Hằng năm
	
	

	
	
	Tỷ lệ các dự án khai thác khoáng sản được phục hồi về môi trường
	%
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; chủ dự án khai thác; UBND cấp xã/đặc khu
	Hằng năm
	
	

	3
	Tài nguyên năng lượng
	Năng lực khai thác các nguồn năng lượng tái tạo ở vùng bờ (gió, sóng, thủy triều, mặt trời)
	Công suất MW; số dự án
	Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Môi trường; chủ đầu tư dự án; UBND cấp xã/đặc khu
	Hằng năm
	
	

	
	
	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo ở vùng bờ
	% hộ
	Sở Công Thương; Công ty Điện lực Quảng Ngãi; UBND cấp xã/đặc khu
	Hằng năm
	
	

	4
	Tài nguyên đất
	Mức độ các hoạt động khai hoang lấn biển và chuyển đổi mục đích sử dụng đất (như đối với rừng ngập mặn, đầm nuôi thủy sản, bãi cát, bãi bồi ven biển...)
	Diện tích ha; km bờ
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hằng năm
	
	

	
	
	Tổng chiều dài bờ biển, diện tích đất lấn biển và chuyển đổi mục đích sử dụng
	Km; ha
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hằng năm
	
	

	
	
	Diện tích đất bị suy thoái theo các loại hình: sa mạc hóa, ô nhiễm đất, xói mòn, nhiễm mặn, nhiễm phèn
	Ha
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	2–3 năm/lần
	
	

	
	
	Diện tích đất phân theo mục đích sử dụng: sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chuyên dùng...
	Ha; %
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hằng năm
	
	

	5
	Tài nguyên nước
	Năng lực khai thác tài nguyên nước ở vùng bờ (quy mô, công suất khai thác...); mức giảm lượng nước ngầm, nước mặt
	m³/ngày; mức suy giảm %
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hằng năm
	
	

	
	
	Hoạt động quản lý tổng hợp lưu vực sông được triển khai
	Có/Không; số nhiệm vụ
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hằng năm
	
	

	
	
	Số lượng giấy phép cấp cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước
	Số giấy phép
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hằng năm
	
	

	6
	Ứng phó thiên tai và sự cố môi trường
	Mức độ sẵn sàng ứng phó thiên tai ở vùng bờ, thông qua các kế hoạch quản lý với cơ chế tổ chức, nguồn nhân lực, trang thiết bị, ngân sách và các biện pháp, phương án dự báo, giảm thiểu, đáp ứng, phục hồi đối với các hiểm họa khác nhau do thiên nhiên gây ra
	Điểm đánh giá theo bộ tiêu chí
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh; UBND cấp xã/đặc khu
	Hằng năm
	
	

	
	
	Mức độ sẵn sàng ứng phó với sự cố môi trường ở vùng bờ, thông qua các kế hoạch quản lý với cơ chế tổ chức, nguồn nhân lực, trang thiết bị, ngân sách và các biện pháp, phương án giảm thiểu, khắc phục hậu quả sự cố môi trường
	Điểm đánh giá
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hằng năm
	
	

	
	
	Số dân bị ảnh hưởng, tử vong và thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra
	Người; tỷ đồng
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh; UBND cấp xã/đặc khu
	Hằng năm
	
	

	
	
	Số vụ tràn dầu và rò rỉ hóa chất ở vùng bờ (trên các vùng cửa sông, ven biển)
	Số vụ/năm
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Cảng vụ/đơn vị quản lý cảng
	Hằng năm
	
	

	
	
	Mức độ mà con người và các nguồn tài nguyên có nguy cơ tiếp xúc với hiểm họa tự nhiên và nhân tạo (bão, lũ, nước dâng, sạt lở, động đất, bùng nổ tảo độc, tràn dầu,..).
	Điểm/rủi ro theo cấp độ
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND cấp xã/đặc khu; cơ quan phòng chống thiên tai
	Hằng năm
	
	

	
	
	Số lượng các công trình, cơ sở hạ tầng ven biển được xây dựng và nâng cấp nhằm phòng chống thiên tai, thích ứng với BĐKH và bảo vệ vùng bờ
	Công trình/năm
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án; UBND cấp xã/đặc khu
	Hằng năm
	
	

	7
	Bảo vệ và phục hồi
	Mức độ bảo vệ, bảo tồn tài nguyên, sinh cảnh, hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên tại vùng bờ thể hiện qua sự biến động về diện tích, số lượng/trữ lượng và chất lượng (san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn; các loài quý hiếm và nguy cấp; các khu bảo tồn thiên nhiên...)
	Ha; số lượng; chất lượng
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban quản lý khu bảo tồn; UBND cấp xã/đặc khu; đơn vị nghiên cứu/quan trắc
	Hằng năm/2–3 năm
	
	

	
	
	Số lượng các mô hình đồng quản lý khai thác tài nguyên vùng bờ góp phần cải tạo, phục hồi, bảo vệ và bảo tồn tài nguyên, các hệ sinh thái và đa dạng sinh học vùng bờ.
	Mô hình
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND cấp xã/đặc khu; tổ chức cộng đồng/ban quản lý khu vực
	Hằng năm
	
	

	8
	Chất lượng nước
	Mô tả diễn biến chất lượng môi trường nước thông qua các chỉ thị đối với các nguồn nước khác nhau như nước mặt, nước dưới đất và nước biển ven bờ, so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
	Tỷ lệ mẫu đạt QCVN (%)
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; đơn vị thực hiện chương trình quan trắc môi trường; cơ sở/đơn vị quản lý nguồn nước
	Theo chương trình quan trắc
	
	

	
	
	Tỷ lệ nước thải được thu gom, xử lý đạt yêu cầu trước khi xả ra môi trường (Bổ sung)
	%
	Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường; đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải; UBND cấp xã/đặc khu; cơ sở xả thải
	Hằng năm
	
	

	9
	Chất lượng trầm tích
	Mô tả diễn biến chất lượng trầm tích thông qua các chỉ thị về kim loại nặng, thuốc trừ sâu, PCBs, PAH..., so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
	Tỷ lệ mẫu đạt QCVN (%)
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; đơn vị thực hiện quan trắc môi trường; cơ sở nghiên cứu được giao nhiệm vụ
	1–2 năm/lần
	
	

	10
	Chất lượng không khí
	Mô tả diễn biến chất lượng môi trường không khí thông qua một số chỉ thị về tổng bụi lơ lửng, SO2, NO2, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs), ..., so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
	Tỷ lệ mẫu đạt QCVN; giá trị trung bình
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; đơn vị vận hành trạm/điểm quan trắc; Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN đối với khu vực KKT, KCN
	Theo chương trình quan trắc
	
	

	11
	Chất thải rắn
	Tổng lượng chất thải rắn phát sinh, thu gom và tái chế hoặc tái sử dụng
	Tấn/năm; % thu gom; % tái chế
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN; chủ cơ sở sản xuất; UBND cấp xã/đặc khu
	Hằng năm
	
	

	
	
	Tỷ lệ rác thải nhựa được thu gom, phân loại và xử lý/tái chế (Bổ sung)
	%
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN; chủ cơ sở sản xuất; UBND cấp xã/đặc khu
	Hằng năm
	
	

	12
	Chất thải nông nghiệp, công nghiệp và chất thải nguy hại
	Tổng lượng chất thải phát sinh, thu gom và xử lý
	Tấn/năm; % xử lý
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN; chủ cơ sở sản xuất; UBND cấp xã/đặc khu
	Hằng năm
	
	

	III
	Nhóm chỉ thị về kinh tế - xã hội

	1
	Dân số
	Mật độ dân số ở vùng bờ
	Người/km²
	Cơ quan thống kê tỉnh; UBND cấp xã/đặc khu
	Hằng năm
	
	

	2
	Nước sạch và vệ sinh môi trường
	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh
	% hộ
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; đơn vị cấp nước; UBND cấp xã/đặc khu
	Hằng năm
	
	

	
	
	Tỷ lệ hộ dân có hố xí hợp vệ sinh
	% hộ
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; đơn vị cấp nước; UBND cấp xã/đặc khu
	Hằng năm
	
	

	
	
	Số trường hợp nhiễm bệnh và số ca tử vong do các bệnh đường nước gây ra (tiêu chảy, thương hàn, tả, sán, ngoài da..)
	Người/vụ
	Sở Y tế; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; cơ sở y tế; UBND cấp xã/đặc khu
	Hằng năm
	
	

	3
	Nghèo đói, việc làm và giáo dục
	Tỷ lệ hộ nghèo
	%
	Cơ quan thống kê tỉnh; Sở Nội vụ
	Hằng năm
	
	

	
	
	Tỷ lệ thất nghiệp
	%
	Cơ quan thống kê tỉnh; Sở Nội vụ
	Hằng năm
	
	

	
	
	Mức thu nhập của các hộ gia đình có sinh kế phụ thuộc vào tài nguyên vùng bờ
	Triệu đồng/hộ/năm
	Cơ quan thống kê tỉnh; Sở Nội vụ
	2–3 năm/lần
	
	

	4
	Sinh kế
	Các chương trình hỗ trợ sinh kế cho người dân địa phương giúp tăng sản lượng, năng suất của tài nguyên vùng bờ và tăng thu nhập
	Số chương trình; số hộ hưởng lợi; mức tăng thu nhập (%)
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND cấp xã/đặc khu; cơ quan chủ trì các chương trình, dự án
	Hằng năm
	
	

	
	
	Số hộ chuyển đổi sang mô hình sinh kế bền vững, giảm phụ thuộc vào khai thác tài nguyên tự nhiên (Bổ sung)
	Hộ; % tổng số hộ thuộc nhóm mục tiêu
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND cấp xã/đặc khu; cơ quan chủ trì các chương trình, dự án
	Hằng năm
	
	

	
	
	Mức độ tham gia của cộng đồng trong đồng quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường vùng bờ (Bổ sung)
	Số tổ/nhóm; số người tham gia; tỷ lệ (%)
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND cấp xã/đặc khu; cơ quan chủ trì các chương trình, dự án
	Hằng năm
	
	






[bookmark: _Toc240354782]PHỤ LỤC 3. MA TRẬN CÁC VẤN ĐỀ, ĐIỂM NÓNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN VÙNG BỜ TỈNH QUẢNG NGÃI
	STT
	Vấn đề/điểm nóng
	Hiện trạng
	Nguyên nhân chính
	Xung đột/áp lực
	Giải pháp trọng tâm
	Địa điểm cụ thể
	Nhiệm vụ/dự án đề xuất
	Cơ quan chủ trì
	Thời gian
	Chỉ tiêu/kết quả

	01
	Cụm công nghiệp – cảng biển – logistics Dung Quất
	Cường độ sử dụng không gian cao; hoạt động công nghiệp, cảng biển và logistics tập trung; áp lực lên môi trường vùng bờ.
	Tập trung nhiều ngành và nguồn thải; giao thoa công nghiệp – cảng – dân cư – hệ sinh thái.
	Công nghiệp – cảng biển – môi trường – sinh kế.
	Kiểm soát theo không gian; tăng quan trắc; rà soát hành lang chuyển tiếp sinh thái; tích hợp dữ liệu GIS.
	KKT Dung Quất
	Đề án quản lý môi trường vùng bờ Dung Quất; CSDL GIS và mạng quan trắc trọng điểm.
	Sở NN&MT*
	2026–2030
	100% nguồn thải trọng điểm được lập danh mục, giám sát; CSDL GIS cập nhật định kỳ.

	02
	Vạn Tường – khu vực phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ
	Đan xen phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, hạ tầng và không gian ven biển.
	Mở rộng không gian phát triển làm tăng cạnh tranh đất/mặt nước và áp lực lên hệ sinh thái.
	Đô thị – công nghiệp – du lịch – môi trường.
	Phân vùng chức năng; kiểm soát dự án mới theo sức chịu tải; bảo đảm hành lang tiếp cận biển.
	Vạn Tường
	Rà soát phân vùng chức năng và bản đồ xung đột không gian.
	Sở NN&MT* phối hợp địa phương
	2026–2028
	Bản đồ phân vùng/xung đột được phê duyệt và sử dụng trong thẩm định dự án.

	03
	Gành Yến – rạn san hô
	Hệ sinh thái rạn san hô có giá trị cảnh quan và sinh thái; có tiềm năng du lịch.
	Hoạt động tham quan, neo đậu, khai thác và phát triển dịch vụ có thể gây áp lực lên rạn.
	Du lịch – bảo tồn – sinh kế.
	Khoanh vùng bảo vệ; kiểm soát neo đậu; sức tải du lịch; cộng đồng giám sát; phục hồi san hô.
	Gành Yến
	Mô hình bảo vệ rạn san hô gắn du lịch cộng đồng.
	Sở NN&MT* phối hợp địa phương
	2026–2030
	Khu vực nhạy cảm được xác định; có quy chế/biện pháp quản lý hoạt động du lịch.

	04
	Bầu Cá Cái – rừng ngập mặn
	Hệ sinh thái đất ngập nước/rừng ngập mặn có vai trò sinh thái và giảm tác động thiên tai.
	Suy giảm sinh cảnh do tác động sử dụng đất, mặt nước và hoạt động dân sinh.
	Bảo tồn – sinh kế – du lịch.
	Phục hồi sinh thái; kiểm soát hoạt động tác động đến sinh cảnh; xây dựng mô hình cộng đồng bảo vệ.
	Bầu Cá Cái
	Dự án phục hồi và đồng quản lý rừng ngập mặn.
	Sở NN&MT*
	2027–2030
	Diện tích phục hồi được xác định và theo dõi; có nhóm cộng đồng tham gia.

	05
	Tịnh Khê – rác thải nhựa ven biển
	Đã xác định là khu vực phù hợp triển khai mô hình thí điểm quản lý rác thải nhựa.
	Nguồn rác từ dân cư, du lịch, hoạt động nghề cá và dòng chảy từ đất liền ra biển.
	Dân cư – du lịch – nghề cá – môi trường.
	Phân loại tại nguồn; thu gom; điểm tập kết; kiểm soát rác từ sông ra biển; cộng đồng giám sát.
	Tịnh Khê
	Mô hình khu dân cư ven biển không rác nhựa.
	Sở NN&MT* phối hợp địa phương
	2026–2028
	Mô hình vận hành; giảm lượng rác thất thoát ra môi trường; có cơ chế nhân rộng.

	06
	Tịnh Hòa – cảng cá/khu neo đậu
	Hoạt động tàu cá, hậu cần nghề cá tập trung; phát sinh chất thải đặc thù.
	Thiếu/không đồng bộ thu gom dầu, nước lẫn dầu, rác và nước thải.
	Nghề cá – môi trường – dân cư.
	Bổ sung điểm thu gom chất thải; quản lý dầu/nước lẫn dầu; cấp nước sạch; kiểm soát vệ sinh cảng.
	Tịnh Hòa
	Nâng cấp hạ tầng môi trường cảng cá/khu neo đậu.
	Sở NN&MT* / đơn vị quản lý cảng
	2026–2030
	100% cảng/khu neo đậu trọng điểm có phương án quản lý chất thải.

	07
	Sa Kỳ – cửa sông và giao thông thủy
	Là khu vực giao thông thủy, cảng và hoạt động kinh tế ven cửa sông.
	Hoạt động tàu thuyền và dân cư tạo áp lực lên chất lượng nước và không gian cửa sông.
	Giao thông thủy – nghề cá – môi trường.
	Quan trắc nước; kiểm soát chất thải; rà soát không gian neo đậu và luồng giao thông.
	Sa Kỳ
	Điểm quan trắc và kế hoạch quản lý môi trường cửa Sa Kỳ.
	Sở NN&MT* phối hợp địa phương
	2026–2030
	Có dữ liệu quan trắc định kỳ; giảm điểm xả/chất thải không kiểm soát.

	08
	Mỹ Khê – du lịch và môi trường ven biển
	Du lịch biển phát triển, tập trung khách và dịch vụ vào mùa cao điểm.
	Gia tăng nước thải, rác thải và áp lực lên bãi biển; nguy cơ phát triển công trình sát biển.
	Du lịch – môi trường – tiếp cận biển cộng đồng.
	Đánh giá sức tải; thu gom xử lý nước thải/rác; kiểm soát xây dựng; duy trì không gian tiếp cận biển.
	Mỹ Khê
	Kế hoạch quản lý môi trường du lịch ven biển Mỹ Khê.
	Sở VH-TT&DL* / địa phương / Sở NN&MT*
	2026–2030
	Có phương án sức tải và quản lý môi trường mùa cao điểm.

	09
	Sa Huỳnh – tổng hợp thủy sản, du lịch và dân cư
	Tập trung khai thác, nuôi trồng thủy sản, cảng cá, du lịch và dân cư.
	Mật độ hoạt động cao, chồng lấn không gian và phát sinh nhiều nguồn thải.
	Thủy sản – du lịch – dân cư – môi trường.
	Phân vùng chức năng; kiểm soát nuôi trồng; quản lý cảng; du lịch theo sức tải.
	Sa Huỳnh
	Khu vực quản lý tổng hợp thí điểm Sa Huỳnh.
	Sở NN&MT* phối hợp địa phương
	2026–2030
	Bản đồ xung đột; danh mục khu vực hạn chế/ưu tiên phát triển.

	10
	Đầm An Khê – hệ sinh thái đất ngập nước
	Có giá trị sinh thái, cảnh quan, văn hóa; đồng thời chịu tác động của nhiều hoạt động.
	Chồng lấn nuôi trồng, dân cư, du lịch, nông nghiệp và biến động nguồn nước.
	Bảo tồn – thủy sản – du lịch – sinh kế.
	Đánh giá sức chịu tải; kiểm soát nguồn thải; phục hồi sinh thái; phân vùng khai thác.
	Đầm An Khê
	Đề án đánh giá sức chịu tải và phục hồi đầm An Khê.
	Sở NN&MT*
	2027–2030
	Bộ chỉ tiêu sức chịu tải; vùng bảo vệ/phục hồi được xác định.

	11
	Trà Câu – nuôi trồng thủy sản và môi trường nước
	Hoạt động nuôi trồng thủy sản và dân cư tập trung tại khu vực cửa/hạ lưu.
	Nguy cơ tích tụ chất thải, dịch bệnh và suy giảm chất lượng nước nếu vượt sức chịu tải.
	Nuôi trồng – môi trường – sinh kế.
	Xác định sức chịu tải; kiểm soát mật độ nuôi; quan trắc nước; xử lý nước thải.
	Trà Câu
	Mạng quan trắc và quản lý vùng nuôi theo sức chịu tải.
	Sở NN&MT* / địa phương
	2026–2030
	Vùng nuôi được rà soát; dữ liệu chất lượng nước cập nhật định kỳ.

	12
	Lý Sơn – an ninh nguồn nước ngọt
	Nguồn nước ngọt hạn chế; chịu áp lực từ dân cư, sản xuất và du lịch.
	Khai thác nước dưới đất, lượng mưa biến động, nhu cầu sử dụng tăng.
	Nước ngọt – du lịch – sản xuất – sinh thái.
	Kiểm soát khai thác nước dưới đất; thu trữ nước mưa; tái sử dụng nước; quan trắc mực nước và độ mặn.
	Đặc khu Lý Sơn
	Chương trình bảo đảm an ninh nguồn nước Lý Sơn.
	Sở NN&MT* / địa phương
	2026–2030
	Có mạng quan trắc; kiểm soát các điểm khai thác; tăng năng lực trữ nước.

	13
	Lý Sơn – bảo tồn biển và rạn san hô
	Có giá trị cao về hệ sinh thái biển, cảnh quan và du lịch.
	Du lịch, khai thác thủy sản, neo đậu và hoạt động dân sinh tạo áp lực.
	Bảo tồn – thủy sản – du lịch.
	Đồng quản lý; phân vùng bảo vệ; kiểm soát neo đậu; phục hồi rạn san hô; giám sát cộng đồng.
	Đặc khu Lý Sơn
	Mô hình đồng quản lý bảo tồn biển Lý Sơn.
	Sở NN&MT* / Ban quản lý KBT*
	2026–2030
	Có nhóm đồng quản lý; khu vực nhạy cảm được giám sát.

	14
	Lý Sơn – rác thải và áp lực du lịch
	Lượng khách và dịch vụ du lịch làm tăng phát sinh chất thải.
	Hạ tầng xử lý hạn chế, lượng rác tăng theo mùa cao điểm.
	Du lịch – rác thải – môi trường biển.
	Phân loại tại nguồn; tăng năng lực thu gom; giảm nhựa dùng một lần; kiểm soát rác từ tàu thuyền.
	Đặc khu Lý Sơn
	Mô hình đảo du lịch giảm rác thải nhựa.
	Địa phương / Sở NN&MT*
	2026–2030
	Giảm rác nhựa dùng một lần; 100% khu du lịch trọng điểm có phương án thu gom.

	15
	Lý Sơn – sức tải du lịch
	Du lịch tập trung tại các điểm cảnh quan, sinh thái nhạy cảm.
	Số lượng khách có thể vượt khả năng đáp ứng của nước, rác thải và hệ sinh thái vào cao điểm.
	Du lịch – bảo tồn – hạ tầng.
	Đánh giá sức tải; phân luồng khách; giới hạn hoạt động tại điểm nhạy cảm; quản lý tàu tham quan.
	Đặc khu Lý Sơn
	Đánh giá sức tải du lịch Lý Sơn và kế hoạch quản lý khách.
	Sở VH-TT&DL* / địa phương
	2027–2028
	Bộ chỉ tiêu sức tải và cơ chế điều tiết khách được ban hành.

	16
	Lý Sơn – sinh kế cộng đồng và hạn chế khai thác
	Sinh kế phụ thuộc đáng kể vào thủy sản và dịch vụ du lịch.
	Các biện pháp bảo tồn có thể làm giảm không gian khai thác truyền thống.
	Bảo tồn – sinh kế.
	Đồng quản lý; chuyển đổi sinh kế; du lịch cộng đồng; hỗ trợ nghề thân thiện môi trường.
	Đặc khu Lý Sơn
	Chương trình sinh kế bền vững gắn bảo tồn.
	Sở NN&MT* / địa phương
	2027–2030
	Số hộ được hỗ trợ chuyển đổi/sinh kế thay thế; thu nhập được theo dõi.

	17
	Cửa Sa Cần – xói lở, bồi tụ và nguồn thải
	Khu vực cửa sông chịu tác động của dòng chảy, bùn cát và hoạt động ven sông/biển.
	Biến động dòng chảy, công trình, khai thác và nguồn thải từ lưu vực.
	Cửa sông – dân cư – công nghiệp – môi trường.
	Theo dõi biến động đường bờ; kiểm soát nguồn thải; đánh giá tác động công trình; ưu tiên giải pháp sinh thái.
	Cửa Sa Cần
	Quan trắc biến động cửa sông và đường bờ.
	Sở NN&MT*
	2026–2030
	Có bản đồ biến động đường bờ cập nhật định kỳ.

	18
	Hạ lưu sông Trà Bồng – nguồn thải từ lưu vực ra biển
	Chịu ảnh hưởng của hoạt động dân cư, sản xuất và dòng chảy từ thượng lưu.
	Nguồn thải từ đất liền theo sông đưa ra vùng ven biển.
	Lưu vực – cửa sông – biển.
	Quản lý từ nguồn; kiểm soát điểm xả; quan trắc theo mùa; lập bản đồ nguồn thải.
	Hạ lưu Trà Bồng
	Chương trình quản lý nguồn thải từ lưu vực ra biển.
	Sở NN&MT* / địa phương
	2026–2030
	Danh mục nguồn thải được cập nhật; điểm nóng được giám sát.

	19
	Hạ lưu sông Trà Khúc – nguồn thải và xâm nhập mặn
	Là hệ thống sông lớn, có vai trò cấp nước và thoát nước ra vùng ven bờ.
	Biến động dòng chảy, khai thác nước và nguồn thải ảnh hưởng vùng hạ lưu.
	Nước ngọt – nông nghiệp – dân cư – vùng bờ.
	Quan trắc lưu lượng, độ mặn, chất lượng nước; quản lý nguồn thải; bảo vệ hành lang sông.
	Hạ lưu Trà Khúc
	Mạng quan trắc nước và cảnh báo xâm nhập mặn.
	Sở NN&MT*
	2026–2030
	Có dữ liệu cảnh báo; điểm quan trắc hoạt động ổn định.

	20
	Cửa sông Vệ – xói lở, bồi tụ và thủy sản
	Khu vực cửa sông gắn với dân cư, thủy sản và biến động bờ.
	Dòng chảy, bùn cát và hoạt động khai thác làm thay đổi địa hình đáy/bờ.
	Thủy sản – dân cư – cửa sông.
	Theo dõi biến động; quản lý khai thác; phục hồi sinh thái vùng cửa sông; hạn chế công trình làm thay đổi dòng chảy.
	Cửa sông Vệ
	Theo dõi biến động đường bờ và hệ sinh thái cửa sông.
	Sở NN&MT* / địa phương
	2027–2030
	Bản đồ nguy cơ xói lở/bồi tụ; danh mục điểm cần can thiệp.

	21
	Bình Sơn – vùng nuôi trồng thủy sản ven bờ
	Nuôi trồng thủy sản phân bố xen với dân cư và các hoạt động ven biển.
	Mật độ nuôi, chất lượng nước và dịch bệnh có thể tác động lẫn nhau.
	Nuôi trồng – môi trường – sinh kế.
	Rà soát vùng nuôi; quản lý theo sức chịu tải; quan trắc nước; hướng dẫn kỹ thuật thân thiện môi trường.
	Bình Sơn
	Rà soát và quản lý vùng nuôi theo sức chịu tải.
	Sở NN&MT*
	2026–2030
	Vùng nuôi được phân vùng; quan trắc định kỳ.

	22
	Tịnh Khê – khu dân cư ven biển và du lịch cộng đồng
	Khu dân cư, dịch vụ và du lịch cùng sử dụng không gian ven biển.
	Áp lực rác thải, nước thải và sử dụng không gian công cộng.
	Dân cư – du lịch – môi trường.
	Mô hình khu dân cư ven biển bền vững; phân loại rác; xử lý nước thải; bảo vệ lối tiếp cận biển.
	Tịnh Khê
	Mô hình cộng đồng quản lý tài nguyên vùng bờ.
	Địa phương / Sở NN&MT*
	2026–2028
	Có tổ cộng đồng; có quy chế và chỉ tiêu môi trường địa bàn.

	23
	Tịnh Hòa – nghề cá, cảng cá và chất thải từ tàu
	Tập trung tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá.
	Rác, nước thải, dầu và ngư cụ hư hỏng có nguy cơ phát tán ra biển.
	Nghề cá – môi trường biển.
	Thu gom rác/ngư cụ; quản lý dầu thải; tuyên truyền và giám sát tàu cá.
	Tịnh Hòa
	Mô hình cảng cá xanh.
	Đơn vị quản lý cảng / Sở NN&MT*
	2027–2030
	100% tàu cập cảng được tuyên truyền/quản lý chất thải theo quy định.

	24
	Sa Huỳnh – nguồn nước và xâm nhập mặn
	Khu vực sản xuất, dân cư và du lịch chịu tác động của biến động nguồn nước.
	Mùa khô, khai thác nước và biến động thủy văn làm tăng nguy cơ thiếu nước/xâm nhập mặn.
	Nước – sản xuất – sinh hoạt – du lịch.
	Quan trắc mặn; quản lý khai thác nước; trữ nước; sử dụng nước tiết kiệm.
	Sa Huỳnh
	Kế hoạch an ninh nguồn nước và thích ứng xâm nhập mặn.
	Sở NN&MT* / địa phương
	2026–2030
	Có điểm quan trắc mặn; kế hoạch ứng phó mùa khô.

	25
	Sa Huỳnh – giá trị văn hóa, cảnh quan và du lịch
	Có giá trị văn hóa Sa Huỳnh, cảnh quan biển và tiềm năng du lịch.
	Phát triển du lịch nếu thiếu kiểm soát có thể ảnh hưởng cảnh quan, môi trường và sinh kế.
	Du lịch – văn hóa – bảo tồn – sinh kế.
	Quản lý cảnh quan; du lịch theo sức tải; phát triển sản phẩm cộng đồng; bảo vệ không gian văn hóa.
	Sa Huỳnh
	Mô hình du lịch sinh thái – văn hóa gắn cộng đồng.
	Sở VH-TT&DL* / địa phương
	2027–2030
	Bộ tiêu chí du lịch bền vững; sản phẩm cộng đồng được hình thành.

	26
	Đông Sơn – sinh kế gắn bảo tồn
	Có tiềm năng phát triển sinh kế gắn với tài nguyên ven biển và bảo tồn.
	Sinh kế phụ thuộc tài nguyên trong khi yêu cầu bảo tồn ngày càng tăng.
	Bảo tồn – sinh kế.
	Hỗ trợ sinh kế thay thế; du lịch cộng đồng; mô hình khai thác thân thiện môi trường.
	Đông Sơn
	Mô hình sinh kế bền vững gắn bảo tồn.
	Địa phương / Sở NN&MT*
	2027–2030
	Số hộ tham gia mô hình; số mô hình sinh kế được duy trì.

	27
	Khu vực ven biển có nguy cơ xói lở
	Một số đoạn bờ có biến động đường bờ và nguy cơ ảnh hưởng dân cư/hạ tầng.
	Sóng, dòng ven bờ, bão, nước biển dâng và thay đổi dòng bùn cát.
	Dân cư – hạ tầng – môi trường.
	Lập bản đồ nguy cơ; ưu tiên giải pháp dựa vào hệ sinh thái; chỉ dùng kè cứng khi cần thiết.
	Các đoạn bờ xung yếu, ưu tiên Lý Sơn, Tịnh Khê, Sa Huỳnh
	Chương trình quản lý xói lở bờ biển.
	Sở NN&MT* / địa phương
	2026–2030
	Bản đồ nguy cơ; danh mục điểm ưu tiên xử lý.

	28
	Các khu dân cư ven biển – nước thải sinh hoạt
	Nhiều khu dân cư ven biển chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung phù hợp.
	Nước thải sinh hoạt có thể chảy trực tiếp hoặc qua hệ thống chưa hoàn chỉnh ra sông/biển.
	Dân cư – du lịch – môi trường nước.
	Phân loại khu vực; thu gom; xử lý phân tán/tập trung tùy quy mô; kiểm soát điểm xả.
	Tịnh Khê, Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Lý Sơn và các khu dân cư tập trung
	Chương trình hạ tầng nước thải ven biển.
	Địa phương / Sở NN&MT*
	2026–2030
	Các khu dân cư trọng điểm có phương án thu gom, xử lý.

	29
	Các cửa sông – rác từ đất liền ra biển
	Rác thải từ lưu vực có thể tập trung tại cửa sông và bãi biển.
	Mưa lũ, dòng chảy và thu gom rác không đồng bộ.
	Lưu vực – cửa sông – biển.
	Thiết lập điểm kiểm soát rác tại cửa sông; thu gom trước khi ra biển; phối hợp liên địa phương.
	Cửa Sa Cần, Sa Kỳ, cửa sông Vệ và các cửa sông chính
	Mô hình “Từ lưu vực ra biển không rác”.
	Sở NN&MT* / địa phương
	2027–2030
	Các cửa sông trọng điểm có phương án kiểm soát rác.

	30
	Toàn vùng bờ – thiếu cơ sở dữ liệu liên ngành và cơ chế điều phối
	Dữ liệu tài nguyên, môi trường, cấp phép và hiện trạng sử dụng không gian còn phân tán theo ngành.
	Thiếu nền tảng chia sẻ dữ liệu và cơ chế cập nhật thống nhất.
	Quản lý nhà nước – quy hoạch – đầu tư – môi trường.
	Xây dựng CSDL GIS dùng chung; bản đồ xung đột; cơ chế chia sẻ dữ liệu; đầu mối điều phối.
	Toàn vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi
	Hệ thống thông tin quản lý tổng hợp vùng bờ.
	Sở NN&MT*
	2026–2028
	CSDL GIS vận hành; dữ liệu trọng điểm được cập nhật và chia sẻ.



